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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tháng 1-2011 
đã nhấn mạnh: "Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính 
phủ theo hướng xây dựng nền hành chính thống nhất, thông 
suốt, trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; tổ chức tỉnh 
gọn và hợp lý;... Đẩy mạn cải cách hành chính, nhất là thủ tục 
hành chính; giảm mạnh và bãi bỏ các loại thủ tục hành chính 
gây phiền hà cho tổ chức và công dân"! và vấn đề trọng tâm là 
"đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa, bảo đảm Nhà nước ta thực sự là của nhân dân, 
do nhân dân và vì nhân dân, do Đăng lãnh đạo". Công tác cải 
cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước, bởi vậy, gắn liền với 
xây dựng, chỉnh đôn Đảng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với Nhà nước, xây dựng bộ máy nhà nước tình 
gọn; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng và đảng 
viên trong các cơ quan nhà nước. 

Cải cách hành chính có thể hiểu một cách chung nhất là làm 
cho hệ thống trở nên hiệu quả hơn; chất lượng các thể chế nhà 
nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống; cơ chế hoạt động, chức 


1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 
2011, tr. 249-250, 246. 


năng. nhiệm vụ của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ làm việc 
trong các cơ quan nhà nước đạt hiệu qua, hiệu lực cao hơn. Cái 
đích của cải cách hành chính là xây dựng một nền hành chính 
phục vụ nhân dân, giữ gìn trật tự, ký cương của xã hội, của chế 
độ. Thông qua đó, nền hành chính tác động tích cực đối với đời 
sống kinh tế và đời sông xã hội. 

Để góp phần giúp bạn đọc tìm hiểu về vấn đề này, Nhà xuất 
bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Hỏi - đáp 
một số nội dung công tác cdi cách hành chính do tác giả 
Hà Văn Thuật biên soạn. 

Cuốn sách trình bày một số nội dung cơ bản trong công tác 
cải cách hành chính như cải cách thể chế nền hành chính; đổi 
mới tổ chức bộ máy và hoàn thiện quy chế hoạt động của hệ 
thống hành chính; xây dựng chế độ công vụ và đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức có trình độ và phẩm chất đạo đức,... Tất cả 
những nội dung trên là tiền đề để xây dựng một nền hành chính 
công chuyên nghiệp, hiện đại, vận hành thông suốt và hiệu quả, 
bảo đảm ký cương hành chính, hướng tới mục đích là phục vụ 
người dân tốt hơn và cũng là yêu cầu của một nền hành chính 
hiện đại. 

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu bổ ích, góp phần phục vụ 
công tác cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, phổ biến 


rộng rãi những nội dung cải cách hành chính đến với bạn đọc. 


Thúng 8 năm 2014 
NHÀ XUẤT BAN CHÍNH TRỊ-QUỐC GIA - SỰ THẬT 
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Cáu hỏi 1: Nhà nước ta đã và đang tiến hành cải 
cách hành chính, khái niệm cải cách hành chính 
bao hàm những nội dung gì? 


Tra lời: 
I- KHÁI NIÊỀM HÀNH CHÍNH 


1. Hành chính 


Đây là lĩnh vực hoạt động của Chính phủ và chính quyền 
các cấp nhằm thực thi quyền hành pháp, thi hành những 
chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nói cách khác, là 
những hoạt động thuộc phạm vị chỉ đạo, quản lý trong việc 
chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

Theo nghĩa thông thường, khái niệm hành chính gôm 
nhưng nột dung sau đây: 

- Hoạt động quản lý chuyên nghiệp của Nhà nước đối 
Uới xã hội. Những hoạt động và sự quản lý đó thuộc phạm vì 
quyền hành pháp, do một bộ máy công chức, nhân viên 
chuyên nghiệp thực hiện. Đây là một bộ phận của quyền lực 
chính trị, có mối liên hệ mật thiết với quyền lực chính trị, 
quyền lập pháp và quyền xét xử phục vụ chính trị; mặt 
khác, đó là một lĩnh vực hoạt động tương đối độc lập so với 
các bộ phận nêu trên về tính chất phục vụ lợi ích công cộng. 

- Tổng thể các cơ quan chấp hành - hành chính của 
Nhà nước, bao gồm Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các 
cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ và thuộc Ủy ban nhân dân các cấp. 
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- Ban lanh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp, doanh nghiệp. 

- Cdn bộ, công chức, nhân uiên điều hành của các cơ 
quan, tổ chức. 

Theo nghĩa rộng, khái niệm hành chính là chỉ nên 
hành chính nhà nước, hay còn gọi là nên hành chính công, 
nên hành chính quốc gia, là tổng thể các tổ chức uà cơ chế 
hoạt động của nhà nước hành phúp, có trách nhiệm quản 
lý các công việc công hằng ngày của Nhà nước, do các cơ 
quan có tư cách pháp nhân công quyền tiến hành dựa theo 
các luật và văn bản dưới luật, nhằm thực thi chức năng 
quản lý của' Nhà nước, giữ gìn, bảo vệ quyền và lợi ích 
chung của Nhà nước, của xã hội và phục vụ nhu cầu chính 
đáng hằng ngày của nhân dân trong quan hệ giữa công 
dân với Nhà nước. 

Theo ý nghĩa trên, nền hành chính nhà nước thường 
được gọi là "quyền hành pháp trong hành động". ỞỎ đây, 
hành chính là hành động quản lý thực tiên uà cũng là 
bhoa học (hành chính học). Về mặt quản lý, nền hành 
chính nhà nước gồm ba bộ phận chính là: thể chế nền 
hành chính; tổ chức bộ máy hành chính và nền công vụ. Về 
mặt khoa học, hành chính học là khoa học nghiên cứu các 
quy luật, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy 
hành chính. 

- Theo nghĩa hẹp, hành chính được hiểu là những 
công tác nghiệp 0ụ như bảo đảm trật tự an toàn xã hội, 
hộ tịch, hộ khẩu,...; những công tác sự uụ bảo đảm các 
hoạt động thường ngày, trật tự, nền nếp chung trong một 
cơ quan, tổ chức. 
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2. Hoạt động hành chính 


Hoạt động hành chính gồm nhiều lĩnh vực như hành 
chính công, hành chính tư, hành chính kinh tế, hành chính 
doanh nghiệp, hành chính quân sự, hành chính tư pháp... 

Hành chính công quan hệ tới toàn xã hội, tất cả các tổ 
chức và toàn thể công dân, là hoạt động của các cơ quan 
trong hệ thống chính quyền hành pháp từ trung ương tới 
cơ sở, có trách nhiệm quản lý nhà nước, xử lý công việc 
hằng ngày về hành pháp như nghiên cứu, ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm 
tra, thanh tra việc thực hiện, nhằm phục vụ nhân dân, bảo 
vệ quyền lợi của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp 
pháp của nhân dân. Hành chính còn là những công tác 
nghiệp vụ của các cơ quan công quyền như tiếp dân, giải 
quyết các yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, các vấn đề 
về hộ tịch, hộ khẩu, thuế, lệ phí, giữ gìn trật tự, nền nếp 
chung trong xã hội và trong các tổ chức, cơ quan công 
quyền; kể cả các công việc do các tổ chức chính tri, chính 
trị - xã hội, xã hội, kinh tế, sự nghiệp... giao cho các bộ 
phận làm công tác hành chính thực hiện. 

Trong quá trình cải cách hành chính ở nước ta, hành 
chính công dần dần được đổi mới nhằm nâng cao chất 
lượng quản lý, điều hành, mỡ rộng các dịch vụ công và 
từng bước xã hội hóa những công việc nhân dân có điều 
kiện tham gia, làm cho guồng máy xã hội hoạt động nhịp 
nhàng, mau lẹ, đem lại hiệu quả tốt hơn. 


3. Cơ quan hành chính 


Các cơ quan nhà nước được phân loại theo chức năng, 
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nhiệm vụ và quyền hạn do Hiến pháp, pháp luật quy định. 
Cơ quan nhà nước được hiểu là cơ quan thuộc hệ thống tổ 
chức, bộ máy quản lý nhà nước từ trung ương đến các địa 
phương và cơ sở, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, có 
những nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định. 
Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, có thể chia cơ 
quan nhà nước thành ba loại: lập pháp, hành pháp và tư 
pháp; hoặc theo thẩm quyền, chia thành hai loại: cơ quan 
thẩm quyền chung (Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân) và cơ quan thẩm quyền riêng (Bộ, 
sở, tòa án, viện kiểm sát...); hoặc theo cấp quản lý hành 
chính, chia thành bốn loại: trung ương, tỉnh, huyện và cơ 
sở, mỗi cấp có cơ quan thẩm quyền chung và cơ quan thẩm 
quyền riêng... 

Trong các cơ quan nhà nước, có cơ quan quyền lực, cơ 
quan quản lý, cơ quan hành chính. Ở nước ta, tất cả quyền 
lực nhà nước thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước là 
thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan 
nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành 
pháp và tư pháp. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước, 
cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp. Chủ tịch 
Quốc hội là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nhà nước 
về đối nội, đối ngoại. Chính phủ là cơ quan hành chính 
nhà nước cao nhất. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền 
lực nhà nước ở địa phương, đại diện ý chí, nguyện vọng và 
quyền làm chủ của nhân dân. Úy ban nhân dân là cơ quan 
chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính 
nhà nước ở địa phương. Tòa án nhân dân là cơ quan xét 
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xử; Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền 
công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp... 

Cơ quan quản lý có chức năng quản lý ở các lĩnh vực 
khác nhau của nhà nước và xã hội, gồm cơ quan quản lý 
chung (Chính phủ, Ủy ban nhân dân), cơ quan quản lý 
từng ngành hoặc liên ngành, lĩnh vực (Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, sở, phường của Úy ban nhân dân), cơ quan kinh tể (hội 
đồng quản trị, tổng giám đốc, ban kiểm soát của tổng công 
ty), cơ quan quản lý sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, xã 
hội... (bỏộ máy quản lý trường học, bệnh viện, nhà hát...). 
Cơ quan tổ chức theo ngành dọc thì lãnh đạo cơ quan đó 
chủ trì phối hợp với lãnh đạo địa phương trong công tác tổ 
chức, nhân sự của đơn vị mình đóng tại địa phương. Cơ 
quan không tổ chức theo hệ thông dọc thì lãnh đạo địa 
phương chủ trì phối hợp với Bộ, ngành trong các vấn đề 
nêu trên. 

Cơ quan hành chính là cơ quan làm nhiệm vụ quản lý 
nhà nước ở các cấp, các ngành được thành lập và hoạt động 
theo luật pháp và theo quyết định cụ thể của cơ quan có 
thẩm quyền. Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất, Ủy 
ban nhân dân là cơ quan hành chính ở địa phương; các Bộ 
và cơ quan ngang Bộ, các sở, phường, ban của Ủy ban nhân 
dân địa phương là cơ quan quản lý nhà nước theo chuyên 
ngành. Cơ quan hành chính còn là cơ quan làm nhiệm vụ 
quản lý hành chính, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của 
các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, kinh tế, sự nghiệp, 
xã hội... (như văn phòng các ban Đảng ở các cấp, văn phòng 
Hội nông dân, phòng hành chính công ty...). 
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II- CÔNG TÁC CAI CÁCH HÀNH CHÍNH 


1. Cải cách hành chính 


Nói đầy đủ hơn, cdi cách hành chính nhà nước hoặc 
củi cách nên hành chính nhà nước là vấn đề được Đảng và 
Nhà nước ta rất col trọng. Đó là những công việc phải tiến 
hành tích cực, đồng bộ và thường xuyên, nhằm làm cho hệ 
thống cơ quan nhà nước thực sự vững mạnh, đẩy lùi được 
tệ nạn quan liêu, tham nhũng và các mặt yếu kém, các sal 
sót, đáp ứng yêu cầu của nhân dân trong thời kỳ đối mới 
toàn diện đất nước; là nhiệm vụ trọng tâm của quá trình 
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc đổi mới hệ 
thống chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. 

Nói một cách khác, cdi cách hành chính là một quá 
trình phút tiến hành nhiều công uiệc, trên nhiều lĩnh uực 
hoạt động của Nhà nước, làm cho bộ mây nhà nước phù 
hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới hệ 
thông chính trị và cải cách bộ máy nhà nước; bao gồm một 
hệ thống tổ chức và các quy định, cơ chế bảo đảm thực thì 
quyền hành pháp, tức là quản lý công việc hằng ngày của 
Nhà nước, tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ 
chính trị của Nhà nước. 

Cuộc cải cách hành chính phải gắn liền với xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, với các bước đi của đổi mới kinh tế và yêu 
cầu phát triển đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, hình thành và 
hoàn thiện các yếu tố của nền kinh tế thị trường định 
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hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững kỹ cương, trật tự trong 
các hoạt động kinh tế - xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế, phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc 
phòng, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân. 
Cải cách hành chính phải kết hợp chặt chẽ với đổi mới 
hoạt động lập pháp, cải cách tư pháp; tiến hành từng bước 
vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột 
phá trong từng thời gian cụ thể. 


2. Mục tiêu cải cách hành chính nhà nước 


Mục tiêu cải cách hành chính nhà nước là nhăm xây 
dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, có hiệu lực, 
sử dụng đúng quyền lực, từng bước hiện đại hóa, công tác 
quản lý có hiệu quả thiết thực, phục vụ đắc lực nhiệm vụ 
chính trị của Nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân 
dân. Đó là nền hành chính của Nhà nước pháp quyền của 
dân, do dân, vì dân; thích ứng với nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, thích ứng với sự hội nhập vào đời 
sống quốc tế. 


ở. Phương hướng chung 


Phương hướng chung của cải cách nền hành chính nhà 
nước là xây dựng một nền hành chính nhà nước thể hiện 
đầy đủ quyền lực và hiệu lực hành pháp, có mối quan hệ 
thống nhất với quyền lập pháp và quyển tư pháp trong tổng 
thể quyền lực nhà nước thống nhất, không phân chia với 
nhiệm vụ thống nhất quản lý thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... 
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Trong gia1 đoạn trước mặt, cđi cách một bước nền hành 
chính trên ba mặt: 

- Cdi cách thể chế của nên hành chính ngày còng hoàn 
chỉnh, xây dựng thể chế trong khuôn khổ một hệ thống luật 
pháp hành chính quy định rõ ràng, rành mạch các quyền, 
nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà 
nước, các mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước, các mối 
quan hệ giữa các cơ quan hành pháp với lập pháp và tư 
pháp, giữa hành chính nhà nước trung ương với các cấp 
chính quyền địa phương, giữa các cơ quan hành chính nhà 
nước với các tổ chức trong xã hội và toàn thể công dân, bảo 
đảm các quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, 
của con người và công dân đối với đất nước. Đây là một nền 
hành chính thực hiện đầy đủ quyền xây dựng và ban hành 
các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng Hiến pháp và 
luật; bảo đảm đầy đủ các điều kiện và khả năng cho nhân 
dân tham gia và giám sát được nền hành chính nhà nước. - 

- Chấn chỉnh bộ máy uà quy chế hoạt động của hệ 
thống hành chính, một bộ máy được tổ chức khoa học, dựa 
vào lý luận về khoa học tổ chức, những nguyên lý của tổ 
chức nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kế thừa 
những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời vận dụng 
sáng tạo kinh nghiệm của thể giới; một bộ máy có cơ cấu 
và biên chế gọn, tinh, ít cấp trung gian, đầu mối gọn nhẹ. 

- Xây dựng chế độ công uụ uà quy chế công chức, xây 
dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, uiên chức có phẩm 
chất đạo đức cao đẹp, trung thành với Tổ quốc, với chế độ, 


có trình độ và năng lực chuyên môn, thành thạo nghề 
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nghiệp, được đào tạo đầy đủ, được tuyển dụng và sắp xếp 
theo quy chế vào các hệ thống ngạch, bậc với tiêu chuẩn và 
chức danh được xác định, có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm 
và lợi ích rõ ràng, được hưởng tiền lương xứng đáng với 
chức vụ, công việc đảm nhiệm và khuyên khích công chức, 
nhân viên tôn trọng, và phục vụ nhân dân, làm việc đạt 


chất lượng hiệu suất cao. 
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Cáu hỏi 2: Công tác xây dựng Nhà nước nói 
chung và cải cách hành chính nói riêng được đặt ra 
trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 
nám 2011) như thể nào? 

Tra lời: 

Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986) đã đề ra chủ 
trương đổi mới: Đối mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; 
đổi mới tổ chức; đổi mới đội ngũ cán bộ, công chức; đối mới 
phong cách lãnh đạo... Đó là những tiền đề để triển khai 
công tác xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa nói chung và 
cải cách hành chính trên phạm vị cả nước, cả hệ thống. 
Đăng và Nhà nước ta hoạt động theo cơ chế "Đăng lãnh 
đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". Lệch lạc ở 
khâu nào trong dây chuyền hoạt động chung cũng có thể 
làm tổn hại đến lợi ích của nhân dân, của đất nước. 

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) đã thông qua 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời bỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Sau 20 năm triển khai thực hiện (1991 - 
2011), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời bỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội đã được Đại hội XI của Đảng bổ sung, 
phát triển. 

a) Cương lĩnh tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh: "Sức 
mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. 
Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những 


tốn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của 
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chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng"'. "Đáng phải không 
ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm 
chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các 
vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra... Phải phòng và 
chống những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối. bệnh quan 
liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đẳng viên". 
Cương lĩnh chỉ rõ: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng 
của nhân dân và là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng, Bác Hồ 
và phù hợp với xu thể phát triển của lịch sử. "Xã hội xã hội 
chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân 
dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực 
lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù 
hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con 
người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện 
phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam 
bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát 
triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; 
có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới"Ỷ. 
b) Để thực hiện các mục tiêu cách mạng của đất nước 
trong thời gian tới, Cương lĩnh đề ra túm phương hướng cơ 
bản, trong đó có ba vấn đề lớn trực tiếp quan hệ đến công 
cuộc cải cách hành chính là: Xây dựng nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường 


1, 2, 3. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XI, Sđd, tr.65, 66, 70. 
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và mở rộng mặt trận dân tộc thông nhất; xây dựng nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 
Trong quá trình thực hiện, phải đặc biệt chú trọng nắm 
vững và giải quyết tốt nhiều mối quan hệ lớn, trong đó nổi 
lên là quan hệ "giữa Đăng lãnh đạo, Nhà nước quan lý, 
nhân dân làm chủ", không phiến diện, cực đoan, duy ý chí. 

c) "Dân chủ xã hột chủ nghĩa là bàn chất của chế độ ta, 
vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất 
nước"'. Nhiệm vụ đổi mới trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay là xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực 
tế cuộc sống ở tất cả các ngành, các cấp, trên tất cả các 
lĩnh vực hoạt động của các cơ quan tổ chức, đơn vị. Dân 
chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa 
bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm. 

Nhà nước tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, 
quyền công dân được thực hiện đầy đủ; chăm lo hạnh phúc, 
sự phát triển tự do của mỗi người. Quyền và nghĩa vụ công 
dân do pháp luật quy định; quyền của công dân không tách 
rơi nghĩa vụ công dân. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ 
thông qua hoạt động của cả hệ thống chính trị và bằng các 
hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện. 

d) Hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc uò các đoàn thể nhân dân. 


1. Đăng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hột đại biểu toàn 
quốc lần thứ XI, Sđd, tr.84-85. 


18 


1 - Đang Cộng sản là đột tiên phong của gìa1 cấp công 
nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. 
Đăng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
làm nền tảng tư tướng, kim chỉ nam cho hành động; lấy 
tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. 

Đảng Cộng sản là đảng cầm quyền, lãnh đạo hệ thống 
chính trị, lãnh đạo Nhà nước và xã hội bằng cương lĩnh, chiến 
lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng 
công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm 
tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đẳng viên; 
thông qua tổ chức đảng và đẳng viên hoạt động trong các tổ 
chức của hệ thống chính trị, tăng cường chế độ trách nhiệm 
cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đăng thống nhất lãnh đạo 
công tác cán bộ, công chức và quản lý đội ngũ đó, giới thiệu 
những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt 
động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị. 

"Đảng thường xuyên nâng cao năng lực cầm quyền và 
hiệu quả lãnh đạo, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò, tính 
chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức khác trong 
hệ thống chính trị... Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn 
trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào 
nhân dân để xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của nhân dân, 
hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". 

Là người lãnh đạo, "Đảng phải vững mạnh về chính trị, 
tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XI, Sđd, tr.89. 
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ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm 
chất đạo đức và năng lực lãnh đạo..., thường xuyên tự phê 
bình và phê bình, đấu tranh chông chủ nghĩa cá nhân, chủ 
nghĩa cơ hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và mọi 
hành động chìa rẽ, bè phái. Đảng chăm lo xây dựng đội ngủ 
cán bộ, đẳng viên trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức 
chiến đấu cao theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh..."!. 

2 - Xây dựng "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực 
nhà nước thuộc về nhân dân..., do Đảng Cộng sản Việt 
Nam lãnh đạo. Quyền lực Nhà nước là thống nhất; có sự 
phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong 
việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. 
Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội 
bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã 
hội chủ nghĩa;... Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 
nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phân công, 
phân cấp, đồng thời bão đảm sự chỉ đạo thống nhất của 
Trung ương. 

"Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với 
nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, 
tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám 
sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn 
ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô 


trách nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân chủ của 


1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XI, Sđd, tr.89-90, 85-86. 
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công dân; giữ nghiêm ky cương xã hội, nghiêm trị mọi hành 
động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân"”". 

3 - Mặt trận Tổ quốc uà các đoàn thể nhân dân “có vai trò 
rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của nhân dân, chăm lo lợi ích của đoàn viên, hội 
viên; thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh; tham 
gia xây dựng Đảng, Nhà nước; giáo dục lý tưởng và đạo đức 
cách mạng, quyền và nghĩa vụ của công dân, tăng cường mối 
quan hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước". "Mặt trận Tổ 
quốc là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị 
của chính quyền nhân dân", "các đoàn thể nhân dân tham gia 
quản lý nhà nước, quản lý xã hội", "Đảng tôn trọng tính tự 
chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và 
chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các 
đoàn thể. Đăng, Nhà nước có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện 
để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, 
thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội". 

Từ những định hướng, nội dung cơ bản về cải cách 
hành chính được đề ra trong Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời bỳ qud độ lên chủ nghĩa xố hội, các Đại hội 
VII, VIII, IX, X và XI của Đẳng đã chỉ ra nhiệm vụ tiến 
hành cải cách hành chính trong từng nhiệm kỳ Đại hội. 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ra nghị quyết 
chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. 


1,2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XI, Sdđd, tr.85-86, 86, 87. 
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Cáu hỏi 3: Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 
nước giai đoạn 2011 - 2020 là gì? 


Tra lời: 


Kết thúc Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, theo Nghị quyết số 
30Œ/NGQ-CP ngày 8-11-2011, Chính phủ tiếp tục ban hành 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 
đoạn 2011 - 2020. 


I- MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 


1. Các mục tiêu chính phải đạt được vào năm 2020 


1) Xây dựng, hoàn thiện hệ thông thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực 
lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi 
nguồn lực cho phát triển đất nước. 

2) Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, 
thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian 
và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính. 

ở) Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà 
nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững 
mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và 
pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và 


của các cơ quan hành chính nhà nước. 
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4) Bão đâm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của 
nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người 
với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước. 

5) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ 
phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ 
nhân dân và sự phát triển của đất nước. 

Trọng tâm cải cách hành chính trong 10 năm (2011 - 
2020) là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách 
chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán 
bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và 
hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và 
chất lượng dịch vụ công. 

Chương trình này được chia thành hai gian đoạn: 2011 - 
2015 và 2016 - 2020. 


2. Các mục tiêu của giai đoạn I (2011 - 2015) 


1) Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị ở trung ương 
và địa phương để không còn sự chồng chéo, bỏ trông hoặc 
trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ. 
quan hành chính nhà nước; trách nhiệm, quyền hạn của 
chính quyền địa phương các cấp được phân định hợp lý; 

2) Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật được đối mới cơ bản. 

3) Thể chế về sở hữu, đất đai, doanh nghiệp nhà nước 
được xây dựng và ban hành ngày càng phù hợp với cơ chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

4) Thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức 
được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản; mỗi 


20 


năm đều có tỷ lệ giảm chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ 
ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành 
chính nhà nước. 

5) Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai 
100% vào năm 2013 tại tất cả các cơ quan hành chính nhà 
nước ở địa phương; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ 
chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 
đạt mức trên 60%. 

6) Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp 
công, bảo đảm sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do 
đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, 
y tế đạt mức trên 60% vào năm 2015. 

7) 50% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán 
bộ, công chức theo vị trí việc làm; trên 80% công chức cấp 
xã ở vùng đồng băng, đô thị và trên 60% ở vùng miền núi, 
dân tộc đạt tiêu chuẩn theo chức danh. 

8) Tiếp tục đổi mới chế độ tiền lương đối với cán bộ, 
công chức, viên chức. Tập trung nguồn lực ưu tiên cho điều 
chỉnh mức lương tối thiểu chung; xây dựng và ban hành cơ 
chế tiền lương riêng đối với từng khu vực: Khu vực hành 
chính do ngân sách nhà nước bảo đảm và tính trong chì 
quản lý hành chính nhà nước; khu vực lực lượng vũ trang 
do ngân sách nhà nước bảo đảm và tính trong chi ngân 
sách nhà nước cho quốc phòng, an ninh; khu vực sự nghiệp 
công do quỹ lương của đơn vị sự nghiệp bảo đảm và được 
tính trong ch1 ngân sách nhà nước cho ngành. 

9) 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa 
các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên 
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mạng điện tử; 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp 
huyện trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông 
tin điện tử cung cấp đây đủ thông tin theo quy định; cung 
cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và hầu 
hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 tới người 
dân và doanh nghiệp. 

10) Các trang tin, cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Úy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành 
việc kết nối với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, hình 
thành đầy đủ mạng thông tin điện tử hành chính của 
Chính phủ trên Internet. 


3. Các mục tiêu của giai đoạn II (2016 - 2020) 


1) Hoàn thiện thể chế kinh tế thi trường đinh hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

2) Hệ thông các cơ quan hành chính nhà nước từ trung 
ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, 
hiệu quả. 

3) Thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ 
hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành 
chính đạt mức trên 80% vào năm 2020. 

4) Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành 
công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát 
triển của đất nước; 100% các cơ quan hành chính nhà nước 
có cơ câu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. 

5) Chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên 
chức được cải cách cơ bản; thực hiện thang, bảng lương và 
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các chế độ phụ cấp mới: đến năm 2020 đạt được mục tiêu 
cuộc sông của cán bộ, công chức, viên chức và gia đình ở 
mức trung bình khá của xã hội. 

6) Sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vỊ sự 
nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt 
mức trên 80% vào năm 2020; sự hài lòng của người dân và 
doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành 
chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020. 

7) Đến năm 2020, việc ứng dụng công nghệ thông tin - 
truyền thông trong hoạt động của các cơ quan hành chính 
nhà nước đạt được mục tiêu quy định tại nội dung đầu tiên 
của nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính (nhiệm vụ được nêu 
tại cuối phần II dưới đây). 


II- CÁC NHIÊỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ 
NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 


Chính phủ quyết định sứu nhiệm 0uụ cụ thể: Cải cách 
thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ 
máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài 
chính công; hiện đại hóa hành chính. 


1. Nhiệm vụ cải cách thể chế 


1) Xây dựng, hoàn thiện hệ thông pháp luật trên cơ sở 
Hiến pháp năm 1992 được sửa đối, bổ sung. 

2) Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng 
pháp luật, trước hết là quy trình xây dựng, ban hành luật, 
pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư và văn bản quy 
phạm pháp luật của chính quyền địa phương nhằm bảo 
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đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả 
thì của các văn bản quy phạm pháp luật. 

3) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thông thể chế, 
cơ chế, chính sách, trước hết là thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, bão đảm sự công bằng trong 
phân phối thành quả của đổi mới, của phát triển kinh tế - 
xã hội. 

4) Hoàn thiện thể chế về sở hữu, trong đó khẳng định 
rõ sự tồn tại khách quan, lâu dài của các hình thức sở hữu, 
trước hết là sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư 
nhân, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ 
sở hữu khác nhau trong nền kinh tế; sửa đổi đồng bộ thể 
chế hiện hành về sở hữu đất đai, phân định rõ quyền sở 
hữu đất và quyền sử dụng đất, bảo đảm quyền của người 
sử dụng đất. 

5) Tiếp tục đối mới thể chế về doanh nghiệp nhà nước 
mà trọng tâm là xác định rõ vai trò quản lý của Nhà nước 
với vai trò chủ sở hữu tài sân, vốn của Nhà nước; tách chức 
năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước với chức năng 
quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước; hoàn 
thiện thể chế về tổ chức và điều kiện vốn nhà nước. 

6) Sửa đối, bổ sung các quy định của pháp luật về xã 
hội hóa theo hướng quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước 
trong việc chăm lo đời sông vật chất và tinh thần của nhân 
dân; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung 
ứng các dịch vụ trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, 
lành mạnh. 


7) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thông thể chế về 
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tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 
nước; sửa đối, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy 
phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của Chính phủ, 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp. 

8) Xây dựng, hoàn thiện quy định của pháp luật về 
mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, trọng tâm là bảo 
đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy ý kiến 
của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính 
sách quan trọng và về quyền giám sát của nhân dân đối 


với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. 
2. Nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính 


1) Cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành 
chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là 
thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp. 

2) Trong gia1 đoạn 2011 - 2015, thực hiện cải cách thủ 
tục hành chính để tiếp tục cải thiện môi trường kinh 
doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho nền 
kinh tế của đất nước phát triển nhanh, bền vững. Một số 
lĩnh vực trọng tâm cần tập trung là: Đầu tư; đất đai; xây 
dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu, nhập 
khẩu; y tế; giáo dục; lao động; bảo hiểm; khoa học, công 
nghệ và một số lĩnh vực khác do Thủ tướng Chính phủ 
quyết. định theo yêu cầu cải cách trong từng gia1 đoạn. 

3) Cai cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ 
quan hành chính nhà nước. 
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4) Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục 
hành chính theo quy định của pháp luật. 

5) Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính 
bằng các hình thức thiết thực và thích hợp; thực hiện 
thông nhất cách tính chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ 
ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành 
chính nhà nước; duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia 
về thủ tục hành chính. 

6) Đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngay trong 
quá trình xây dựng thể chế, tổng kết kinh nghiệm thực 
tiễn và tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh 
nghiệp và nhân dân; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò 
của các tổ chức và chuyên gia tư vấn độc lập trong việc xây 
dựng thể chế chuẩn mực quốc gia về thủ tục hành chính; 
giam mạnh các thủ tục hành chính hiện hành; công khai 
các chuẩn mực, các quy định hành chính để nhân dân 
g1ám sát việc thực hiện. 

7) Tiếp nhận, xử lý phân ánh, kiến nghị của cá nhân, 
tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao 
chât lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực 
hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp. 


3. Nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính 
nhà nước 

1) Tiến hành tổng rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
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nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan, tổ chức khác 
thuộc bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương và địa 
phương (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước); 
trên cơ sở đó điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị nhằm khắc phục 
tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức 
năng, nhiệm vụ, quyển hạn; chuyển giao những công việc 
mà cơ quan hành chính nhà nước không nên làm hoặc làm 
hiệu quả thấp cho xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức phi 
Chính phủ đảm nhận. 

2) Tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức và chất lượng 
hoạt động của chính quyền địa phuơng nhằm xác lập mô 
hình tổ chức phù hợp, bảo đảm phân định đúng chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, sát thực tế hiệu lực, hiệu quả; xây 
dựng mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông 
thôn phù hợp. 

Hoàn thiện cơ chế phân cấp, bảo đảm quản lý thống 
nhất về tài nguyên, khoáng sản quốc g1a; quy hoạch và có 
định hướng phát triển; tăng cường giám sát, kiểm tra, 
thanh tra; đồng thời, đề cao vai trò chủ động, tinh thần 
trách nhiệm, nâng cao năng lực của từng cấp, từng ngành. 

3) Tiếp tục đối mới phương thức làm việc của cơ quan 
hành chính nhà nước; thực hiện thống nhất và nâng cao chất 
lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung 
tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; bảo đảm sự hài 
lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 
hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020. 
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4) Cải cách và triển khai trên diện rộng cơ chế tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; 
chất lượng dịch vụ công từng bước được nâng cao, nhất là 
trong các lĩnh vực giáo dục, vy tế; bảo đảm sự hài lòng của 
cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp 
trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80% vào 
năm 2020. 


4. Nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội 
ngu cán bó, công chức, viên chức 


1) Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành 
công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát 
triển của đất nước. 

2) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có 
phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có 
tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân thông qua 
các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, có hiệu quả. 

3) Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy 
phạm pháp luật về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của 
cán bộ, công chức, viên chức, kế cả cán bộ, công chức lãnh 
đạo, quản lý. 

4) Trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của 
từng cơ quan, đơn vị, xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức, 
viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm. 

5) Hoàn thiện quy định của pháp luật về tuyển dụng, 
bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực, 
sở trường của công chức, viên chức trúng tuyển; thực hiện 
chế độ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh; thi 
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tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, 
quản lý từ cấp vụ trưởng và tương đương (ở trung ương), 
giám đốc sở và tương đương (ở địa phương) trở xuống. 

6) Hoàn thiện quy định của pháp luật về đánh giá cán 
bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện 
nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế loại bỏ, bãi miễn 
những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ 
luật, mất uy tín với nhân dân; quy định rõ nhiệm vụ, 
quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức tương ứng với 
trách nhiệm và có chế tài nghiêm đổi với hành vì vì phạm 
pháp luật, vi phạm kỹ luật, vi phạm đạo đức công vụ của 
cán bộ, công chức, viên chức. 

7) Đối mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện việc đào tạo, bồi 
dưỡng theo các hình thức: Hướng dẫn tập sự trong thời 
gian tập sự; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, 
viên chức; đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh 
đạo quản lý; bồi dưỡng bắt buộc kiến thức, kỹ năng tối 
thiểu trước khi bổ nhiệm và bồi dưỡng hằng năm. 

8) Tập trung nguồn lực ưu tiên cho cải cách chính sách 
tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; 
đến năm 2020, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức 
được cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, 
công chức, viên chức và gia đình ở mức trung bình khá 
trong xã hội. 

Sửa đối, bổ sung các quy định về chế độ phụ cấp ngoài 
lương theo ngạch, bậc, theo cấp bậc, chuyên môn, nghiệp 
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Đổi mới quy định của pháp luật về khen thưởng đối với 
cán bộ, công chức, viên chức trong thực thì công vụ và có 
chế độ tiền thưởng hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên 
chức hoàn thành xuất sắc công vụ. 

9) Nâng cao trách nhiệm, kỹ luật, ký cương hành 


chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 
ð. Nhiệm vụ cải cách tài chính công 


1) Động viên hợp lý, phân phối và sử dụng có hiệu quả 
mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục hoàn 
thiện chính sách và hệ thống thuế, các chính sách về thu 
nhập, tiền lương, tiền công; thực hiện cân đối ngân sách tích 
cực, bảo đảm tỷ lệ tích lũy hợp lý cho đầu tư phát triển; dành 
nguồn lực cho con người, nhất là cải cách chính sách tiền 
lương và an sinh xã hội; phấn đấu giảm dần bội chi ngân sách. 

2) Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với 
doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế và 
các tổng công ty; quản lý chặt chẽ việc vay và trả nợ nước 
ngoài; giữ mức nợ Chính phủ, nợ quốc gia và nợ công trong 
g1ớì hạn an toàn. 

3) Đổi mới căn bản cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước 
và cơ chế xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học, 
công nghệ theo hướng lấy mục tiêu và hiệu quả ứng dụng 
là tiêu chuẩn hàng đầu; chuyển các đơn vị sự nghiệp khoa 
học, công nghệ sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; 
phát triển các doanh nghiệp khoa học, công nghệ, các quỹ 
đổi mới công nghệ và quỹ đầu tư mạo hiểm; xây dựng đồng 
bộ chính sách đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ xứng 
đáng nhân tài khoa học và công nghệ. 
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4) Đối mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành 
chính nhà nước, tiến tới xóa bỏ chế độ cấp kinh phí theo sô 
lượng biên chế, thay thế băng cơ chế cấp ngân sách dựa 
trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát 
đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ của 
các cơ quan hành chính nhà nước. 

5) Nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội 
hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục, đào 
tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao. 

Đổi mới cơ chê hoạt động, nhất là cơ chế tài chính của các 
đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; từng bước thực hiện chính sách 
điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công phù hợp; chú trọng đối 
mới cơ chẽ tài chính của các cơ sở giáo dục, đào tạo, y tê công 
lập theo hướng tự chủ, công khal, minh bạch. Chuẩn hóa chất 
lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo, y tế; nâng cao chất lượng các 
cơ sở giáo dục, đào tạo, khám chữa bệnh, từng bước tiếp cận 
với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đối mới và hoàn thiện đồng 
bộ các chính sách bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh; có lộ trình 
thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. 


6. Nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính 


1) Hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của mạng thông 
tin điện tử hành chính của Chính phủ trên internet. Đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong 
hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước để đến năm 
2020: 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đối ø1ữa các 
cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng 
điện tử; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng 
hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện 


d4 


tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan; hầu 
hết các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước được 
thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa 
trên các ứng dụng truyền thông đa phương tiện; hầu hết các 
dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên mạng thông tin 
điện tử hành chính của Chính phủ ở mức độ 3 và 4, đáp ứng 
nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi 
lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. 

2) Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong quy 
trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, 
giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong gø1ao 
dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động dịch vụ 
hành chính công, dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công. 

3) Công bố danh mục các dịch vụ hành chính công trên 
mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên 
internet. Xây dựng và sử dụng thống nhất biểu mẫu điện 
tử trong giao dịch giữa cơ quan hành chính nhà nước, tổ 
chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu đơn giãn và cải cách thủ 
tục hành chính. 

4) Thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng 
trong các cơ quan hành chính nhà nước. 

5) Thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 6-10-2008 
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch 
đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách 
hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ 
máy nhà nước. 

6) Xây dựng trụ sở cơ quan hành chính nhà nước ở địa 
phương hiện đại, tập trung ở những nơi có điều kiện. 
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Câu hỏi 4: Chương trình tổng thể cải cách hành 
chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 nêu những giải 
pháp gì và trách nhiệm tổ chức thực hiện của các 
Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra sao? 


Tra lời: 
I - CÁC GIAI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH. 


1) Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách 
hành chính từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy 
ban nhân dân các cấp. Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương chịu trách nhiệm chỉ đạo thông nhất việc thực hiện 
Chương trình trong phạm vị quản lý của mình; xác định 
cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt 
của cả nhiệm kỳ công tác; xây dựng kế hoạch thực hiện 
cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực; phân công rõ 
trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và cán bộ, công 
chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực 
hiện Chương trình. 

2) Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức bằng các hình thức phù hợp, có hiệu quả. 
Quy định rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. 
Tiếp tục ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy 
định về chức danh, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm của 
cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, tổ chức, 
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từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, làm cơ sở cho 
tình giản tổ chức và tình giản biên chế. Tăng cường tính 
công khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ. 
Có chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, 
công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và có cơ chê 
loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm 
vụ, vì phạm kỹ luật, mất uy tín với nhân dân. 

3) Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công 
chức làm công tác cải cách hành chính ở các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa 
phương các cấp. Đồng thời, có chế độ, chính sách hợp lý đối 
với đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác 
cải cách hành chính các cấp. 

4) Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cải 
cách hành chính để có những giải pháp thích hợp nhằm 
đây mạnh cải cách hành chính. 

Xây dựng bộ chỉ số theo dõI, đánh giá cải cách hành 
chính ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương. 

Quy định kết quả thực hiện cải cách hành chính là 
tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ 
nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. 

5) Phát triển đồng bộ và song hành, tương hỗ ứng 
dụng công nghệ thông tin - truyền thông với cải cách hành 
chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan 
hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công, của 


cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, của tổ 


Jỉ 


chức, cá nhân tham gia vào công tác cải cách hành chính 
và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công 
chức, viên chức. 
6) Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện Chương trình. 
7) Cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực 
thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công vụ 
có chất lượng và hiệu quả cao. 


II - TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ỦY BAN 
NHÂN DÂN CẤP TĨNH TRONG VIỆC TÔ CHỨC THỰC 
HIỀN CHƯƠNG TRÌNH 


I1. Trách nhiệm của các cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Uy ban nhân dân cấp tỉnh 


1) Căn cứ Chương trình, xây dựng kê hoạch và lập dự 
toán ngân sách thực hiện cải cách hành chính hằng năm 
gửi Bộ Nội vụ, Bộ Kể hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để 
tổng hợp, cân đối ngân sách trung ương để triển khai kế 
hoạch cải cách hành chính và trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt chung trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm 
của các cơ quan. Thời gian gửi dự toán ngân sách hằng 
năm cho triển khai kế hoạch cải cách hành chính cùng với 
thời gian gửi báo cáo dự toán ngân sách hằng năm của cơ 
quan đến Bộ Tài chính. 

2) Định kỳ hằng quý, sáu tháng, hằng năm hoặc đột 
xuất báo cáo Bộ Nội vụ tình hình thực hiện Chương trình 
theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

3) Lập dự toán kinh phí để thực hiện các đề án, dự án, 


ỏØ 


kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch năm 
năm, hàng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Các Bộ, cơ quan chủ trì các đề án, dự án có quy mô 
quốc gia có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, cơ quan có 
liên quan tổ chức xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt và tổ chức triển khai theo quy định hiện hành 
về quản lý ngân sách. 


2. Bộ Nội vụ 


Là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện 
Chương trừùnh, Bộ Nột Uuụ có các nhiệm Uụ: 

1) Chủ trì triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ 
máy hành chính, cải cách công chức, công vụ và cải cách 
chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; 
phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cải cách chính 
sách tiền lương đối với lực lượng vũ trang nhân dân. 

2) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các giải 
pháp tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra việc thực 
hiện cải cách hành chính. 

3) Hướng dân các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và dự 
toán ngân sách hằng năm. 

4) Thẩm tra các nhiệm vụ trong dự toán ngân sách 
hằng năm về cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mục tiêu, nội 
dung để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng 
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hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chung trong dự 
toán ngân sách nhà nước hằng năm của các cơ quan. 

5) Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương xây dựng báo cáo cải cách hành chính hằng 
quý, sáu tháng và hằng năm hoặc đột xuất về tình hình 
thực hiện Chương trình. 

6) Kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện Chương trình; 
báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hằng quý, sáu 
tháng và hằng năm hoặc đột xuất. 

7) Xây dựng, ban hành và hướng dẫn việc triển khai 
thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành 
chính tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương. 

8) Chủ trì việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện 
phương pháp đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ 
chức đối với dịch vụ hành chính do cơ quan hành chính 
nhà nước thực hiện. 

9) Tổ chức bổi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức 
chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành chính ở các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

10) Chủ trì triển khai công tác tuyên truyền về cải 
cách hành chính. 

Ngoài ra, Bộ Nội uụ còn phối thực hiện những đề án: 

- Xây dựng và đưa vào triển khai bộ chỉ số theo dõi, 
đánh giá cải cách hành chính. 
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- Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai 
đoạn 2011 - 2020. 

- Chiến lược xây dựng, phát triển đội ngũ công chức 
gìa1 đoạn 2011 - 2020. 

- Hỗ trợ nhân rộng triển khai cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông theo hướng hiện đại tại Ủy ban nhân dân cấp 
huyện gìa1 đoạn 2011 - 2015. 

- Tăng cương năng lực đội ngũ cán bộ, công chức 
chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành chính gial 
đoạn 2011 - 2015. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải 
cách hành chính gia1 đoạn 2011 - 2015. 

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. 

- Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của cá 
nhân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính do cơ quan 
hành chính nhà nước thực hiện. 


3. Bộ Tư pháp 


1) Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm 
vụ cải cách thể chế. 

2) Chủ trì triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng cao 
chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật. 

Bộ Tư phúp còn thực hiện đề án: Xác định vai trò, tiêu 
chí của hệ thống pháp luật về quản lý hành chính của Nhà 
nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, hiệu 
quả, gần dân và thúc đẩy sự phát triển. 


41 


4. Văn phòng Chính phủ 

1) Chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục 
hành chính. 

2) Chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương 
pháp tính chì phí thực hiện thủ tục hành chính. 

3) Chủ trì việc hợp tác với các tổ chức quốc tế trong 
việc cải cách quy định hành chính. 

4) Chủ trì, phôi hợp với các cơ quan liên quan thực 
hiện đề án văn hóa công vụ. 

5) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây 
dựng, vận hành mạng thông tin hành chính điện tử của 
Chính phủ trên Internet. 

Văn phòng Chính phủ còn thực hiện các đề án: 

- Xây dựng công cụ đánh giá tác động thủ tục hành chính 
và phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính. 

- Mỡ rộng, nâng cấp Cổng thông tin điện tử Chính phủ 
ø1a1 đoạn 2016 - 2020. 

- Văn hóa công vụ. 

5. Bộ Tài chính 

1) Chủ trì đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ 
quan hành chính nhà nước dựa trên kết quả hoạt động của 
cơ quan hành chính nhà nước. 

2) Chủ trì đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công. 

3) Chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ thẩm định kinh phí 
thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hăng năm của các 


cơ quan trung ương và địa phương, tổng hợp và trình cấp có 


42 


thẩm quyền quyết định; chủ trì hướng dẫn các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương lập dự toán, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình. 


6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


1) Theo đõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương triển khai Chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sắu Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2008/NQ-CP 
ngày 23-9-2008 của Chính phủ. 

2) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội 
vụ và Bộ Tư pháp xây dựng Đề án cải cách thể chế và tăng 
cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô 
ø1a1 đoạn 2011 - 2020. 

3) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổng hợp, trình cấp 
có thẩm quyền phân bổ kinh phí từ ngân sách trung ương 
cho các đề án, dự án trong dự toán ngân sách nhà nước 
hằng năm về cải cách hành chính của các cơ quan hành 
chính nhà nước. 

4) Chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết 
định nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thực 
hiện Chương trình. 

5) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc 
việc thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 6-10-2008 
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của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đầu 
tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành 
chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước. 

Bộ Kế hoạch uà Đầu tư còn thực hiện đề án: Cài cách 
thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành 
kinh tế vĩ mô g1a1 đoạn 2011 - 2020. 


7. Bộ Thông tin và Truyền thông 


1) Chủ trì triển khai nội dung ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà 
nước theo Chương trình. 

2) Phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ 
nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Chương trình quốc 
gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 
cơ quan nhà nước gia1 đoạn 2011 - 2015 với Chương trình. 

3) Phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện Đề án tăng cường 
công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính 
nhà nước g1a1 đoạn 2011 - 2015. 


8. Bộ Y tế 


1) Chủ trì xây dựng và hướng dẫn việc thực hiện 
phương pháp đo lường mức độ hài lòng của người dân đôi 
với dịch vụ y tế công. 

2) Chủ trì đối mới chính sách bảo hiểm y tế. 

Bộ Y tế còn có nhiệm uụ thực hiện đề án: Xây dựng 
phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với 
dịch vụ y tể công. | 
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9. Bộ Giáo dục và Đào tạo 


Chủ trì xây dựng và hướng dẫn việc thực hiện phương 
pháp đo lưởng mức độ hài lòng của người dân đối với dịch 
vụ g1áo dục công. 

Bộ Giáo dục uà Đào tạo còn thực hiện Đề án xây dựng 
phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với 
dịch vụ giáo dục công. 

10. Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội 

Chủ trì cải cách hành chính tiền lương đối với người 
lao động trong các loại hình doanh nghiệp, chính sách bảo 
hiểm xã hội và ưu đãi người có công; phối hợp với Bộ Nội 
vụ triển khai cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, 
công chức, viên chức. 


11. Bộ Khoa học và Công nghệ 
Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đổi mới cơ chế tài 
chính cho hoạt động khoa học và công nghệ và cơ chế tự 


chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập. 

12. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đổi mới cơ chế, 
chính sách xã hội hóa trong các hoạt động văn hóa, thể 
thao và du lịch. 

13. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt 
Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Cổng Thông tin 


điện tử Chính phủ, các cơ quan thông tin, báo chí 
trung ương và địa phương 
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Xây dựng chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành 
chính để tuyên truyền Chương trình và phản hổi ý kiến 
của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức về cải 
cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp. 


14. Ban chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương 
nhà nước xây dựng Đề án cải cách tổng thể chính sách 
tiền hượng, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công. 


“ HI - KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 


Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí từ nguồn 
ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước 
hiện hành. 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Ủy ban nhân dân tĩnh, thành phố trực thuộc trung ương 
bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 
trong dự toán ngân sách hằng năm được cấp có thẩm 
quyền g1ao. 

Khuyến khích việc huy động theo quy định của pháp 
luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách trung ương đề 
triển khai Chương trình. 
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Cáu hỏi ð: Bộ, cơ quan ngang Bộ có vị trí, chức 


năng, nhiệm vụ, quyền hạn như thể nào? 
Tra lời: 


Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3-12-2007 của 
Chính phủ đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ và chế độ làm việc, trách 
nhiệm của Bộ trưởng trong việc quân lý ngành, lĩnh vực 
được gØ1ao. 


I - VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ 
VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU BỘ 


1) Bó, cơ quan ngang Bộ (gọi chung là Bộ) là cơ quan 
cua Chính phú thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
các ngành, lĩnh vực được giao trong phạm vì cả nước; quản 
lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực 
thuộc phạm vì quản lý nhà nước của Bộ. 

Đại hội XI của Đảng xác định rõ: Chính phủ tiếp tục 
đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng xây dựng nền 
hành chính thông nhất, thông suốt, trong sạch, vững 
mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; tổ chức tinh gọn và hợp lý; 
tăng tính dân chủ và pháp quyền trong điều hành; nâng 
cao năng lực dự báo. ứng phó và giải quyết kịp thời 
những vấn để mới phát sinh. Từ định hướng đó, các bộ, 
cơở quan ngang Bộ xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, trách nhiệm của mình; khắc phục tình trạng 


bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các 
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bộ, ngành; tổng kết, đánh giá việc thực hiện chủ trương 
sắp xếp các bộ, sở, ban, ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh 
vực để có chủ trương, giải pháp phù hợp; thực hiện phân 
cấp hợp lý cho chính quyền địa phương đi đôi với nâng 
cao chất lượng quy hoạch và tăng cường thanh tra, kiểm 
tra, giám sát của trung ương, gắn quyền hạn với trách 
nhiệm được giao... 

2) Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (gọi chung 
là Bộ trưởng) là thành uiên Chính phủ, là người đứng đầu 
Uuò lãnh đạo một Bộ; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng 
Chính phủ, trước Quốc hội về quản lý nhà nước các ngành, 
lĩnh vực và tham gia vào hoạt động của tập thể Chính phủ; 
quản lý nhà nước các dịch vụ công trong phạm vi cả nước 
và các công tác khác được giao; thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn theo các quy định tại Luật tổ chức Chính phủ, các quy 
định tại Nghị định nêu trên và các văn bản pháp luật khác 
có liên quan. 

Cấp phó của người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi 
chung là Thứ trưởng) có trách nhiệm giúp Bộ trưởng theo 
đõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Bộ 
trưởng và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về nhiệm vụ 
được phân công. Mỗi Bộ có không quá bốn Thứ trưởng. 


II - NHIÊM VỤ CỦA BỘ VÀ BỘ TRƯỞNG 
Bộ và Bộ trưởng có 11 nhiệm vụ cụ thể: 
1. Về pháp luật 
1) Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết 


của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của 
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết, nghị 
định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây 
dựng pháp luật hằng năm của Bộ đã được phê duyệt và 
các dự án, để án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ. 

2) Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, 
chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền chỉ đạo, 
điều hành của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của 
pháp luật. 

3) Ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư, tiêu chuẩn, 
quy chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ 
thuật về quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý 
nhà nước của Bộ; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các 
văn bản đó. 

4) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ. 

5) Kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do các 
Bộ, Hội đồng nhân dân, Úy ban nhân dân cấp tỉnh ban 
hành có liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vị quản 
lý nhà nước của Bộ; nếu phát hiện những quy định do các 
cơ quan đó ban hành có dấu hiệu trái với các văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc Bộ 
quản lý thì xử lý theo quy định của pháp luật. 


2. Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
1) Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, 


kế hoạch phát triển đài hạn 5 năm, hằng năm và các công 
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trình quan trọng quốc gia trong ngành, lĩnh vực thuộc 
thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

2) Công bố chiến lược, quy hoạch, kể hoạch phát triển 
sau khi được phê duyệt (trừ những vấn đề thuộc bí mật 
nhà nước); tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch đó. 

3) Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc 
phòng có liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vì 
quản lý nhà nước của Bộ. 

4) Thẩm định trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
về nội dung các báo cáo nghiên cứu tính khả thi và báo cáo 
nghiên cứu khả thì các chương trình, dự án, đề án thuộc 
ngành, lĩnh vực của Bộ; chịu trách nhiệm về nội dung các 
báo cáo, dự án nêu trên do cơ quan và tổ chức của Bộ thực 
hiện; phê duyệt và quyết định đầu tư các dự án thuộc 
thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật. 


3. Về hợp tác quốc tế 


1) Trình Chính phủ chủ trương, biện pháp mở rộng 
quan hệ với nước ngoài và các tổ chức quốc tế, đàm phán, 
ký, phê chuẩn, phê duyệt hoặc gia nhập và biện pháp bảo 
đảm thực hiện điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước hoặc 
nhân danh Chính phủ về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vì 
quản lý nhà nước của Bộ. 

2) Tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế theo ủy 
quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tổ chức 
thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 
trong phạm vì ngành, lĩnh vực thuộc phạm vì quản lý nhà 
nước của Bộ. 
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3) Ký kết và tổ chức thực hiện thỏa thuận quốc tế 
nhân danh Bộ theo quy định của pháp luật. 

4) Tham gia các tổ chức quốc tế theo sự phân công của 
Chính phủ. 

5) Tổ chức thực hiện chủ trương, biện pháp mở rộng 
hợp tác quốc tế đã được Chính phủ phê duyệt. Thực hiện 
hợp tác quốc tể về ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp 
luật; cho phép các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, tổ chức 
nước ngoài do cơ quan trung ương cấp giấy phép hoạt động 
tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan 
đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. 

6) Kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án 
quốc tế tài trợ thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ phụ trách; chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án quốc tế 
tài trợ của Bộ. 


4. Về cải cách hành chính 


1) Quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách 
hành chính của Bộ theo chương trình, kế hoạch cải cách 
hành chính nhà nước của Chính phủ và sự chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ. 

2) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật 
thuộc phạm vị quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực của Bộ. 

3) Xác định rõ và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Bộ, của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; 
thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ tinh gọn, hợp 
lý, giảm đầu mối. 

4) Thực hiện phân công, phân cấp cho các cơ quan, đơn 
vị trực thuộc bảo đảm tách rõ quản lý nhà nước với hoạt 
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động của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nhà nước. trình 
Chính phủ quyết định việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về ngành, lĩnh vực cho chính quyền địa phương. 

5) Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện cải cách thủ 
tục hành chính, bao gồm rà soát, tự hủy bỏ và sửa đổi theo 
thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa 
đối, đơn giản, công khai các loại thủ tục hành chính thuộc 
ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. 

6) Chỉ đạo việc thực hiện các quy định về chế độ tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý sử dụng biên chế, 
kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành 
chính và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn 
vị sự nghiệp nhà nước; áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt 
động của Bộ. 

7) Quyết định và chỉ đạo thực hiện đổi mới phương 
thức làm việc, hiện đại hóa công sở và ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ hoạt động của Bộ. 

8) Báo cáo việc thực hiện cải cách hành chính trong 
phạm vì quản lý nhà nước của Bộ theo quy định. 


5. Về quản lý nhà nước các tổ chức thực hiện 
dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ 

1) Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách về 
cung ứng các dịch vụ công; về thực hiện xã hội hóa các 
hoạt động cung ứng dịch vụ công trong ngành, lĩnh vực 
thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ. 
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2) Trình Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch mạng 
lưới tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công: điều kiện, tiêu chí 
thành lập các tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc ngành, 
lĩnh vực. 

3) Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia, định mức kinh tế - kỹ thuật và thời gian thực hiện 
cung ứng các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực theo 
thẩm quyền. 

4) Hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ các tổ chức thực 
hiện dịch vụ công hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của 
pháp luật. 


6. Về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp 
tác xã và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác 


1) Đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và 
định hướng phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc mọi 
thành phần kinh tể trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vì 
quản lý nhà nước của Bộ. 

2) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối 
với ngành, nghề kinh doanh, dịch vụ có điều kiện theo 
danh mục Chính phủ quy định và xử lý vì phạm thuộc 
thẩm quyền. 

3) Thanh tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về 
bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an 
toàn vệ sinh lao động. 

4) Ban hành tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp 
luật; kiểm tra, thanh tra, xử lý theo thẩm quyền đối với 
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các vì phạm trong việc thực hiện tiêu chuẩn chất lượng 
hàng hóa và dịch vụ theo quy định của pháp luật. 


7. Về quản lý nhà nước đối với hoạt động của 
hội, tổ chức phi chính phủ 


1) Công nhận ban vận động về thành lập hội, tổ chức 
phi chính phủ; có ý kiến bằng văn bản với Bộ Nội vụ về 
việc cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể hội, 
tô chức phi chính phủ hoạt động trong ngành, lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

2) Hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội, tổ chức phì chính 
phủ tham gia các hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức lấy ý kiến và 
tiếp thu việc đề xuất, phản biện của hội, tổ chức phi chính 
phủ để hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về 
ngành, lĩnh vực. 

3) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của 
pháp luật đối với hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động 
trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vì quản lý nhà nước của 
Bộ; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
xử lý các vi phạm pháp luật của hội, tổ chức phi chính phủ 
theo quy định của pháp luật. 


8. Về tổ chức bộ máy, biên chế 

1) Trình Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; về thành lập, tổ chức 
lại, giải thể tổng cục và tương đương tổng cục thuộc Bộ; về 
cơ chê tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự 
nghiệp nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực. 
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2) Trình Thủ tướng Chính phủ về: thành lập, tổ chức 
lại, giải thể các vụ, cục và tương đương, tổ chức sự nghiệp 
phục vụ quản lý nhà nước và tổ chức sự nghiệp thuộc thẩm 
quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
tổng cục hoặc tương đương thuộc Bộ. 

3) Quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các 
tổ chức sự nghiệp nhà nước khác không thuộc thẩm quyền 
của Chính phú, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của 
pháp luật. : 

4) Quyết định thành lập phòng thuộc vụ, thanh tra Bộ, 
văn phòng Bộ, chi cục thuộc cục theo quy định tại nghị 
định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc sau khi được Thủ 
tướng Chính phủ cho phép. 

5) Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 
chức của vụ, cục (trừ những cục tương đương tổng cục), 
thanh tra, văn phòng; quy định về nhiệm vụ tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc 
Bộ quản lý. 

6) Ban hành thông tư hoặc thông tư liên tịch hướng dẫn 
chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
các cơ quan chuyên môn của Úy ban nhân dân các cấp. 

7) Tổng hợp và báo cáo về tổ chức bộ máy hành chính, 
sự nghiệp nhà nước thuộc Bộ gửi Bộ Nội vụ theo quy định. 

8) Xây dựng kể hoạch biên chế hằng năm của Bộ và gửi 
Bộ Nội vụ; ban hành định mức biên chế sự nghiệp nhà nước 
thuộc ngành, lĩnh vực sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ. 


Sh. 


9) Quyết định giao biên chế hành chính cho các tổ chức 
thuộc Bộ; quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp đối với 
các đơn vị thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật. 


9. Về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 


1) Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức Thứ trưởng và cấp tương đương. 

2) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 
người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức 
thuộc Bộ, bao gồm: tổng cục và tương đương, cục, vụ, 
thanh tra, văn phòng, các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ và 
trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc vụ, văn phòng, 
thanh tra Bộ. 

Phân cấp cho người đứng đầu các tổ chức thuộc Bộ bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh còn lại của 
các đơn vị cấp mình quản lý. 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh 
cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu trên thuộc Bộ thực hiện 
theo quy trình quy định của Đăng và Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ. 

3) Quy định thẩm quyền và trách nhiệm của người 
đứng đầu các tổ chức thuộc Bộ. 

4) Quyết định và thực hiện các biện pháp cụ thể để 
tăng cường ký luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc Bộ; tổ chức thực hiện phòng, 
chông tham nhũng, lãng phí và quan liêu, hách dịch, cửa 
quyền đối với các đơn vị thuộc Bộ. 

öð) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và việc tuyển dụng, sử 
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dụng. điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, chế độ tiền lương, 
khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc phạm vị quản lý của Bộ theo 
quy định của pháp luật. 

6) Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, 
nghiệp vụ của ngạch viên chức thuộc ngành, lĩnh vực do 
Bộ được phân công, phân cấp quản lý sau khi có ý kiến 
thẩm định của Bộ Nội vụ; xây dựng tiêu chuẩn chuyên 
môn. nghiệp vụ của ngạch công chức thuộc ngành, lĩnh 
vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý để Bộ Nội vụ 
ban hành; ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể của 
người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ngành, lĩnh 
vực do Bộ quản lý thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương. 


10. Kiểm tra, thanh tra 


1) Hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vì 
quản lý nhà nước của Bộ. 

2) Kiểm tra, thanh tra các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ của 
mình thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. 

3) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ 
chức, công dân liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ; tổ chức việc tiếp công dân theo quy 
định của pháp luật. 

4) Thanh tra, kiểm tra chính quyền địa phương trong 
việc thực hiện phân cấp quản lý về ngành, lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 


Sí 


11. Về quản lý tài chính, tài sản 

1) Trình Chính phủ dự toán ngân sách hằng năm của Bộ. 

2) Đối với phần kế hoạch tài chính được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt: Bộ trưởng quyết định phân bổ, kiểm tra 
việc chi tiêu, chịu trách nhiệm quyết toán và được điều 
chỉnh chi tiết trong phạm vi tổng mức thu chỉ tài chính, 
nhưng không được thay đối mục tiêu kế hoạch được duyệt. 

3) Đôi với phần kế hoạch tài chính do các Bộ, địa 
phương quản lý: Bộ trưởng có trách nhiệm kiểm tra thực 
hiện chương trình mục tiêu đã được duyệt và phối hợp 
với Bộ có chức năng quản lý nhà nước về tài chính và Bộ 
có chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư 
điều chỉnh chì tiết trong phạm vi kế hoạch tài chính đã 
được duyệt. 

4) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản của Nhà 
nước được giao cho Bộ theo phân cấp của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ và theo quy định của pháp luật. 

Bộ trưởng làm uiệc theo chế độ thủ trưởng uà Quy chế 
làm uiệc của Chính phú; bão đảm nguyên tắc tập trung, 
dân chủ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của Bộ và các 
đơn vị trực thuộc theo quy định; ban hành quy chế làm 
việc của Bộ và chỉ đạo, kiểm tra thực hiện quy chế đó. 


II - TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ 
LÀM VIỆC 
1. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Bộ 
1) Bộ trưởng chịu trách nhiệm chuẩn bị trình Chính 


phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định giải quyết các vấn 
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đề liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
theo Quy chế làm việc của Chính phủ. 

2) Bộ trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung 
các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chuẩn bị; chỉ đạo 
thực hiện chiến lược, quy hoạch, kê hoạch phát triển, 
chương trình công tác sau khi được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt; chịu trách nhiệm về hiệu quả các dự án, các 
chương trình, đề án của Bộ và việc sử dụng các nguồn lực 
của Bộ. 

3) Bộ trưởng quyết định các công việc thuộc phạm vị 
quản lý của Bộ và chịu trách nhiệm về các quyết định đó. 

4) Bộ trướng chịu trách nhiệm về những công việc 
do Bộ trực tiếp quản lý; chịu trách nhiệm liên đới về 
những công việc đã phân cấp cho chính quyền địa 
phương, khi Bộ không thực hiện đầy đủ trách nhiệm 
hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra để xảy ra sự cố, thảm 
họa nguy hiểm, thất thoát, thiệt hại lớn đến tài sản của 
Nhà nước và nhân dân. 

5) Bộ trưởng chịu trách nhiệm thực hiện quyền đại 
diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp 
có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật. 

6) Bộ trưởng phân công cho Thứ trưởng giải quyết các 
vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng hoặc ủy nhiệm 
cho Thứ trưởng làm việc và giải quyết các đề nghị của các 
Bộ, địa phương, thì Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm về 
những quyết định của Thứ trưởng được phân công hoặc ủy 
nhiệm giải quyết. 
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2. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ 


1) Thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ về các ngành, lĩnh vực. 

2) Không chuyển các vấn đề thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Bộ lên Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ; 
không ban hành những văn bản trái với quy định của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; những vấn đề vượt 
quá thấm quyền được giao phải báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ. 

3) Thực hiện đây đủ trách nhiệm của thành viên 
Chính phủ theo Quy chế làm việc của Chính phủ. 


3. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với các Bộ 
trương khác 


1) Thực hiện các quy định quản lý nhà nước thuộc 
thẩm quyền của các Bộ khác, không ban hành văn bản trái 
với quy định của các Bộ trưởng khác. 

2) Chủ trì, phối hợp với các Bộ để giải quyết những vấn 
để quản lý nhà nước do Bộ phụ trách có lên quan đến chức 
năng của Bộ khác; trường hợp có ý kiến khác nhau thì Bộ 
trưởng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

3) Các vấn đề trong dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
có liên quan đến Bộ khác, thì phải có ý kiến của Bộ trưởng 
đó bằng văn bản. Các Bộ trưởng được hỏi ý kiến có trách 
nhiệm nghiên cứu, trả lời bằng văn bản trong thời gian 
quy định. 
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4. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Uy ban 
nhân dân cấp tỉnh 


1) Chỉ đạo Úy ban nhân dân thực hiện mục tiêu. 
chương trình, quy hoạch phát triển, kế hoạch, dự án về 
ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt; giải quyết các đề xuất, 
kiến nghị của Ủy ban nhân dân phù hợp với quy định 
quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực của Bộ. 

2) Hướng dẫn và chỉ đạo Ủy ban nhân dân về chuyên 
môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý. 

3) Kiểm tra chủ tịch Ủy ban nhân dân trong việc thực 
hiện tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với người đứng 
đầu cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban 
nhân dân; yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân có ý kiến 
bằng văn bản về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, 
kỷ luật đối với người đứng đầu các tổ chức của Bộ đặt tại 
địa phương. 


5. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với các cơ 
K ~“ ^ se LG) ° xi ^“ ^ e ` ° 
quan của Quốc hội, với đại biểu Quốc hội và cử tri 


1) Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc 
và các Ủy ban của Quốc hội yêu cầu, Bộ trưởng có trách 
nhiệm trình bày hoặc cung cấp các tài liệu cần thiết; Bộ 
trưởng gửi các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban 
hành đến Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội 
theo lĩnh vực mà Hội đồng Dân tộc, Ủy ban phụ trách. 

2) Bộ trưởng có trách nhiệm trả lời các kiến nghị của 
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong thời 
hạn chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị. 
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3) Bộ trưởng có trách nhiệm trả lời chất vấn của đại 
biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri về những vấn đề 


thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. 


6. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với các tổ chức 
chính trị - xa hội 

Bộ trưởng có trách nhiệm phối hợp với người đứng đầu 
tổ chức Mặt trận Tổ quốc, công đoàn và các tổ chức đoàn 
thể khác trong khi thực hiện nhiệm vụ của Bộ; tạo điều 
kiện để các tổ chức nêu trên hoạt động, tham gia xây dựng 


chế độ, chính sách có liên quan. 
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Câu hỏi 6: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
các cấp có vai trò và những nhiệm vụ, quyền hạn gì? 
Tổ chức thực hiện những nhiệm vụ đó như thế nào? 


Tra lời: 


Quốc hội khóa XI đã ban hành Luật tổ chức Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân. 


I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG NHÂN 
DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN 


1. Vai trò, nhiệm vụ chung 


a) Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở 
địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm 
chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu 
trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà 
nước cấp trên. 

Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện 
pháp quan trọng để phát huy tiểm năng của địa phương, 
xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, 
củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời 
sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân địa phương, làm 
tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước. 

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với 
hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng 
cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng 


nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan 
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nhà nước. tố chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang 
nhân dân và của công dân ở địa phương. 

b) Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ 
quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành 
chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội 
đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên. 

Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến 
pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo 
đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - 
xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính 
sách khác trên địa bàn. 

Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước ở địa phương, góp phần bão đâm sự chỉ đạo, quân lý 
thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung 
ương tới cơ sở. 


2. Tổ chức và hoạt động 


a) Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tổ chức và 
hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Hiến pháp, luật và 
các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa, ngăn ngừa và chống các biểu hiện quan liêu, 
hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, vô trách 
nhiệm và các biểu hiện tiêu cực khác của cán bộ, công chức 


và trong bộ máy chính quyền địa phương. 
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b) Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ 
chức ở các đơn vị hành chính cấp tỉnh (tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương), cấp huyện (huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh) và cấp xã (xã, phường, thị trấn). Số 
lượng đại biểu và thể thức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân được quy định tại Luật bầu cử. 

c) Hội đồng nhân dân các cấp có Thường trực Hội đồng 
nhân dân; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện lập ra 
các ban của Hội đồng. Hội đồng nhân dân các cấp và 
Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng có 
nhiệm kỳ năm năm. Chủ:tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch 
Ủy ban nhân dân ở mỗi đơn vị hành chính không g1ữ chức 
vụ này quá hai nhiệm ky liền tục. 

d) Hội đồng nhân dân chịu sự giám sát và hướng dẫn 
hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chịu sự hướng 
dẫn và kiểm tra của Chính phủ trong việc thực hiện các 
văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Ủy ban nhân dân cấp dưới chịu sự chỉ đạo của Ủy ban 
nhân dân cấp trên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu sự chỉ 
đạo của Chính phủ. 

đ) Hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân được 
bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp Hội đồng nhân dân, 
hiệu quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và của 
các đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân được bảo 
đảm bằng hiệu quả hoạt động của tập thể Ủy ban nhân 
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dân, chủ tịch, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân 
và của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân. 

e) Trong hoạt động của mình, Hội đồng nhân dân, 
Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các 
ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân 
phối hợp chặt chẽ với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các 
tổ chức xã hội khác chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân, 
vận động nhân dân tham gia vào việc quản lý nhà nước và 
thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

ø) Khi quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình, Hội đồng nhân dân ra nghị quyết và 
giám sát việc thực hiện các nghị quyết đó; những nghị 
quyết. về các vấn đề mà pháp luật quy định thuộc quyền 
phê chuẩn của cấp trên thì trước khi thi hành phải được 
cấp trên phê chuẩn. 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy 
định, Úy ban nhân dân ra quyết định, chỉ thị và tổ chức 
thực hiện, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó. 

II - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 

1. Hội đồng nhân dân câp tỉnh 

a) Hội đồng nhân dân tỉnh có 7 nhiệm vụ, quyền hạn 
về lĩnh vực kinh tế, trong đó quyết định biện pháp thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống 
buôn lậu và gian lận thương mại (Điều 2, Luật tổ chức Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân); có 6 nhiệm vụ, 
quyền hạn về lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, 
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thông tin, thể dục thể thao (Điều 12); có 4 nhiệm vụ, quyền 
hạn về lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi 
trường, trật tự, an toàn xã hội (Điều 14); có 2 nhiệm vụ, 
quyền hạn về thực hiện chính sách dân tộc và chính sách 
tôn giáo (Điều 15). 

Có 4 nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực thì hành pháp 
luật (Điều 16): 

1- Quyết định biện pháp bảo đảm việc thi hành Hiến 
pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và 
nghị quyết của mình ở địa phương; 

2- Quyết định biện pháp bảo hộ tính mạng, tự do, 
danh dự, nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác 
của công dân; 

3- Quyết định biện pháp bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà 
nước; bảo hộ tài sản của cơ quan, tổ chức và cá nhân ở địa 
phương; 

4- Quyết định biện pháp bảo đảm việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. 

Có 9 nhiệm vụ, quyền hạn về xây dựng chính quyền 
địa phương và quản lý địa giới hành chính (Điều 17): 

1- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch, 
ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ 
tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, trưởng 
ban và các thành viên khác của các ban của Hội đồng nhân 
dân, hội thẩm nhân dân của tòa án nhân dân cùng cấp; bãi 
nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và chấp nhận việc đại 
biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu 


theo quy định của pháp luật; 
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2- Bó phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội 
đồng nhân dân bầu; 

3- Phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; quyết định thành lập, sáp 
nhập, giải thể một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân cùng cấp theo hướng dẫn của Chính phủ; 

4- Quyết định tổng biên chế sự nghiệp ở địa phương 
phù hợp với yêu cầu phát triển và khả năng ngân sách của 
địa phương; thông qua tổng biên chế hành chính của địa 
phương trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định; 

5- Quyết định chính sách thu hút và một số chế độ 
khuyến khích đối với cán bộ, công chức trên địa bàn phù 
hợp với khả năng của ngân sách địa phương; quyết định 
số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên 
trách ở xã, phường, thị trấn trên cơ sở hướng dẫn của 
Chính phủ; 

6- Thông qua đề án thành lập mới, nhập, chia và điều 
chỉnh địa giới hành chính để đề nghị cấp trên xem xét, 
quyết định; quyết định việc đặt tên, đổi tên đường, phố, 
quảng trường, công trình công cộng ở địa phương theo quy 
định của pháp luật; 

7- Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị 
trái pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết 
trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện; 

8- Giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện trong trường 
hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến 
lợi ích của nhân dân, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
phê chuẩn trước khi thi hành; 
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9- Phê chuẩn nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
huyện về việc giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã. 

b) Ngoài việc thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn 
trên đây của cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố trực 
thuộc Trung ương còn phải thực hiện 4 nhiệm vụ, quyền 
hạn sau đây: 

1- Quyết định biện pháp phát huy vai trò trung tâm 
kinh tế - xã hội của đô thị lớn trong mối liên hệ với các địa 
phương trong vùng, khu vực và cả nước theo phân cấp của 
Chính phủ; 

2- Thông qua kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đô 
thị, quy hoạch tổng thể về xây dựng và phát triển đô thị để 
trình Chính phủ phê duyệt; 

3- Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, an 
toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bão vệ môi trường 
và cảnh quan đô thị; 

4- Quyết định biện pháp quản lý dân cư ở thành phố 
và tổ chức đời sống dân cư đô thị. 


2. Hội đồng nhân dân cấp huyện 


a) Hội đồng nhân dân huyện có 5 nhiệm vụ, quyền hạn 
về lĩnh vực kinh tế (Điều 19); có 6 nhiệm vụ, quyền hạn về 
các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể 
thao, xã hội và đời sống (Điều 20); có 4 nhiệm vụ, quyền 
hạn về lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi 
trường (Điều 21); có 2 nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực 
quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội (Điều 22); có 2 
nhiệm vụ về chính sách dân tộc, tôn giáo (Điều 28). 
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Có 4 nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực thi hành pháp 
luật (Điều 24): 

1- Quyết. định biện pháp bảo đảm việc thi hành Hiến 
pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và 
nghị quyết của mình ở địa phương. 

2- Quyết định biện pháp bảo hộ tính mạng, tự do, 
danh dự, nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác 
của công dân. 

3- Quyết định biện pháp bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà 
nước; bảo hộ tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương. 

_-4- Quyết định biện pháp bảo đảm việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. 

Có 5 nhiệm vụ, quyền hạn về xây dựng chính quyền 
địa phương và quản lý địa giới hành chính (Điều 25): 

1- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch, 
ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ 
tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, trưởng 
ban và các thành viên khác của các ban của Hội đồng nhân 
dân, hội thẩm nhân dân của toà án nhân dân cùng cấp; bãi 
nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và chấp nhận việc đại 
biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu 
theo quy định của pháp luật. 

2- Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người gìữ chức vụ do Hội 
đồng nhân dân bầu. 

3- Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị 
trái pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết 
trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã; 


4- Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường 
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hợp làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân 
dân, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước 
khi thi hành. 

5- Thông qua đề án thành lập mới, nhập, chia và điều 
chỉnh địa giới hành chính ở địa phương để đề nghị cấp trên 
xem xét, quyết định. 

b) Ngoài việc thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn 
trên đây của cấp huyện, Hội đồng nhân dân quận còn phải 
thực hiện: 

1- Quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện thống 
nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô 
thị của thành phố. 

2- Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, 
giao thông; phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, 
cảnh quan đô thị. 

3- Quyết định biện pháp quản lý dân cư đô thị và tổ 
chức đời sống nhân dân trên địa bàn. 

ce) Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh còn 
phải thực hiện: 

1- Thông qua quy hoạch tổng thể về xây dựng và phát 
triển của thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên cơ sở quy hoạch 
chung của tỉnh để trình Ủy ban nhân dân cấp trên trực 
tiếp phê duyệt. 

2- Quyết định kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật đô thị của thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

3- Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, 
giao thông, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, 
cảnh quan đô thị của thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 
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4- Quyết định biện pháp quản lý dân cư đô thị và tổ 
chức đởơi sông nhân dân trên địa bàn. 

d) Hội đồng nhân dân huyện trên địa bàn hãi đảo còn 
phải thực hiện: 

1- Quyết định các biện pháp xây dựng, quản lý, bảo vệ 
đảo, vùng biển theo quy định của pháp luật. 

2- Quyết định các biện pháp quản lý dân cư trên đão 
và tổ chức đời sống nhân dân trên địa bàn. 

3- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy 
định của pháp luật. 


8. Hội đồng nhân dân cấp xã 


a) Hội đồng nhân dân xã, thị trấn thực hiện 7 nhiệm 
vụ, quyền hạn về lĩnh vực kinh tế (Điều 29); 6 nhiệm vụ, 
quyền hạn về các lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội và đời 
sống, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, bảo vệ tài 
nguyên, môi trường (Điều 30); 2 nhiệm vụ về quốc phòng, 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội (Điều 31); 2 nhiệm vụ về 
chính sách dân tộc, tôn giáo (Điều 32). 

Thực hiện 4 nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực thi hành 
pháp luật (Điều 383): 

1- Quyết. định biện pháp bảo đảm việc thì hành Hiến 
pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và 
nghị quyết của mình ở địa phương. 

2- Quyết định biện pháp bảo hộ tính mạng, tự do, 
danh dự, nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác 
của công dân. 

3- Quyết định biện pháp báo vệ tài sản, lợi ích của Nhà 
nước; bảo hộ tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương. 
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4- Quyết định biện pháp bão đảm việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện 4 nhiệm vụ, quyền hạn về xây dựng chính 
quyền địa phương (Điều 34): 

1- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch Hội 
đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch và thành viên khác của 
Ủy ban nhân dân cùng cấp; bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân 
dân và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xin thôi 
làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định của pháp luật. 

2- Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người gìữ chức vụ do Hội 
đồng nhân dân bầu. 

3- Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị 
trái pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

4- Thông qua đề án thành lập mới, nhập, chia và điều 
chỉnh địa giới hành chính ở địa phương để đề nghị cấp trên 
xem xét, quyết định. 

b) Ngoài việc thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn 
nêu trên, Hội đồng nhân dân phường còn phải thực hiện: 

1- Quyết định biện pháp thực hiện thống nhất kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị; thực 
hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; bảo đảm trật tự giao 
thông đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường. 

2- Quyết định biện pháp xây dựng nếp sông văn minh 
đô thị; biện pháp phòng, chông cháy, nổ, giữ gìn vệ sinh; 
bảo vệ môi trường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị 
trong phạm vì quản lý. 

3- Quyết định biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời 
sông nhân dân trên địa bàn phường. 
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4. Nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng 
nhân dân 

1) Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý 
chí, nguyện vong của nhân dân địa phương, gương mẫu 
chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp 
luật và tham gia vào việc quản lý nhà nước. 

2) Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ tham dự 
đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân, 
tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm 
vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Vắng mặt kỳ họp 
nào, phiên họp nào phải có lý do chính đáng và báo cáo với 
người có thầm quyền. 

3) Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ 
với cử trì ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử trì, 
có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, 
nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc và ít nhất 
mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình 
và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu và kiến 
nghị của cử tri. 

Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng 
nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của 
kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các 
nghị quyết đó. 

4) Đại biểu Hội đồng nhân dân nhận được yêu cầu, 
kiến nghị của cử trì phải có trách nhiệm trả lời cử trì. 
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Khi nhận được khiếu nại, tố cáo của nhân dân, đại 
biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu, kịp 
thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết, theo dõi, 
đôn đốc việc giải quyết, đồng thời thông báo cho người 
khiếu nại, tố cáo biết. 

Trong thời hạn do pháp luật quy định, người có thẩm 
quyền phải xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản 
cho đại biểu Hội đồng nhân dân biết kết quả. 

ð) Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn chủ 
tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch và các thành viên khác 
của Ủy ban nhân dân, chánh án Toà án nhân dân, viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân và thủ trưởng cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp. Người bị 
chất vấn phải trả lời về những vấn đề mà đại biểu Hội 
đồng nhân dân chất vấn. 

Trong thời gian Hội đồng nhân dân họp, đại biểu Hội 
đồng nhân dân gửi chất vấn đến Thường trực Hội đồng 
nhân dân cùng cấp. Người bị chất vấn phải trả lời trước 
Hội đồng nhân dân tại kỳ họp đó. Trong trường hợp cần 
điều tra, xác minh thì Hội đồng nhân dân có thể quyết 
định cho trả lời tại kỳ họp sau của Hội đồng nhân dân 
hoặc cho trả lời bằng văn bản gửi đến đại biểu đã chất vấn 
và Thường trực Hội đồng nhân dân. 

Trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân, 
chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân được gửi đến 
Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp để chuyển 
đên người bị chất vấn và quyết định thời hạn trả lời 
chất vấn. 
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6) Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu cơ 
quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ 
trang nhân dân kịp thời chấm dứt những việc làm trái 
pháp luật, chính sách của Nhà nước trong cơ quan, tổ 
chức, đơn vị hoặc của cán bộ, công chức, nhân viên cơ 
quan, tổ chức, đơn vị đó. 

Khi đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu gặp người 
phụ trách của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức 
xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân thì ngươi đó có trách 
nhiệm tiếp. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị với cơ 
quan nhà nước về việc thi hành pháp luật, chính sách của 
Nhà nước và về những vấn đề thuộc lợi ích chung. Cơ quan 
hữu quan có trách nhiệm trả lời kiến nghị của đại biểu. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền đề nghị Hội 
đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức 
vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 

7) Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
và cán bộ, công chức ở địa phương, trong phạm vì nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiệm cung cấp tư liệu, thông 
tin, bảo đảm nơi tiếp xúc cử tri và tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động của các đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên của Mặt trận tạo điều kiện để đại biểu Hội 
đồng nhân dân tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, nguyện 
vọng và kiến nghị của nhân dân với Hội đồng nhân dân. 

8) Trong thời gian Hội đồng nhân dân họp, nếu không 
được sự đồng ý của chủ tọa kỳ họp thì không được bắt giữ 
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đại biểu Hội đồng nhân dân. Nếu vì phạm tội quả tang 
hoặc trong trường hợp khẩn cấp mà đại biểu Hội đồng 
nhân dân bị tạm giữ thì cơ quan ra lệnh tạm giữ phải báo 
cáo ngay với chủ tọa kỳ họp. 

Giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân, nếu cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ra lệnh tạm giữ đại biểu Hội đồng 
nhân dân thì phải thông báo cho chủ tịch Hội đồng nhân 
dân cùng cấp. 

9) Đại biêu Hội đồng nhân dân có thể xin thôi làm 
nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác. 
Việc chấp nhận đại biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm 
nhiệm vụ đại biểu do Hội đồng nhân dân cùng cấp xét và 
quyết định. 

10) Đại biểu Hội đồng nhân dân nào không còn xứng 
đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì tuỳ mức độ phạm 
sai lầm mà bị Hội đồng nhân dân hoặc cử tri bãi nhiệm. 
Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc cử trì bãi 
nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. 

Trường hợp Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội 
đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất hai 
phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết 
tân thành. 

Trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân 
dân thì việc bãi nhiệm được tiến hành theo thể thức do Ủy 
ban Thương vụ Quốc hội quy định. 

11) Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân bị truy 
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cứu trách nhiệm hình sự thì thường trực Hội đồng nhân 
dân quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của đại biểu đó. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân phạm tội, bị Toà án kết 
án và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên mất 
quyền đại biểu Hội đồng nhân dân. 


ð. Thường trực và các ban của Hội đồng nhân dân 


a) Thường trực Hội đồng nhân dân 

Thường trực Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân 
cùng cấp bầu; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 
huyện gồm chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên thường trực; 
Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã chỉ có chủ tịch, phó 
chủ tịch. 

Thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân không thể 
đồng thời là Thường trực Ủy ban nhân dân cùng cấp. Kết 
quả bầu Thường trực Hội đồng nhân dân phải được Thường 
trực Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp phê duyệt. 

Mười nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Hội 
đồng nhân dân: 

1- Triệu tập và chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân 
dân; phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ 
họp của Hội đồng nhân dân. 

2- Đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân cùng cấp và các 
cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân. 

3- Giám sát việc thì hành pháp luật tại địa phương. 

4- Điều hoà, phối hợp hoạt động của các ban của Hội 
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đồng nhân dân; xem xét kết quả giám sát của các ban khi 
cân thiết và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần 
nhất; giữ mối liên hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân; tổng 
hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân để báo cáo 
Hội đồng nhân dân. 

5- Tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình 
giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng 
hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để báo cáo tại kỳ 
họp của Hội đồng nhân dân. 

6- Phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch, ủy 
viên thường trực hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp. 

7- Trình Hội đồng nhân dân bố phiếu tín nhiệm đối với 
người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo đề nghị 
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc của 
ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân. 

8- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quyết định việc đưa 
ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại 
biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của ban thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. 

9- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng 
cấp lên Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp trên 
trực tiếp; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh báo cáo 
về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp mình lên Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. 

10- Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban. 
thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; 
mỗi năm hai lần thông báo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 


Việt Nam cùng cấp về hoạt động của Hội đồng nhân dân. 


No) 


b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có: Ban kinh tế và ngân 
sách, Ban văn hóa - xã hội, Ban pháp chế; nơi có nhiều dân 
tộc có thể lập Ban dân tộc. Hội đồng nhân dân cấp huyện 
có hai ban: Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế. 

Thành viên các ban của Hội đồng nhân dân không thể 
đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp. 
Trưởng ban của Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là 
thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, 
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, chánh án Tòa án 
nhân dân cùng cấp. 

Năm nhiệm vụ, quyền hạn của các ban: 

1- Tham gia chuẩn bị các kỳ họp của Hội đồng nhân dân. 

2- Thẩm tra các báo cáo, đề án do Hội đồng nhân dân 
hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công. 

3- Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Ủy 
ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân, hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân cùng cấp. 

4- Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của cơ 
quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ 
trang nhân dân và công dân trong việc thì hành Hiến 
pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Trong khi thi hành nhiệm vụ, các ban của Hội đồng 
nhân dân có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân, các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, Toà án nhân dân, 
Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan nhà nước, tổ 
chức kinh tế, tổ chức xã hội ở địa phương cung cấp những 
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thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động giám 
_sát. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu 
của các ban của Hội đồng nhân dân. 

5- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với thương trực 
Hội đồng nhân dân khi cần thiết. 


II - HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN 
DÂN 
1. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân 
được tiến hành thường xuyên 


a) Giám sát gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn do pháp luật quy định ` và thông qua các hoạt động: 

1- Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm 
sát nhân dân cùng cấp. 

2. Xem xét việc trả lời chất vấn của chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, chủ tịch Úy ban nhân dân, các thành viên khác 
của Ủy ban nhân dân, thủ trưởng cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân, viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân, chánh án Toà án nhân dân cùng cấp; 

3- Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
dưới trực tiếp khi phát hiện có dấu hiệu trái với Hiến 
pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 
của Ủy ban Thương vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp 
luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân cùng cấp. 


4- Thành lập đoàn giám sát khi xét thấy cần thiết. 
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5- Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội 
đồng nhân dân bầu. 

b) Tại kỳ họp cuối năm, Hội đồng nhân dân xem xét, 
thảo luận báo cáo công tác hằng năm của thường trực Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban của Hội đồng 
nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng 
cấp. Tại kỳ họp giữa năm, các cơ quan này gửi báo cáo 
công tác đến đại biểu Hội đồng nhân dân; khi cần thiết, 
Hội đồng nhân dân có thể xem xét, thảo luận. 

Hội đồng nhân dân có thể yêu cầu Thường trực Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban của Hội đồng 
nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng 
cấp báo cáo những vấn đề khác khi xét thấy cần thiết. 

Hội đồng nhân dân xem xét, thảo luận báo cáo theo 
trình tự sau đây: 

1- Người đứng đầu cơ quan trình bày báo cáo. 

2- Trưởng ban của Hội đồng nhân dân trình bày báo 
cáo thẩm tra. 

3- Hội đồng nhân dân thảo luận. 

4- Người đứng đầu cơ quan trình báo cáo có thể trình 
bày thêm những vấn đề có liên quan mà Hội đồng nhân 
dân quan tâm. 

5- Hội đồng nhân dân ra nghị quyết về báo cáo công 
tác khi xét thấy cần thiết. 

c) Việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng 
nhân dân. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân ghi rõ nội dung chất vấn, 
người bị chất vấn vào phiếu ghi chất vấn và gửi đến Thường 
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trực Hội đồng nhân dân. Thường trực Hội đồng nhân dân 
chuyển chất vấn đến người bị chất vấn và tổng hợp các chất vấn 
của đại biểu Hội đồng nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân. 

Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến danh sách 
những người có trách nhiệm trả lời chất vấn và báo cáo 
Hội đồng nhân dân quyết định. 

Việc trả lời chất vấn tại phiên họp toàn thể của Hội 
đồng nhân dân: 

1- Người bị chất vấn trả lời trực tiếp, đầy đủ về các nội 
dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân đã chất vấn và xác 
định rõ trách nhiệm, biện pháp khắc phục. 

2- Đại biểu Hội đồng nhân dân có thể nêu câu hỏi liên 
quan đến nội dung đã chất vấn để người bị chất vấn trả lời. 

Thời gian trả lời chất vấn do Hội đồng nhân dân 
quyết định. 

3- Sau khi nghe trả lời chất vấn, nếu đại biểu Hội đồng 
nhân dân không đồng ý với nội dung trả lời thì có quyền đề 
nghị Hội đồng nhân dân tiếp tục thảo luận tại phiên họp 
đó, đưa ra thảo luận tại phiên họp khác của Hội đồng 
nhân dân hoặc kiến nghị Hội đồng nhân dân xem xét trách 
nhiệm của người bị chất vấn. Hội đồng nhân dân ra nghị 
quyết. về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị 
chất vấn khi xét thấy cần thiết. 

d) Khi cần thiết, lập đoàn giám sát của Hội đồng nhân 
dân, đoàn có trách nhiệm: 

1- Thông báo nội dung, kê hoạch giám sát cho cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân chịu sự giám sát chậm nhất là bảy 
ngày trước ngày bắt đầu tiến hành hoạt động giám sát. 
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2- Mơi đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cùng cấp, các tổ chức thành viên của Mặt 
trận và yêu cầu đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có 
liên quan tham gia giám sát; cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
trách nhiệm thực hiện yêu cầu này. 

3- Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát và 
thẩm quyền, trình tự, thủ tục giám sát theo quy định của 
pháp luật; không làm cân trở hoạt động bình thường của 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chịu sự giám sát. 

4- Trường hợp cần thiết, đoàn giám sát yêu cầu cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp để 
chấm dứt hành vi vi phạm, xử lý người vi phạm nhằm khôi 
phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân bị vi phạm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
yêu cầu, kiến nghị qua hoạt động giám sát của mình. 

đ) Căn cứ vào kết quả giám sát, Hội đồng nhân dân có 
các quyền sau đây: 

1- Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp. 

2- Khi cần thiết, ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn 
và trách nhiệm của người bị chất vấn. 

3- Miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch, ủy 
viên thường trực Hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ 
tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, trưởng 
ban và các thành viên khác của các ban của Hội đồng 
nhân dân, hội thẩm nhân dân cùng cấp theo quy định của 
pháp luật. 
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4- Quyết định giải tán Hội đồng nhân dân cấp dưới 
trực tiếp khi cơ quan đó làm thiệt hại nghiêm trọng lợi ích 
của nhân dân. 

e) Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người 
øữ chức vụ do Hội đồng bầu: 

1- Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng 
nhân dân về việc bỏ phiếu tín nhiệm. 

2- Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quyền 
trình bày ý kiến của mình trước Hội đồng nhân dân. 

3- Hội đồng nhân dân thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm. 

Trường hợp không được quá nửa tổng số đại biểu Hội 
đồng nhân dân tín nhiệm thì cơ quan hoặc người đã giới 
thiệu để bầu người đó có trách nhiệm trình Hội đồng nhân 
dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm người 
không được tín nhiệm. 


2. Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân 
và các ban 


Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội 
đồng thực hiện quyền giám sát theo các nội dung tương tự 
như đã nêu trên. 

a) Thường trực Hội đồng nhân dân có quyền giâm sát 
hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân, hoạt động của Tòa án nhân 
dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát cơ quan 
nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang 
nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, 
các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và các nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 
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b) Các ban có nhiệm Uụ: 

1- Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Ủy 
ban nhân dân, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân cùng cấp; giám sát cơ quan nhà nước, tổ chức 
kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công 
dân trong việc thì hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy 
phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp; giám sát cơ quan 
nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang 
nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, 
các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp 
trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

2- Các ban thực hiện giám sát thông qua các hoạt động 
sau đây: Thẩm tra các báo cáo, đề án do Hội đồng nhân dân 
hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công; xem xét 
văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng 
cấp, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp có 
dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm 
pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân cùng cấp; trường hợp cần thiết, yêu cầu 
Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân 
dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp 
báo cáo về những vấn đề thuộc lĩnh vực ban phụ trách; tổ 
chức đoàn giám sát; cử thành viên đến cơ quan, tổ chức hữu 
quan để xem xét, xác minh về vấn đề thuộc nhiệm vụ, 
quyền hạn của ban; tổ chức nghiên cứu, xử lý và xem xét 


việc giả1 quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 
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3- Khi thi hành nhiệm vụ, các ban của Hội đồng nhân 
dân có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân, các cơ quan 
chuyên môn của Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, 
Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan nhà nước, tổ 
chức kinh tế, tổ chức xã hội cùng cấp ở địa phương những 
thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động giám 
sát. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu 
của các ban. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, 
gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích 
hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì yêu cầu cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp để 
kịp thời chấm dứt hành vi vì phạm pháp luật, xem xét 
trách nhiệm, xử lý người vì phạm, khôi phục lợi ích của 
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 
bị vì phạm. 


IV - ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP 


1. Ủy ban nhân dân tỉnh 


a) Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 8 nhiệm vụ, quyền 
hạn về lĩnh vực kinh tế (Điều 82); 5 nhiệm vụ, quyền hạn 
về lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi 
và đất đai (Điều 83); 3 nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (Điều 84); 4 nhiệm vụ, 
quyền hạn về lĩnh vực giao thông vận tải (Điều 85); 3 
nhiệm vụ, quyền hạn về vấn đề xây dựng, quản lý và phát 
triển đô thị (Điều 86); 5 nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực 
thương mại, dịch vụ và du lịch (Điều 87); 5 nhiệm vụ, 
quyền hạn về lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao 
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(Điều 89); 5 nhiệm vụ. quyền hạn về lĩnh vực y tế và xã hội 
(Điều 90); 5 nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực khoa học, 
công nghệ, tài nguyên và môi trường (Điều 91); 4 nhiệm 
vụ, quyền hạn về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, 
an toàn xã hội (Điều 91); 4 nhiệm vụ, quyền hạn về chính 
sách dân tộc, tôn giáo (Điều 93). 

Thực hiện 6 nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực thi hành 
pháp luật (Điều 94): 

1- Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thi hành Hiến 
pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan 
nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cùng cấp; tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo 
dục pháp luật ở địa phương. 

2- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của 
cơ quan, tổ chức, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân 
phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của 
công dân. 

3- Tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhà nước, tổ 
chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của 
công dân theo quy định của pháp luật. 

4- Tổ chức, chỉ đạo công tác thi hành án ở địa phương 
theo quy định của pháp luật. 

5- Tổ chức, chỉ đạo việc quản lý hộ tịch; thực hiện công 
tác công chứng, giám định tư pháp, quản lý tổ chức luật sư 
và tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật. 

b- Tổ chức đăng ký, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài. 

Thực hiện 11 nhiệm vụ, quyền hạn về xây dựng chính 
quyền và quản lý địa giới hành chính (Điều 98): 
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1- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của 
pháp luật. 

2- Xây dựng đề án thành lập các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân theo hướng dẫn của Chính phủ 
trình Hội đồng nhân dân quyết định. 

3- Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn 
cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp mình. 

4- Quyết. định thành lập các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ 
công trên cơ sở quy hoạch và hướng dẫn của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyển; thực hiện quản lý nhà nước đối với cơ 
quan, tổ chức, đơn vị của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

5- Cho phép thành lập, giải thể, cổ phần hoá các doanh 
nghiệp nhà nước; cấp, thu hồi giấy phép thành lập doanh 
nghiệp, công ty; cho phép các tổ chức kinh tế trong nước 
đặt văn phòng đại diện, chì nhánh hoạt động trên địa bàn 
tỉnh theo quy định của pháp luật. 

6- Cho phép lập hội; quản lý, hướng dẫn và kiểm tra 
việc thành lập và hoạt động của các hội theo quy định của 
pháp luật. 

7- Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự 
nghiệp đối với các đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân 
cấp huyện; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ tài chính và tổ chức đối 
với các đơn vị sự nghiệp theo phân cấp của Chính phủ. 

8- Tổ chức đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công 
chức nhà nước và cán bộ, công chức cấp xã, bồi dưỡng kiến 
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thức quản lý nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 
huyện và cấp xã theo hướng dẫn của Chính phủ. 

9- Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều 
chỉnh địa giới hành chính trình Hội đồng nhân dân cùng 
cấp thông qua để trình cấp có thẩm quyền xem xét, 
quyết định. 

10- Chỉ đạo và kiểm tra việc quản lý hồ sơ, mốc, chỉ 
giới và bản đồ địa giới hành chính của tỉnh và các đơn vị 
hành chính trong tỉnh. 

11- Xây dựng phương án đặt tên, đối tên đường, phố, 
quảng trường, công trình công cộng trong tĩnh trình Hội 
đồng nhân dân xem xét, quyết định. 

b) Ngoài việc thực hiện những nhiệm vụ trên đây của 
cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung 
ương còn phải thực hiện 9 nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1- Tổ chức thực hiện biện pháp phát huy vai trò trung 
tâm kinh tế - xã hội của đô thị lớn trong mối liên hệ với các 
địa phương trong vùng, khu vực và cả nước theo phân cấp 
của Chính phủ. 

2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kể hoạch xây dựng các 
công trình kết cấu hạ tầng đô thị; lập quy hoạch tổng thể 
về xây dựng và phát triển đô thị trình Hội đồng nhân dân 
thông qua để trình Chính phủ phê duyệt. 

3- Thực hiện chủ trương, biện pháp tạo nguồn tài 
chính, huy động vốn để phát triển đô thị; xây dựng và 
quản lý thống nhất cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy 
định của pháp luật. 

4- Trực tiếp quản lý quỹ đất đô thị, việc sử dụng quỹ 
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đất đô thị phục vụ việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô 
thị theo quy định của pháp luật. 

5- Quản lý nhà đô thị; quản lý việc kinh doanh nhà ở; 
sứ dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của thành phố 
để phát triển nhà ở tại đô thị; chỉ đạo kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật trong việc xây dựng nhà ở tại đô thị. 

6- Hướng dẫn, sắp xếp mạng lưới thương mại, dịch vụ, 
du lịch đô thị. 

7- Xây dựng kế hoạch và biện pháp giải quyết việc 
làm; phòng, chống các tệ nạn xã hội ở đô thị theo quy định 
của pháp luật. 

8- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý 
dân cư và tổ chức đời sống dân cư đô thị. 

9- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự 
công cộng, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; tổ 
chức phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và cảnh 
quan đồ thị. 


3. Ủy ban nhân dân cấp huyện 


a) Ủy ban nhân dân huyện thực hiện 4 nhiệm vụ, 
quyền hạn về lĩnh vực kinh tế (Điều 97); 5 nhiệm vụ, 
quyền hạn về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, thủy lợi và đất đai (Điều 98); 3 nhiệm vụ, quyền 
hạn về lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải (Điều 100); 3 
nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du 
lịch (Điều 101); 6 nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực giáo 
dục, y tế, xã hội, văn hóa, thông tin và thể dục thể thao 
(Điều 102); 3 nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực khoa học, 
công nghệ, tài nguyên và môi trường (Điều 103); 5 nhiệm 
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vụ, quyền hạn về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, 
an toàn xã hội (Điều 104); 4 nhiệm vụ, quyền hạn về chính 
sách dân tộc, tôn giáo (Điều 105). 

Thực hiện 5 nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành pháp 
luật (Điều 106): 

1- Chỉ đạo, tô chức công tác tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các 
văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp 
trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

2. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Úy ban nhân dân xã, 
thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà 
nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh 
tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, 
các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân. 

3- Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn. 

4- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án theo 
quy định của pháp luật. 

5- Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, 
thanh tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời 
khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, 
chi đạo công tác hoà giải ở xã, thị trấn. 

Thực hiện 5 nhiệm vụ, quyền hạn về xây dựng chính 
quyền và quản lý địa giới hành chính (Điều 107): 

1- Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. 

2- Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn 
cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp trên. 
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3- Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền 
lương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp trên. 

4- Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành 
chính của huyện. 

5- Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều 
chỉnh địa giới hành chính ở địa phương trình Hội đồng 
nhân dân cùng cấp thông qua để trình cấp trên xem xét, 
quyết định. 

b) Ngoài việc thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn 
trên đây của cấp huyện, Ủy ban nhân dân thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh còn phải thực hiện 5 nhiệm vụ, quyền hạn 
dưới đây (Điều 108): | 

1- Xây dựng quy hoạch phát triển đô thị của thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 
thông qua để trình cấp trên phê duyệt. 

2- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân về 
quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển đô thị của thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh trên cơ sở quy hoạch chung, kế 
hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, biện pháp 
bảo đảm trật tự công cộng, giao thông, phòng, chống cháy, 
nổ, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị; biện pháp quản 
lý dân cư đô thị và tổ chức đời sống dân cư trên địa bàn. 

3- Thực hiện quản lý và kiểm tra việc sử dụng quỹ 
nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn theo sự phân cấp 
của Chính phủ; tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi 
phạm trong xây dựng, lấn chiếm đất đai theo quy định 
của pháp luật. 


4- Quản lý, kiểm tra đối với việc sử dụng các công 
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trình công cộng được giao trên địa bàn; việc xây dựng 
trường phổ thông quốc lập các cấp; việc xây dựng và sử 
dụng các công trình công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát 
nước, g1ao thông nội thị, nội thành, an toàn giao thông, vệ 
sinh đô thị ở địa phương. 

5- Quản lý các cơ sở văn hoá - thông tin, thể dục thể 
thao của thị xã, thành phố thuộc tỉnh; bảo vệ và phát huy 
giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng 
cảnh do thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý. 

e) Ngoài việc thực hiện những nhiệm vụ của cấp huyện 
trên đây, Ủy ban nhân dân quận còn phải thực hiện 4 
nhiệm vụ, quyền hạn (Điều 109): 

1- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện 
thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy 
hoạch đô thị của thành phố. 

2- Quản lý và kiểm tra việc sử dụng quỹ nhà thuộc sở 
hữu nhà nước trên địa bàn theo sự phân cấp của Chính phủ. 

3- Cấp giây chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền 
sử dụng đất ở đô thị; tổ chức thực hiện các quyết định về 
xử lý vi phạm trong xây dựng, lấn chiếm đất đai theo quy 
định của pháp luật. 

4- Quản lý, kiểm tra việc sử dụng các công trình công 
cộng do thành phố giao trên địa bàn quận. 

đ) Ủy ban huyện ở địa bàn hải đảo còn phải thực hiện 3 
nhiệm vụ, quyền hạn dưới đây (Điều 110): 

1- Thực hiện các biện pháp để xây dựng, quản lý, bảo 
vệ đảo, vùng biển theo quy định của pháp luật. 

2- Thực hiện các biện pháp để quản lý dân cư trên địa bàn. 
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3- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định 
của pháp luật. 


3. Ủy ban nhân dân cấp xã 


a) Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện 5 nhiệm vụ, 
quyền hạn về lĩnh vực kinh tế (Điều 111); 4 nhiệm vụ, 
quyền hạn về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, thủy lợi và tiểu thủ công nghiệp (Điều 112); 4 
nhiệm vụ, quyền hạn về xây dựng, giao thông vận tải 
(Điều 113); 7 nhiệm vụ, quyền hạn về các lĩnh vực giáo 
dục, y tế, xã hội, văn hóa và thể dục thể thao (Điều 114); 4 
nhiệm vụ về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội (Điều 115); thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo 
(Điều 116). 

Thực hiện 3 nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thi hành 
pháp luật (Điều 117): 

1- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giải quyết 
các vì phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân 
theo quy định của pháp luật. 

2- Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
kiến nghị của công dân theo thẩm quyền. 

3- Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan 
chức năng trong việc thì hành án theo quy định của pháp 
luật; tổ chức thực hiện các quyết định về xử lý vi phạm 
hành chính theo quy định của pháp luật. 

b) Ngoài việc thực hiện những nhiệm vụ trên đây của 
cấp xã, Ủy ban nhân dân phường còn phải thực hiện: 

1- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân phường về việc bảo đảm thực hiện thông nhất kể 
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hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị, xây 
dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống các tệ nạn 
xã hội, giữ gìn trật tự vệ sinh, sạch đẹp khu phố, lòng 
đường, lề đường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị; 
quản lý dân cư đô thị trên địa bàn. 

2- Thanh tra việc sử dụng đất đai của tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật. 

3- Quản lý và bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa 
bàn phường theo phân cấp; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi 
phạm đối với các cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy định của 
pháp luật. 

4- Kiểm tra giấy phép xây dựng của tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn phường; lập biên bản, đình chỉ những công 
trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo không có giấy phép, trái 
với quy định của giấy phép và báo cáo cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền xem xét, quyết định. 


4. Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân 


a) Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp 
bầu ra gồm có chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên. Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân. Các 
thành viên khác của Ủy ban nhân dân không nhất thiết 
phải là đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Kết quả bầu các thành viên của Ủy ban nhân dân 
phải được chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp 
phê chuẩn. 

Trong nhiệm kỳ nếu khuyết chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thì chủ tịch Hội đồng nhân dân cùng cấp giới thiệu người 
ứng cử để Hội đồng nhân dân bầu; người được bầu giữ 
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chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân trong nhiệm kỳ không 
nhất thiết là đại biểu Hội đồng nhân dân. 

b) Số lượng thành viên của Ủy ban nhân dân các cấp 
được quy định như sau: 

1- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có từ 9 đến 11 thành 
viên; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân 
dân thành phố Hồ Chí Minh có không quá 13 thành viên. 

2- Ủy ban nhân dân cấp huyện có từ 7 đến 9 thành viên. 

Ổ- Ủy ban nhân dân cấp xã có từ 3 đến 5ð thành viên. 

Số lượng thành viên và số phó chủ tịch Ủy ban nhân 
dân của mỗi cấp do`Chính phủ quy định. 

c) Ủy ban nhân dân mỗi tháng họp ít nhất một lần 
thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề 
sau đây: 

1- Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân. 

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 
sách, quyết toán ngân sách hằng năm và quỹ dự trữ của 
địa phương trình Hội đồng nhân dân quyết định. 

3- Kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng 
điểm ở địa phương trình Hội đồng nhân dân quyết định. 

4- Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết 
các vấn đề cấp bách của địa phương trình Hội đồng nhân 
dân quyết định. 

5- Các biện pháp thực hiện nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân về kinh tế - xã hội; thông qua báo cáo của Ủy 
ban nhân dân trước khi trình Hội đồng nhân dân. 

6- Đề án thành lập mới, sáp nhập, giải thể các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và việc 
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thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành 
chính ở địa phương. 

d) Ủy ban nhân dân báo cáo công việc với Hội đồng 
nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp. 

đ) Quan hệ với người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc và 
đoàn thể ở địa phương: 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người 
đứng đầu các đoàn thể nhân dân ở địa phương được mời dự 
các phiên họp của Ủy ban nhân dân cùng cấp khi bàn các 
vấn đề có liên quan. 

Ủy ban nhân dân tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tổ 
chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng và củng cố 
chính quyền nhân dân; tổ chức, thực hiện các chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, giám sát các hoạt động của cơ 
quan nhà nước, cán bộ, công chức. 

Ủy ban nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình 
mọi mặt của địa phương cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể nhân dân. 

Ủy ban nhân dân và các thành viên của Ủy ban 
nhân dân có trách nhiệm giải quyết và trả lời các kiến 
nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 
thể nhân dân. 


5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân là người lãnh đạo và 
điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, chịu trách 
nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình, cùng với tập thể Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm 
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về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Hội đồng nhân 
dân cùng cấp và trước cơ quan nhà nước cấp trên. 

Phó chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân 
dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phân công và phải chịu trách nhiệm trước chủ 
tịch về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao. 

Mỗi thành viên của Ủy ban nhân dân chịu trách 
nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp và cùng với các 
thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động 
của Ủy ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân cấp mình 
và trước cơ qúan nhà nước cấp trên. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân có những nhiệm vụ và 
quyền hạn sau đây: 

1- Lãnh đạo công tác của Ủy ban nhân dân, các thành 
viên cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân. 

+ Đôn đốc, kiểm tra công tác của các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình và Ủy ban nhân 
dân cấp dưới trong việc thực hiện Hiến pháp, luật, các văn 
bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân và quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân 
dân cùng cấp. 

+ Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn 
của Ủy ban nhân dân cấp mình, trừ các vấn đề tập thể Ủy 
ban quyết định. 

+ Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc; quản 
lý và điều hành bộ máy hành chính hoạt động có hiệu quả; 
ngăn ngừa và đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, 
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vô trách nhiệm, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng 
phí và các biểu hiện tiêu cực khác của cán bộ, công chức và 
trong bộ máy chính quyền địa phương. 

+ Tổ chức việc tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, 
khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. 

2- Triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Ủy ban 
nhân dân. 

3. Phê chuẩn kết quả bầu các thành viên của Ủy ban 
nhân dân cấp dưới trực tiếp; điều động, đình chỉ công tác, 
miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp dưới trực tiếp; phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi 
nhiệm các thành viên của Ủy ban nhân dân cấp dưới trực 
tiếp; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen 
thưởng, kỹ luật cán bộ, công chức nhà nước theo sự phân 
cấp quan lý. 

4- Đình chi việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản 
trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp mình và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân 
dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp. 

ð- Đình chỉ thi hành nghị quyết trái pháp luật của Hội 
đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp và đề nghị Hội đồng 
nhân dân cấp mình bãi bỏ. 

6- Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp giải quyết các 
công việc đột xuất khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, 
cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự và báo cáo Ủy ban 
nhân dân trong phiên họp gần nhất. 

7- Ra quyết định, chỉ thị để thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình. 
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6. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 


Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tham 
mưu, g1úp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện một số nhiệm 
vụ, quyển hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân 
cùng cấp và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo 
đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công 
tác từ trung ương đến cơ sở. 

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân chịu sự 
chỉ đạo, quản lý về tổ chức; biên chế và công tác của Ủy 
ban nhân dân cùng cấp, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm 
tra về nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên. Thủ 
trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân chịu 
trách nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân, 
cơ quan chuyên môn cấp trên và báo cáo công tác trước Hội 
đồng nhân dân cùng cấp khi được yêu cầu. 
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Cáu hỏi 7: Các cơ quan nhà nước ở địa phương 
(từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở) thực hiện cơ chế một cửa, 
cơ chế một cửa liên thông như thể nào? 


Trẻ lời: 


I- CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG 


Đây là một khâu quan trọng trong công việc thưởng 
xuyên với các tổ chức, đơn vị, cá nhân và nhân dân trên 
địa bàn. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế thực hiện 
cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành 
chính nhà nước ở địa phương từ cấp tỉnh tới cấp xã, theo 
Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22-6-2007. 

Cơ chế một cửa là cơ chế giải quyết công việc của tổ 
chức, cá nhân, bao gồm cả tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi 
chung là tổ chức, cá nhân) thuộc trách nhiệm, thẩm quyền 
của một cơ quan hành chính nhà nước, từ hướng dẫn, tiếp 
nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực 
hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của cơ quan hành chính nhà nước. 

Cơ chế một cửa liên thông là cơ chế giải quyết công 
việc của tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền 
của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc 
giữa các cấp hành chính từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, 
hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một 
đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ 
quan hành chính nhà nước. 
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1. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế 
một cửa liên thông 

1) Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật. 

2) Công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ 
phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ 
chức, cá nhân. 

3) Nhận yêu cầu và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả. 

4) Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận 
tiện cho tổ chức, cá nhân. 

5) Đảo đảm sự phối hợp giải quyết công việc giữa các 
bộ phận, cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết công 
việc của tổ chức, cá nhân. 


2. Các cơ quan áp dụng cơ chế một cửa và cơ chế 
một cửa liên thông 

1) Văn phòng Ủy ban nhân dân, các sở và cơ quan 
tương đương (gọi là cơ quan chuyên môn cấp tỉnh) thuộc 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (gọì chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện). 

3) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là 
Ủy ban nhân dân cấp xã). 

4) Các cơ quan được tổ chức và quản lý theo hệ thống 
đọc đặt tại địa phương của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ các quy định 
của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, quyết 
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định những loại công việc thực hiện theo cơ chế một cửa liên 
thông; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép chưa 
triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại một 
số huyện đảo có dân số ít, số lượng giao dịch công việc của tổ 
chức, cá nhân với cơ quan hành chính ít và tại các xã đặc biệt 
khó khăn ở khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. 

Các cơ quan nhà nước trên đây có nhiệm vụ: 

1) Thực hiện cơ chê một cửa trong giải quyết các công 
việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân theo quy định 
của pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ 
quan hành chính nhà nước ở địa phương. 

2) Thực hiện cơ chế một cửa liên thông để giải quyết 
một số lĩnh vực công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá 
nhân theo quy định của pháp luật cùng thuộc trách nhiệm, 
thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước. 


II - TRÁCH NHIỆM TRIỀN KHAI THỰC HIỆN CƠ CHẾ 
MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG 


1. Trách nhiệm của chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh 


1) Ban hành quyết định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ 
chề một cửa liên thông trong giải quyết các công việc liên quan 
trực tiếp tới tổ chức, cá nhân của các cơ quan theo quy định. 

2) Căn cứ các quy định của pháp luật, phân loại công 
việc giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 
thông trong đó bao gồm các loại công việc giải quyết ngay 
trong ngày làm việc không phải ghi giấy hẹn, loại công 
việc giải quyết phải ghi giấy hẹn. 
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3) Quy định thống nhất thời gian giải quyết công việc, 
hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức thu các loại phí, lệ phí theo 
quy định của pháp luật. 

4) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức 
phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả ở các cấp, sau khi có ý kiến thỏa 
thuận của các cơ quan liên quan; quy định chế độ công tác 
phí đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả ở các cấp phù hợp với quy định khung 
của Bộ Tài chính; quyết định mức thu đối với khoản thu về 
phí, lệ phí có trong danh mục thuộc thẩm quyền được phép 
ban hành của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

5) Định kỳ sáu tháng, hằng năm kiểm tra việc thực 
hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm 
vị quản lý. 


2. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan chuyên 
môn cấp tỉnh và của chủ tịch Uy ban nhân dân cấp 
huyện, cấp xã 


1) Bố trí cán bộ, công chức đúng chuyên môn, nghiệp 
vụ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

2) Ban hành quy chế quy định quy trình tiếp nhận, 
chuyển hồ sơ, xử lý trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả; trách nhiệm của các bộ phận, cơ quan liên 
quan trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 
thông; trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc ở bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả. 

3) Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành 
chính, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí và thời gian 
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giải quyết các loại công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả. 

4) Tập huấn về nghiệp vụ và cách giao tiếp với tổ chức, 
cá nhân trong quá trình giải quyết công việc đối với đội 
ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc ở bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. 

5) Thông tin, tuyên truyền để tổ chức, cá nhân biết về 
hoạt động của cơ chê một cửa, cơ chế một cửa liên thông 
tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. 


4. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chỉnh phủ 


1) Ban hành các quy định phân cấp thẩm quyền, trách 
nhiệm cho Ủy ban nhân dân các cấp giải quyết các công 
việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân; rà soát, đơn 
giản hóa các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm quản 
lý nhà nước. 

2) Chỉ đạo các cơ quan được tổ chức và quản lý theo hệ 
thống dọc đặt tại địa phương thống nhất thực hiện cơ chế 
một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định chung 
của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 


II - VỊ TRÍ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP 
NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUÁ 
1. Đối với cơ chế một cửa 
ơ) Vị trí của bộ phận tiếp nhận uè trả bết qud 
1- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan chuyên 


môn cấp tỉnh đặt tại văn phòng cơ quan và chịu sự quân lý 
toàn diện của văn phòng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 
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riêng đối với văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì đặt 
tại phòng hành chính - tổ chức và chịu sự quần lý toàn 
diện của phòng hành chính - tổ chức. 

2- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân 
dân cấp huyện đặt tại văn phòng Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân, chịu sự quản lý toàn diện của văn 
phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 

3- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân 
dân cấp xã đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, do chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã phụ trách. 

b) Hoạt động của bộ phận tiếp nhận uàò trủ hết qua 

1- Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết công việc liên 
hệ, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

2- Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận này có trách 
nhiệm xem xét hồ sơ của tổ chức, cá nhân: 

+ Trường hợp yêu cầu của tổ chức, cá nhân không 
thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá 
nhân đến cơ quan có thẩm quyển giải quyết. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định 
thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân 
bổ sung, hoàn chỉnh. 

+ Đối với các loại công việc theo quy định giải quyết 
trong ngày làm việc không được ghi giấy hẹn thì tiếp nhận 
_ Và giải quyết ngay, sau đó trình lãnh đạo có thẩm quyền ký, 
trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí đối với 
những công việc được thu phí, lệ phí theo quy định của 
pháp luật. 

+ Đôi với các loại công việc theo quy định được ghi giây 
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hẹn thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả 
kết quả, chủ trì, phối hợp với bộ phận chức năng có liên quan 
giải quyết hồ sơ, sau đó trình lãnh đạo có thẩm quyền ký, trả 
kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí đối với những 
công việc được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 

2. Đôi với cơ chế một cửa liên thông 

a) Vị trí của bộ phận tiếp nhận 0à tra bết qua: 

1- Đối với cơ chế một cửa liên thông giữa nhiều cơ quan 
hành chính nhà nước cùng cấp: chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật, tình hình thực 
tế của địa phương quyết định việc hướng dẫn, tiếp nhận 
giấy tờ, hồ sơ, giai quyết và trả kết quả được thực hiện tại 
một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một 
trong số các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan. 

2- Đối với cơ chế một cửa liên thông giữa cơ quan hành 
chính nhà nước các cấp: chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các 
cấp và các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện có để giải 
quyết công việc của tổ chức, cá nhân liên quan tới thẩm 
quyền và trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước. 

b) Hoạt động của bộ phận tiếp nhận uà trỏ kết qua: 

1- Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết công việc 
được quy định áp dụng cơ chế một cửa liên thông liên hệ, 
nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ 
quan hành chính nhà nước theo quy định. 

2- Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận này có trách 
nhiệm xem xét hồ sơ của tổ chức, cá nhân: 

+ Trường hợp yêu cầu của tổ chức, cá nhân không 
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thuộc thẩm quyển giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá 
nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định 
thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân 
bổ sung, hoàn chỉnh. 

3- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả căn cứ vào tính chất 
công việc có trách nhiệm xem xét, xử lý theo quy trình sau: 

+ Trình lãnh đạo trực tiếp để giải quyết theo trách 
nhiệm thẩm quyền. 

+ Trực tiếp liên hệ với các cơ quan liên quan để giải 
quyết. hồ sơ. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm tiếp nhận 
hồ sơ, giải quyết theo thẩm quyền, đúng thời gian quy định. 

+ Nhận kết quả, trả lại cho tổ chức, cá nhân, thu phí, 
lệ phí theo quy định của pháp luật. 


3. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả 


1) Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chịu sự quản 
lý toàn diện của văn phòng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 
riêng đối với văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì chịu 
sự quản lý toàn diện của phòng hành chính - tổ chức. 

2) Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu sự quản 
lý toàn diện của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân cấp huyện. 

3) Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã chịu sự quản lý 
toàn diện của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 
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4. Các điều kiện bảo đảm làm việc tốt 

Phòng làm uiệc, trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả các cấp được bố trí theo quy định chung của Thủ 
tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và 
phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên 
chức nhà nước. Ngoài ra, được bố trí cụ thể như sau: 

a) Diện tích phòng làm uiệc của bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả: 

1- Đối với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: tối thiểu 40m. 

2- Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: tối thiểu 80m. 

3- Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã: tối thiểu 40m?. 

4- Trong tổng diện tích phòng làm việc của bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả, cơ quan hành chính nhà nước ở 
địa phương phải dành 50% diện tích để bố trí nơi ngồi chờ 
cho tổ chức, cá nhân. 

b) Trang thiết bị của bộ phận nhận và trả kết quả: 

Căn cứ vào tính chất công việc của mỗi cấp, chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trang thiết bị cho bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả mức tối thiểu phải có máy 
vì tính, máy fax, máy 1n, điện thoại cố định, ghế ngồi, bàn 
làm việc, nước uống, quạt mát hoặc máy điều hoà nhiệt độ 
và các trang thiết bị khác để đáp ứng nhu cầu làm việc; 
khuyên khích cơ quan hành chính nhà nước các cấp ở địa 
phương ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá việc 
tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. 

e) Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, chủ 
tịch Ủy ban nhân dân, thủ trưởng cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp rang bị đông phục cho cán bộ, công chức làm 
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việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; xem xét, bố trí các 
trang thiết bị cần thiết để phục vụ theo hình thức trợ giá cho 
tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu về photocopy, đánh máy vì 
tính các tài liệu hoàn chỉnh biểu mẫu, hồ sơ, điện thoại. 

d) Kinh phí thực hiện cơ chế một cửa liên thông được 
sử dụng trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước hằng 
năm được cấp có thẩm quyền giao theo phân cấp ngân 
sách nhà nước hiện hành và từ các nguồn kinh phí khác 
theo quy định của pháp luật. 


5. Khen thưởng và ký luật 


1) Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 
bảo đảm số lượng, chất lượng, thời gian theo quy định là 
một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ công tác hằng năm của người đứng đầu cơ quan 
hành chính nhà nước các cấp và của cán bộ, công chức. 

2) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ 
quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 
liên thông được xem xét, khen thưởng hằng năm theo quy 
định của pháp luật về thi đua khen thưởng. Cán bộ, công 
chức có năng lực tốt trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế 
một cửa liên thông là nguồn cán bộ trong quy hoạch được 
xem xét, bổ nhiệm của cơ quan. 

3) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các 
quy định hoặc cản trở việc tổ chức thực hiện cơ chế một. 
cửa, cơ chế một cửa liên thông thì coi là không hoàn thành 
nhiệm vụ công tác hằng năm; tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ 
bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. 
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Câu hỏi 8: Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, 
thị trấn được tiến hành như thế nào? 


Tra lời: 


Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI đã ban hành 
Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và 
sau đó các cơ quan có thẩm quyền đã ra văn bản hướng 
dẫn thì hành. 


I- THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CẤP XÃ 


Theo các quy định hiện hành, việc thực thi dân chủ ở cơ 
sở xã, phường, thị trấn bao gồm: Những nội dung phải công 
khai để nhân dân biết và thực hiện; những nội dung nhân 
dân bàn và quyết định; những nội dung nhân dân tham gia 
ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; những 
nội dung nhân dân giám sát; trách nhiệm của chính quyền, 
cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), 
của cán bộ thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc (gọi chung là 
thôn), tổ dân phố, khu phố, khối phố (gọi chung là tổ dân 
phổ), của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và của 
nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cấp xã. 

a) Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cấp xã: 

1- Bảo đảm trật tự, kỷ cương trong khuôn khổ Hiến 
pháp và pháp luật. 

2- Bảo đảm quyền của nhân dân được biết, tham gia ý 
kiến, quyết định thực hiện và giám sát việc thực hiện dân 
chủ ở cấp xã. 
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3- Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân. 

4- Công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện 
dân chủ ở cấp xã. 

5- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đăng, sự quản lý của 
Nhà nước. 

b) Trách nhiệm tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã: 

1- Trong phạm vị nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân hữu quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện dân 
chủ ở cấp xã. 

2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã có 
trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp 
trong việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã. 

Ổ- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên của Mặt trận ở cấp xã có trách nhiệm giám sát 
việc thực hiện và tham gia tuyên truyền, vận động nhân 
dân thực hiện dân chủ ở cấp xã. 

c) Các hành ui bị cấm: 

1- Không thực hiện hoặc làm trái các quy định về thực 
hiện dân chủ ở cấp xã. 

2- Trù đập người khiếu nại, tỗ cáo, kiến nghị có liên 
quan đến việc thực hiện dân chủ ở cấp xã. 

3- Bao che, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong việc 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến 
việc thực hiện dân chủ ở cấp xã. 

4- Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cấp xã để xâm 


113 


phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xâm phạm 
lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân. 


1I- NHỮNG NỘI DUNG CÔNG KHAI ĐỀ NHÂN DÂN 
BIẾT 


1. Những nội dung công khai để nhân dân biết 


1- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân 
sách hằng năm của cấp xã. 

2- Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ 
thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, 
tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp 
xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án 
điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã. 

3- Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã 
trực tiếp giả1 quyết các công việc của nhân dân. 

4- Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoán đầu tư, 
tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã; các khoản 
huy động nhân dân đóng góp. 

5- Chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát 
triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; phương thức và kết 
quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, 
trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo 
hiểm y tế. 

6- Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, 
điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp tới cấp xã. 

7- Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc 
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tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức cấp xã, của 
cán bộ thôn, tổ dân phố; kết quả lây phiếu tín nhiệm chủ 
tịch và phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch và phó 
chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

8- Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân 
đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của 
cấp xã mà chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân. 

9- Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ 
về tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu. 

10- Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, 
g1ả1 quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính 
quyền cấp xã trực tiếp thực hiện. 

11- Những nội dung khác theo quy định của pháp luật, 
theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc 
chính quyền cấp xã thấy cần thiết. 


2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung 
công khai 


1- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thông 
qua kế hoạch thực hiện những nội dung công khai, trong 
đó nêu rõ cách thức triển khai thực hiện, thời gian thực 
hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện. 

2- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm 
tô chức thực hiện và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, 
phương án đã được thông qua. 

3- Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân 
cùng cấp về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung 
công khai tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân. 
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3. Hình thức công khai 


Những nội dung công khai quy định trên đây được thể 
hiện bằng các hình thức sau: 

- Niêm yết công khai tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân cấp xã: 

1) Những nội dung công khai quy định trên đây phải 
được niêm yết tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân cấp xã. 

2) Chính quyền cấp xã có trách nhiệm niêm yết 
những nội dung quy định này chậm nhất là hai ngày, kế 
từ ngày văn bản được thông qua, ký ban hành đối với 
những việc thuộc thẩm quyền quyết định của chính 
quyền hoặc kể từ ngày nhận được văn bản đối với những 
việc thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước 
cấp trên. 

3) Thời gian niêm yết các nội dung công khai quy 
định trên đây ít nhất là ba mươi ngày liên tục, kể từ ngày 
niêm yết; một số nội dung được niêm yết thường xuyên. 

- Công khai trên hệ thống truyền thanh uà thông 
qua trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến 
nhân dân: 

1) Những nội dung cần thiết được công khai trên hệ 
thống truyền thanh của cấp xã hoặc gửi đến trưởng thôn, 
tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân. 

2) Chính quyền cấp xã có trách nhiệm công kha1 những 
nội dung quy định chậm nhất là hai ngày, kể từ ngày văn 
bản được thông qua, ký ban hành đối với những việc thuộc 
thẩm quyền quyết. định của chính quyền cấp xã hoặc kể từ 
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ngày nhận được văn bản đối với những việc thuộc thẩm 
quyền quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên. 
3) Trường hợp công khai trên hệ thống truyền thanh 
của cấp xã thì thời hạn công khai là ba ngày liên tục. 
Chính quyền cấp xã có thể áp dụng đồng thời nhiều 
hình thức công khai nêu trên; thực hiện cung cấp thông tin 
theo quy định tại Điều 32 Luật phòng, chông tham nhũng. 


II - NHỮNG VIỆC NHÂN DÂN BÀN, QUYẾT ĐỊNH VÀ 
VIỆC TÔ CHỨC THỰC HIỆN 


Nhân dân bàn và trực tiếp quyết định các công việc 
thuộc về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ 
tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vì cấp 
xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc 
một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng 
đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật. 


1. Thẩm quyền lựa chọn hình thức để nhân dân 
bàn và quyết định hoặc biểu quyết để cấp có thẩm 
quyền quyết định 


- Đối uới công uiệc trong phạm ui thôn, tổ dân phố: 

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau khi thống nhất 
với trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố quyết định 
lựa chọn một trong các hình thức tổ chức họp cử tri hoặc cử 
tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố 
hoặc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại 
diện hộ gia đình. Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn để 
đưa ra nhân dân ở thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trực 
tiếp hoặc biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định các 
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công việc trong phạm vì thôn, tổ dân phố, trừ việc bầu, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 

- Đôi uới các công uiệc trong phạm uì xã, phường, thị trấn: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất 
với chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp 
quyết định lựa chọn một trong các hình thức tổ chức họp 
thôn, tổ dân phố hoặc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến tới cử 
tri hoặc cử trì đại diện hộ gia đình. Thực hiện dân chủ ở 
xã, phường, thị trấn để đưa ra nhân dân toàn cấp xã bàn 
và quyết định trực tiếp hoặc biểu quyết để cấp có thẩm 
quyền quyết định các công việc trong phạm vì toàn cấp xã. 


2. Hình thức dân bàn và trực tiếp quyết định 
công việc 

Thực hiện băng một trong hai cách: hoặc tổ chức cuộc 
họp cử trl, cử tri đại diện hộ gia đình; hoặc phát phiếu lấy 
ý kiến tới cử trì hoặc cử trl đại diện hộ gia đình. 

Trường hợp tổ chức được cuộc họp thì việc biểu quyết 
được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín 
(do hội nghị quyết định); nếu số người tán thành chưa đạt 
quá 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình 
trong thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn cấp xã thì tổ chức 
lại cuộc họp. Nếu không tổ chức lại được cuộc họp thì phát 
phiếu lấy ý kiến các đối tượng nêu trên. 

a) Đối uới các công uiệc trong phạm ui thôn, tổ dân phố: 

1- Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với 
trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tổ chức họp 
thôn, tổ dân phố, trừ cuộc họp để bầu, miễn nhiệm, bãi 
nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 


Ti 


Cuộc họp của thôn, tổ dân phố được tiến hành khi có 
trên 50% số cử trì hoặc cử trì đại diện hộ gia đình trong 
thôn, tổ dân phố tham dự. 

Trường hợp thôn, tổ dân phố có trên 200 hộ gia đình, 
có địa bàn dân cư sống không tập trung thì có thể tổ chức 
các cuộc họp theo từng cụm dân cư. Mỗi cụm dân cư có từ 
70 đến 150 hộ gia đình. Cuộc họp của mỗi cụm dân cư được 
tiến hành khi có trên 50% số cử trì hoặc cử tri đại diện hộ 
gia đình trong cụm dân cư tham dự. Trưởng thôn, tổ 
trưởng tổ dân phố tổng hợp kết quả cuộc họp ở từng cụm 
dân cư vào kết quả chung của toàn thôn, tổ dân phố. 

2- Trình tự tổ chức cuộc họp: 

+ Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tuyên bố lý do, 
nêu mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc họp; giới thiệu người 
để cuộc họp biểu quyết cử làm thư ký. 

+ Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trình bày những 
nội dung cần đưa ra để cuộc họp xem xét. 

+ Những người tham gia cuộc họp thảo luận. 

+ Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổng hợp chung 
các ý kiến của những người tham gia cuộc họp; đề xuất 
phương án biểu quyết và biểu quyết bằng hình thức giơ 
tay hoặc bó phiếu kín (do cuộc họp quyết định). 

3- Nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện 
hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành thì kết quả 
cuộc họp có giá trị thi hành. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân 
phố lập biên bản và thông báo đến các hộ gia đình trong 
thôn, tổ dân phố về kết quả cuộc họp. 

4- Trường hợp không được trên 50% tổng số cử tri hoặc 
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cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán 
thành thì trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức lại 
cuộc họp. 

5- Khi phải tổ chức lại cuộc họp 

+ Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với trưởng 
ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tổ chức lại cuộc họp 
để tiếp tục bàn và quyết định trực tiếp hoặc biểu quyết để 
cấp có thẩm quyền quyết định nội dung công việc mà cuộc 
họp trước đó chưa tán thành. Thời gian tổ chức lại cuộc họp 
chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày tổ chức cuộc họp trước đó. 

+ Trình tự tổ chức lại cuộc họp thực hiện như trình tự 
tổ chức họp thôn, tổ dân phố lúc ban đầu. 

+ Trường hợp không tổ chức lại được cuộc họp hoặc tổ 
chức lại mà kết quả vẫn chưa được trên 50% tổng số cử tri 
hoặc cử trì đại diện hộ gia đình tán thành thì trưởng thôn, 
tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với trưởng ban công tác Mặt 
trận thôn, tổ dân phố tổ chức phát phiếu lấy ý kiến tới cử 
tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình không dự họp để tổng 
hợp chung vào kết quả của cuộc họp liền trước đó. Việc kết 
hợp tổ chức họp thôn, tổ dân phố với tổ chức phát phiếu lấy 
ý kiến những cử tri không tham dự cuộc họp được tiến 
hành theo quy định. 

b) Đối uới các công uiệc trong phạm u¡ cấp xã: 

1- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thông 
nhất với chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng 
cấp chỉ đạo trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng 
ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tổ chức họp thôn, 
tổ dân phố. 
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2- Trình tự tổ chức cuộc họp tại các thôn, tổ dân phố 
thực hiện theo quy định trên. 

3- Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau khi tổng hợp 
kết quả cuộc họp ở thôn, tổ dân phố, gửi kết quả đến chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để tổng hợp kết quả chung 
toàn cấp xã. 

4- Trên cơ sở tổng hợp kết quả các cuộc họp từ các 
thôn, tổ dân phố, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử trì 
đại diện hộ gia đình trong toàn cấp xã tán thành thì kết 
quả cuộc họp ở toàn cấp xã có giá trị thi hành. Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã lập biên bản xác nhận kết quả họp 
của toàn cấp xã và thông báo bằng văn bản đến các trưởng 
thôn, tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến các hộ gia 
đình trong thôn, tổ dân phố. 

5- Trường hợp không được trên 50% tổng số cử tri hoặc 
cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn cấp xã tán thành thì 
chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp. 

6- Khi phải tổ chức lại cuộc họp: 

+ Sau khi tổng hợp kết quả cuộc họp ở tất cả các thôn, 
tổ dân phố trong toàn cấp xã mà chưa được trên 50% tổng 
số cử tr1 hoặc cử trì đại diện hộ gia đình trong toàn cấp xã 
tán thành thì chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu tổ 
chức lại cuộc họp ở những thôn, tổ dân phố chưa được trên 
50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong 
thôn, tổ dân phố tán thành. 

+ Trường hợp không tổ chức lại được cuộc họp hoặc tổ 
chức lại mà kết quả tổng hợp vẫn chưa được trên 50% tổng 
số cử trì hoặc cử trì đại diện hộ gia đình trong toàn cấp xã 
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tán thành thì tiến hành phát phiếu lấy ý kiến những cử trì 
hoặc cử tri đại diện hộ gia đình không tham dự họp để 
tổng hợp chung vào kết quả cuộc họp ở các thôn, tổ dân 
phố. Việc kết hợp tổ chức họp thôn, tổ dân phố với tổ chức 
phát phiếu lấy ý kiến những cử tri không tham dự cuộc 
họp thực hiện theo quy định. 


3. Tổ chức phát phiếu lấy ý kiến về những việc 
để nhân dân bàn, quyết định hoặc biểu quyết 


a) Đối uới công uiệc trong phạm ui thôn, tổ dân phố: 

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với 
trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tổ chức 
phát phiếu lấy ý kiến tới cử trì hoặc cử tri đại diện hộ gia 
đình để bàn các công việc trong phạm vi thôn, tổ dân phố, 
trừ việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ 
trưởng tổ dân phố. 

Trình tự tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoặc đại 
diện hộ gìa đình được thực hiện như sau: 

+ Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với 
trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố xây dựng 
kế hoạch tổ chức phát phiếu lấy ý kiến; thành lập tổ phát 
phiếu lấy ý kiến có từ 3 đến 5 người. 

+ Tổ phát phiếu lấy ý kiến trực tiếp đến từng hộ gia 
đình để phát phiếu cho cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia 
đình; tiến hành lấy phiếu của các cử trl đã góp ý và tổng 
hợp kết quả lấy ý kiến. 

b) Đôi uới các công uiệc trong phạm u¡ toàn cấp xã: 

1- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với chủ 
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chỉ đạo 
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các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với trưởng 
ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tổ chức phát phiếu 
lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trên địa 
bàn từng thôn, tổ dân phố. 

2- Trình tự tổ chức phát phiếu lấy ý kiến của cử tri 
hoặc cử trì đại điện hộ gia đình thực hiện theo quy định. 

3- Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổng hợp và gửi 
kết quả phiếu lấy ý kiến ở thôn, tổ dân phố cho chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã để tổng hợp kết quả chung toàn 
cấp xã. 

4- Nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện 
hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành thì kết quả 
lấy ý kiến có giá trị thi hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã lập biên bản xác nhận kết quả và thông báo bằng 
văn bản đến trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để thông 
báo đến các hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố. 


4. Kết hợp tổ chức họp thôn, tổ dân phổ với tổ 
chức phát phiếu lấy ý kiến những cử tri không dự họp 


Việc kết hợp tổ chức họp thôn, tổ dân phố với tổ chức 
phát phiếu lấy ý kiến những cử tri không tham dự cuộc 
họp chỉ áp dụng khi không tổ chức lại được cuộc họp hoặc 
sau khi đã tiến hành tổ chức lại cuộc họp mà kết quả vẫn 
chưa được trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ 
gìa đình tán thành đối với các nội dung quy định về thực 
hiện dân chủ ở xã, phường, thị trần. 

Trình tự kết hợp tổ chức họp thôn, tổ dân phố với tổ 
chức phát phiếu lấy ý kiến những cử tri không tham dự 
cuộc họp được thực hiện như sau: 
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a) Đổi uới các công uiệc trong phạm 0i thôn, tổ dân phố: 

Trường hợp không tổ chức lại được cuộc họp hoặc sau 
khi đã tiến hành tổ chức lại cuộc họp thôn, tổ dân phố mà 
kết quả vẫn chưa được trên 50% tổng số cử tri hoặc cử trì 
đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành thì 
trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với trưởng ban 
công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tổ chức phát phiếu lấy 
ý kiến của những cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình 
không tham dự cuộc họp để tổng hợp chung vào kết quả 
của cuộc họp liền trước đó. 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả cuộc họp và kết quả lấy ý 
kiến những cử trì không dự họp, nếu có trên 50% tổng số 
cử tri hoặc cử tri đại điện hộ gia đình trong thôn, tổ dân 
phố tán thành thì có giá trị thi hành. Trưởng thôn, tổ 
trưởng tổ dân phố lập biên bản xác nhận kết quả kết hợp 
giữa cuộc họp với phát phiếu lấy ý kiến những cử trì 
không dự họp và thông báo đến các hộ gia đình trong 
thôn, tổ dân phố. 

b) Đồi uới các công uiệc trong phạm 0ì toàn cấp xố: 

Trường hợp không tổ chức lại được cuộc họp hoặc sau 
khi đã tiến hành tổ chức lại cuộc họp tại các thôn, tổ dân 
phố chưa được trên 50% tổng số cử tr1 hoặc cử tri đại diện 
hộ gia đình tán thành mà kết quả tổng hợp vẫn chưa được 
trên 50% tổng số cử trì hoặc cử tri đại diện hộ gia đình 
trong toàn cấp xã tán thành thì chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã chỉ đạo các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phối 
hợp với trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tổ 
chức phát phiếu lấy ý kiến những cử tri không tham dự 
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cuộc họp. Việc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến những cử trì 
không tham dự cuộc họp được tiến hành ở tất cả các thôn, 
tổ dân phố trên địa bàn. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp chung 
kết quả cuộc họp liền trước đó với kết quả lấy ý kiến 
những cử tri không tham dự cuộc họp ở tất cả các thôn, 
tổ dân phố, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại 
điện hộ gia đình trong toàn cấp xã tán thành thì có giá 
trị thi hành. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản xác 
nhận kết quả và thông báo đến các trưởng thôn, tổ trưởng 
tổ dân phố để thông báo đến các hộ gia đình trong thôn, tổ 
dân phố. 


ð. Giá trị thi hành đối với những việc dân bàn và 
trực tiếp quyết định 

a) Những công việc đưa ra dân bàn và trực tiếp quyết 
định, nếu có trên 50% cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia 
đình trong thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn cấp xã tán 
thành thì có giá trị thì hành. 

Nhân dân có trách nhiệm tham gia bàn và quyết định 
các công việc của thôn, tổ dân phố và của cấp xã theo quy 
định của pháp luật; chấp hành và thực hiện các quyết định 
đã có giá trị thì hành. 

Chính quyền cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận 
cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục 
những cử trì, hộ gia đình chưa tán thành trong việc thực 
hiện những quyết định đã có giá trị thì hành. 
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b) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã tổ 
chức thực hiện những công uiệc nhân dân trực tiếp 
quyết định: 

1- Ủy ban nhân dân cấp xã lập, thông qua kế hoạch 
thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định; 
phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 
chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện; chỉ đạo 
trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện kế hoạch đã 
được thông qua. 

2- Chu tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm 
lập biên bản tổng hợp kết quả về những nội dung đã đưa 
ra nhân dân toàn cấp xã bàn và quyết định; tổ chức triển 
khai thực hiện những nội dung đã được nhân dân quyết 
định; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 
xã tổ chức việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ 
trưởng tổ dân phố. 

3- Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân 
cùng cấp về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung 
nhân dân bàn và quyết định tại kỳ họp gần nhất của Hội 
đồng nhân dân. 

Trách nhiệm của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố: 

1- Chủ trì, phối hợp với ban công tác Mặt trận ở thôn, 
tổ dân phố tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ 
øia đình, phát phiếu lấy ý kiến cử trì hoặc cử trì đại diện 
hộ gia đình để nhân dân thực hiện những nội dung quy 
định tại pháp lệnh, thực hiện hương ước, quy ước của thôn, 
tô dân phố... 

2- Lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, 
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tổ dân phố bàn và quyết định trực tiếp những công việc 
của thôn, tổ dân phố. 

3- Lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, tổ 
dân phố bàn và quyết định trực tiếp những công việc thuộc 
phạm vi cấp xã; báo cáo kết quả cho chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã. 

4- Tổ chức thực hiện những công việc trong phạm vi 
thôn, tổ dân phố đã được nhân dân quyết định. 


IV - NHÂN DÂN THAM GIA Ý KIẾN TRƯỚC KHI CƠ 
QUAN CÓ THẤM QUYÊN QUYẾT ĐỊNH 


1. Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến 


1) Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
cấp xã, phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản 
xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và 
phương án phát triển ngành nghề của cấp xã. 

2) Dự thảo quy hoạch, kê hoạch sử dụng đất chi tiết 
và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất 
của cấp xã. 

3) Dự thảo kể hoạch triển khai các chương trình, dự 
án trên địa bàn cấp xã, chủ trương, phương án đền bù, hỗ 
trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định 
cư; phương án quy hoạch khu dân cư. 

4) Dự thão đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị 
hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực 
tiếp đến cấp xã. 

5) Những nội dung khác cân phải lây ý kiến nhân 
dân theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ 
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quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã 
thấy cần thiết. 

Nhân dân tham gia ý biến bằng các hình thức: Họp củ 
tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố; 
phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia 
đình; thông qua hòm thư góp ý kiến. 


2. Đối với những việc thuộc trách nhiệm của Ủy 
ban nhân dân cấp xã 


JDi Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thông 
qua kế hoạch để lấy ý kiến nhân dân về những nội dung 
thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền cấp xã, 
trong đó nêu rõ cách thức triển khai, thời gian và trách 
nhiệm tổ chức thực hiện. 

2) Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
cùng cấp tổ chức thực hiện kế hoạch đã được thông qua. 

3) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm 
chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của cử trì 
hoặc cử trì đại diện gia đình; nghiên cứu tiếp thu ý kiến và 
thông báo với nhân dân về tiếp thu ý kiến của cử tr1 hoặc 
cử trì đại diện hộ gia đình. 

Trường hợp chính quyền cấp xã quyết định các nội 
dung quy định khác với ý kiến của đa số nhân dân thì phải 
nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

4) Đối với những nội dung do cơ quan có thẩm quyền 
giao cho chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân 
thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thông 
qua kế hoạch thực hiện, trong đó nêu rõ cách thức triển 
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khai, thời gian và trách nhiệm tổ chức thực hiện; chỉ đạo 
tổ chức thực hiện, tổng hợp việc lấy ý kiến và báo cáo với 
cơ quan có thẩm quyền về kết quả lấy ý kiến nhân dân 
trên địa bàn. 

5) Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân 
cùng cấp về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung 
đưa ra lấy ý kiến nhân dân tại kỳ họp gần nhất của Hội 
đồng nhân dân. 


3. Trách nhiệm của cơ quan có thấm quyền 
cấp trên 


1) Lấy ý kiến nhân dân trước khi quyết định về những 
việc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của công dân 
trên địa bàn cấp xã. 

2) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến 
nhân dân trên địa bàn cấp xã. 

3) Cung cấp các tài liệu cần thiết cho việc tổ chức lấy ý 
kiến nhân dân. 

4) Tiếp thu ý kiến nhân dân về những nội dung đã 
đưa ra lấy ý kiến. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền 
quyết định các nội dung khác với ý kiến của đa số nhân 
dân thì phải nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về quyết 
định của mình. 


4. Các cơ quan, tổ chức cấp trên phải lấy ý kiến 
nhân dân 


1) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 
(trừ các cơ quan, tổ chức trong hệ thông chính trị cấp xã). 
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2) Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và cá 
nhân là chủ đầu tư, ban quản lý dự án các công trình, dự 
án đầu tư trên địa bàn. 

a) Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trên đây: 

1- Lập phương án, kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân 
dân về những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của 
mình, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc tổ chức 
lấy ý kiến, những nội dung cần lấy ý kiến, cách thức triển 
khai, thời gian lấy ý kiến và trách nhiệm tổ chức, phối hợp 
thực hiện; cử đại điện tham gia quá trình tổ chức lấy ý 
kiến nhân dân. 

2- Phương án, kế hoạch, kèm theo các hồ sơ, tài liệu 
liên quan và nguồn kinh phí phục vụ cho việc tổ chức lấy ý 
kiến nhân dân phải được cơ quan tổ chức lấy ý kiến gửi 
cho Ủy ban nhân dân cấp xã ở những địa bàn mà quyết 
định của cơ quan có thẩm quyền sẽ tác động trực tiếp đến 
quyền và lợi ích của nhân dân. 

3- Trên cơ sở phương án, kế hoạch của cơ quan có thẩm 
quyền, Ủy ban nhân dân cấp xã có thể lựa chọn một hoặc 
đồng thời nhiều hình thức quy định để tổ chức lấy ý kiến 
nhân dân. 

4- Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm tổ 
chức việc lấy ý kiến nhân dân theo sự chỉ đạo của Ủy ban 
nhân dân cấp xã. 

b) Tổ chức họp thôn, tổ dân phố để lấy ý kiến: 

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với trưởng 
ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố để tổ chức họp 


thôn, tổ dân phố lấy ý kiến về những việc liên quan trực 
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tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân trước khi cơ quan 
có thẩm quyền quyết định. 

Trình tự tổ chức cuộc họp: 

1- Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tuyên bố lý do, 
nêu mục đích. yêu cầu, nội dung cuộc họp; giới thiệu người 
để cuộc họp biểu quyết cử làm thư ký; trình bày những nội 
dung cần lây ý kiến theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân 
cấp xã, của cơ quan có thẩm quyền. 

2- Những người tham gia cuộc họp phát biểu ý kiến, 
kiến nghị của mình về những nội dung đưa ra lấy ý kiến. 
Người đại diện cho cơ quan có thẩm quyền giải trình về 
những ý kiến của người dự họp. Thư ký cuộc họp ghi đầy 
đủ các ý kiến, kiến nghị của những người dự họp và ý kiến 
giải trình của người đại diện cơ quan có thẩm quyền. 

Tùy theo từng nội dung cụ thể và theo sự hướng dẫn 
của Ủy ban nhân dân cấp xã mà cuộc họp có thể tiến hành 
việc biểu quyết đồng ý hay không đồng ý về những nội 
dung đưa ra lấy ý kiến nhân dân. 

3- Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm 
tổng hợp tất cả các ý kiến, kiến nghị, kết quả biểu quyết 
(nếu có) của những người tham gia cuộc họp, báo cáo chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

c) Tổ chức phút phiếu lấy ý biến nhân dân: 

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với trưởng 
ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tô chức việc phát 
phiếu lấy ý kiến của cử tr1 hoặc cử trl đại diện hộ gia đình 
về những việc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của 
nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định. 
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Trình tự tổ chức phát phiếu lấy ý kiến: 

1- Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với 
trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố xây dựng 
kể hoạch tổ chức phát phiếu lấy ý kiến, chuẩn bị mẫu 
phiếu lấy ý kiến theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp 
xã hoặc của cơ quan có thẩm quyền; thành lập tổ phát 
phiếu lấy ý kiến có từ 3 đến 5 người. 

2- Tổ phát phiếu đến từng hộ gia đình để phát phiếu 
cho cử trì hoặc cử trl đại diện hộ gia đình; tiến hành lấy 
phiếu của các cử tri đã góp ý và tổng hợp kết quả góp ý. 

3- Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổng hợp tất cả 
các ý kiến, kiến nghị của những người tham gia vào phiếu 
lấy ý kiến, báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

d) Tổ chức lấy ý biến nhân dân qua hòm thư góp ý biến: 

1- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm 
xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông 
qua hòm thư góp ý kiến gửi các hồ sơ, tài liệu có liên quan 
cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để phổ biến các nội 
dung lấy ý kiến đến nhân dân; hướng dẫn địa điểm các 
hòm thư để người dân đóng góp ý kiến. 

2- Thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua 
hòm thư góp ý kiến ít nhất là 15 ngày liên tục, tính từ 
ngày niêm yết các nội dung cần lấy ý kiến tại trụ sở Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã đến ngày kết 
thúc việc lấy ý kiến. 

3- Trong thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông 
qua hòm thư góp ý kiến, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 


phải niêm yết các nội dung cần lấy ý kiến, các hồ sơ, tài 
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liệu liên quan tại trụ sở Hội đổng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân cấp xã; tuyên truyền, phô biến trên hệ thống loa 
truyền thanh. Thời gian niêm yết và phổ biến trên hệ 
thống truyền thanh thực hiện liên tục trong thời gian tổ 
chức lấy ý kiến nhân dân. 

4- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm 
tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân thông qua hòm thư 
góp ý kiến; lập biên bản xác nhận kết quả và thông báo 
bằng văn bản đến các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để 
thông báo đến các hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố. 

đ) Tiếp thu ý biến đóng góp của nhân dân: 

1- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, báo 
cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân cho cơ quan có thẩm quyền. 

2- Cơ quan có thẩm quyền sau khi nhận được báo cáo 
tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân, phải xem xét tiếp 
thu và báo cáo kết quả của việc tiếp thu cho Ủy ban nhân 
dân cấp xã để thông báo đến nhân dân. 

3- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định các 
nội dung quy định khác với ý kiến của đa số nhân dân đã 
góp ý kiến thì phải nêu rõ lý do của việc không tiếp thu và 
phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Văn bản 
giải trình phải gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông 
báo đến nhân dân. 


V - MỘT SỐ VIỆC CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỐ CẦN 
ĐƯỢC CÂP TRÊỀN PHÊ DUYỆT 


1. Những việc dân bàn, biểu quyết 


1- Hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố. 
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2- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng 
tô dân phô. 

3- Bầu. bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân 
dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. 

2. Giá trị thi hành đối với việc nhân dân biểu quyết 

Việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, tổ dân 
phố nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ 
gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành thì có giá trì 
thì hành sau khi Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) ra quyết 
định công nhận. 

Việc công nhận hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố: 

1- Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm 
báo cáo ngay với Ủy ban nhân dân cấp xã kết quả việc 
nhân dân bàn, biểu quyết. 

2- Trong thời hạn ba ngày làm việc, kế từ ngày nhận 
được báo cáo của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Ủy 
ban nhân dân cấp xã phải lập hồ sơ trình Ủy ban nhân 
dân cấp huyện. 

3- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã, Úy ban 
nhân dân cấp huyện phải xem xét, ra quyết định công 
nhận; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Việc bầu, bãi nhiệm thành viên ban thanh tra 
nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng 


Nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử trì đại diện hộ 
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gìa đình tán thành thì có giá trị thì hành sau khi được Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã công nhận. 

Việc công nhận bết qua bầu, bãi nhiệm thành 0iên 
Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sút đầu tư của 
cộng đồng: 

1- Ngươi chủ trì cuộc họp có trách nhiệm báo cáo ngay 
với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã kết quả 
bầu, bãi nhiệm thành viên ban thanh tra nhân dân. ban 
giám sát đầu tư của cộng đồng. 

2- Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được báo cáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã 
phải xem xét, công nhận; trường hợp không công nhận thì 
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Việc bầu cử, miễn nhiệm và bãi nhiệm trưởng thôn, tổ 
trưởng dân phố: xem trả lời câu hỏi 9 "Thôn, tổ dân phố có 
phải là một cấp hành chính không? Xây dựng tổ chức và 
triển khai hoạt động như thế nào?". 


VI - QUYỀN GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI VIỆC 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH 
SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC QUAN HỆ ĐẾN QUYỀN VÀ LỢI 
ÍCH CỦA NHÂN DÂN 

a) Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị 
trấn đã quy định rõ những nội dung nhân dân giám sát 
trong quá trình tổ chức thực hiện. Đó là những nội dung 
phải công khai với nhân dân (Điều 5); những nội dung 
nhân dân bàn và quyết định trực tiếp (Điều 10); những nội 
dung nhân dân bàn, biểu quyết (Điều 13); những nội dung 
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nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm 
quyền quyết định (Điều 19). 

b) Nhân dân thực hiện giám sát bằng các hình thức: 

1- Nhân dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt 
động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư 
của cộng đồng. 

Trình tự, thủ tục hoạt động của Ban thanh tra nhân 
dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện 
theo quy định của pháp luật. 

2- Nhân dân trực tiếp thực hiện việc giám sát thông 
qua quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền hoặc kiến nghị thông qua Úy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận 
cấp xã, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của 
cộng đồng. 

Trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân 
dân được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

c) Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối 
UỚI Uiệc giám sát của nhân dân: 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có các trách nhiệm sau đây: 

1- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần 
thiết cho Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư 
của cộng đồng. 

2- Xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời các khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị của công dân, kiến nghị của Ban thanh 
tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, của Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên 
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của Mặt trận cấp xã hoặc báo cáo với cơ quan có thẩm 
quyền về những vấn đề không thuộc thẩm quyển giải 
quyết của mình. 

3- Xử lý người có hành vị cần trở hoạt động của Ban 
thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng 
hoặc người có hành vì trả thù, trù đập công dân khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật. 


13: 


Cáu hỏi 9: Thôn (thuộc xã) và tổ dân phố (thuộc 
phường, thị trấn) có phải là một cấp hành chính 
không? Xây dựng tổ chức và triển khai hoạt động ở 
đây như thể nào? 


Tra lời: 
I - VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỔ 


Bộ Nội vụ đã ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt 
động của thôn, tổ dân phố. 

Theo quy định hiện hành, thôn, làng, ấp, bản, buôn, 
phum, sóc... (gọi chung là thôn); tô dân phố, khu phố, 
khóm... (gọi chung là tổ dân phố) không phải là một cấp 
hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, 
nơi thực hiện dân chủ một cách trực tiếp và rộng rãi để 
phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức nhân 
dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên g1ao. 

Dưới xã là thôn. Dưới phường, thị trấn là tổ dân phố. 

Thôn và tổ dân phố chịu sự quản lý trực tiếp của chính 
quyền xã, phường, thị trấn. 

Điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố có trưởng 
thôn và tổ trưởng tổ dân phố. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ 
dân phố do nhân dân trực tiếp bầu và chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận; là người đại 
diện cho nhân dân và đại diện cho chính quyền xã, 
phường, thị trấn để thực hiện một số nhiệm vụ hành chính 
tại thôn và tổ dân phố. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ đân phố 
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chịu sự lãnh đạo của chì bộ thôn, chi bộ tổ dân phố hoặc 
chì bộ cấp xã (nơi chưa có chi bộ thôn và ch bộ tô dân phổ); 
chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 
cấp xã; phối hợp chặt chẽ với ban công tác Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể và các hội ở thôn, tổ dân phố trong quá 
trình triển khai công tác. 

Mỗi thôn, tổ dân phố có một cấp phó, do trưởng thôn, 
tổ trưởng tổ dân phố đề nghị và chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã xem xét quyết định công nhận. Nhiệm kỳ của số 
cán bộ này không quá hai năm rưởi. 

Trường hợp thành lập thôn, tổ dân phố mới hoặc khuyết 
trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã chỉ định trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố 
lâm thời điều hành các hoạt động của thôn, tổ dân phố đến 
khi bầu được trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới. 


II - TÔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN, TỔ DÂN 
PHỔ 


1. Việc thành lập thôn mới, kể cả việc chia tách, 
sáp nhập thôn 


1. Giữ nguyên các thôn hiện có. Chỉ thành lập thôn 
mới khi tổ chức định canh, định cư, di dân giải phóng mặt 
bằng và khi thực hiện quy hoạch dãn dân được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. 

2. Quy mô thôn mới: ở vùng đồng bằng miền Bác phải 
có từ 150 hộ trở lên; ở vùng đồng bằng miền Trung và 
miền Nam phải có từ 100 hộ trở lên; miền núi, vùng cao, 


vùng sâu, vùng xa phải có từ 50 hộ trở lên. 
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3. Quy trình thành lập thôn mới: Sau khi chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh có quyết định về chủ trương, Ủy 
ban nhân dân xã xây dựng phương án thành lập thôn mới: 

+ Sự cần thiết phải lập thôn mới, tên thôn, vị trí địa lý, 
dân số, diện tích, kiến nghị. 

+ Lấy ý kiến cử tri khu vực lập thôn mới. 

+ Nếu đa số cử tri đồng ý, Hội đồng nhân dân xã ra 
nghị quyết thành lập. 

+ Ủy ban nhân dân xã báo cáo cấp huyện. 

+ Ủy ban nhân dân huyện báo cáo cấp tỉnh. 

su Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ra quyết định 
thành lập. 

4. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

+ Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng 
nhân dân xã (phương án lập thôn mới, biên bản lấy ý kiến 
cử tr1, nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã). 

+ Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã và báo cáo của Ủy 
ban nhân dân huyện với Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Quyết định của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 


2. Hoạt động của thôn 


1. Cộng đồng dân cư trong thôn cùng nhau thảo luận, 
quyết định và thực hiện các công việc tự quân, bảo đảm 
đoàn kết, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và vệ sinh môi 
trương; xây dựng cuộc sông mới; giúp đỡ nhau trong sản 
xuất và đơi sống; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, 
thuần phong, mỹ tục của thôn; xây dựng cơ sở hạ tầng của 
thôn; xây dựng và thực hiện hương ước. 

2. Bàn biện pháp thực hiện chủ trương, đường lối của 
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Đăng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ do 
Ủy ban nhân dân xã g1ao và thực hiện nghĩa vụ công dân 
đốn với Nhà nước. 

3. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

4. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn. 

5. Các hoạt động của thôn được thực hiện thông qua hội 
nghị thôn, tổ chức ba tháng hoặc sáu tháng một lần, khi cần 
có thể họp bất thường. Thành phần hội nghị là toàn thể cử 
trì hoặc chủ hộ hay cử trì đại diện hộ. Hội nghị do trưởng 
thôn triệu tập và chủ trì, được tiến hành khi có ít nhất quá 
nửa số cử tri hoặc chủ hộ tham dự. Nghị quyết của thôn chi 
có giá trị khi được quá nửa số chủ hộ hoặc cử trì đại diện hộ 
tán thành và không trái pháp luật. 


3. Việc thành lập tổ dân phố mới (kể cả việc chia 
tách, sáp nhập tổ dân phố) 

Ủy ban nhân dân phường, thị trấn lập phương án, trình 
Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và trình chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp trên trực tiếp xem xét quyết định. Quy mô 
một tổ dân phố được thành lập mới có từ 70 hộ trở lên. 

Hoạt động của tổ dân phố, hội nghị tổ dân phố tương 
tự như cách thức được tiến hành ở thôn. 


II - TRƯỞNG THÔN, TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ 


1. Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của trưởng 
thôn, tổ trưởng tổ dân phố 


ga) Trưởng thôn có nhiệm uụ uà được quyền: 
1- Triệu tập và chủ trì hội nghị thôn. 
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2- Tổ chức thực hiện các quyết định của thôn. 

3- Tổ chức nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ. 

4- Tổ chức xây dựng và thực hiện hương ước. 

5- Bảo đảm đoàn kết, giữ gìn trật tự an toàn trong thôn. 

6- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân 
Xã Ø1ao. 

7- Tập hợp, phản ánh, để nghị chính quyền xã giải 
quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

8- Trên cơ sở nghị quyết của hội nghị thôn. ký hợp 
đồng dịch vụ phục vụ sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng 
của thôn. 

9- Được Ủy ban nhân dân xã mời dự họp về các vấn đề 
liên quan. Hằng tháng báo cáo kết quả công tác với Ủy ban 
nhân dân xã; sáu tháng, cuối năm phải báo cáo công tác và 
tự phê bình trước hội nghị thôn. 

b) Tổ trưởng tổ dân phố có nhiệm uụ uà được quyền: 

1) Triệu tập và chủ trì hội nghị tổ dân phố để bàn 
và tổ chức thực hiện các quyết định của tổ dân phố về 
giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm 
và các tệ nạn xã hội; tu sửa, xây dựng cơ sở hạ tầng ngõ 
phố và vệ sinh môi trường: xây dựng đời sông văn hoá, 
đoàn kết giúp đỡ nhau trong đời sông và sản xuất; thực 
hiện tốt các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân phương, thị 
trấn giao. 

2) Vận động và tổ chức nhân dân thực hiện tốt Quy 
chế dân chủ. 

3) Tổ chức và thực hiện quy ước của tổ dân phố. 

4) Tập hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân 
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dân để phản ánh và đề nghị Ủy ban nhân dân phường, thị 
trấn giải quyết. 

5) Được Ủy ban nhân dân phường, thị trấn mời dự họp về 
các vấn đề liên quan. Hăng tháng báo cáo kết quả công tác với 
Ủy ban nhân dân phường, thị trấn; sáu tháng, cuối năm phải 
báo cáo công tác và tự kiểm điểm trước hội nghị tổ dân phố. 

Căn cứ vào nội dung quy chế do Bộ Nội vụ ban hành, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể phù hợp với 
tình hình thực tế của địa phương. 

ce) Trưởng thôn, tổ trưởng tô dân phố được hưởng phụ cấp 
hằng tháng, do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định; được miễn lao động công ích trong thời gian công tác: 
được thực hiện, bồi dưỡng những kiến thức cần thiết. 

Cán bộ thôn, tổ dân phố được khen thưởng khi hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ. Người không hoàn thành nhiệm 
vụ, vi phạm khuyết điểm, không được nhân dân tín nhiệm 
thì tùy mức độ sai phạm sẽ bị phê bình, cảnh cáo, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm, cho thôi chức hoặc truy cứu trách nhiệm 
theo pháp luật. Ban công tác Mặt trận và cử tri để nghị hội 
nghị chủ hộ hoặc cử trì đại diện hộ xem xét miễn nhiệm, bãi 
nhiệm. Chủ tịch Ứy ban nhân dân cấp xã xem xét quyết 
định hình thức kỹ luật phê bình, cảnh cáo hoặc cho thôi 
chức đối với trưởng thôn, phó trưởng thôn, tổ trưởng, tổ phó 
tô dân phô. 


2. Nhân dân bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ 
dân phố 

a) Tiêu chuẩn trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố: 

Trưỡng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phải là người có hộ 
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khẩu và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố, đủ 21 
tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tỉnh thần trách 
nhiệm trong công tác, đạo đức và tư cách tốt, được nhân 
dân tín nhiệm, bản thân và gia đình gương mẫu, có năng 
lực và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện 
tôt các công việc của cộng đồng và cấp trên giao. 

b) Việc chuẩn bị hội nghị bầu cử: 

1- Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban 
nhân dân cấp xã ra quyết định công bố ngày bầu cử trưởng 
thôn, tổ trưởng tổ dân phố, chủ trì phối hợp với Ban 
Thương trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp 
xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển 
khai kê hoạch bầu cử. 

2- Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, trưởng 
ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tổ chức hội nghị 
ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử trưởng 
thôn, tổ trưởng tổ dân phố; báo cáo với chi ủy chi bộ 
thôn, tổ dân phố để thống nhất danh sách người ra ứng 
cử (từ 1 - 2 người). 

3- Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã ra quyết định thành lập tổ bầu cử 
(gồm tổ trưởng là trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ 
dân phố, thư ký và các thành viên khác là đại điện một số 
tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn, 
tổ dân phổ); quyết định về nhiệm vụ, quyến hạn của tổ bầu 
cử; quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử 
tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử trưởng thôn, tổ 
trưởng tổ dân phố. Các quyết định này phải được thông 
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báo đến nhân dân ở thôn, tổ dân phố chậm nhất bây ngày 
trước ngày bầu cử. 

c) Tổ chức bầu cử tại hội nghị thôn, tổ dân phố: 

Tùy theo điều kiện của từng địa phương, việc bầu 
trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có thể tổ chức kết hợp 
tại hội nghị thôn, tổ dân phố hoặc tổ chức thành cuộc bầu 
cử riêng. Trường hợp tổ chức thành cuộc bầu cử riêng, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn quy trình, thủ tục bầu 
cử phù hợp với quy định của pháp luật. 

Hội nghị bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được 
tiến hành khi có trên 50% số cử tr1 hoặc cử tri đại diện hộ 
gia đình trong thôn, tổ dân phố tham dự. Tổ trưởng tổ bầu 
cử chủ trì hội nghị bầu cử. 

Trình tự công việc tại hội nghị bầu cử: 

1- Tổ trưởng tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ 
chức bầu cử; quyết định thành lập tổ bầu cử, nhiệm vụ, 
quyền hạn của tổ bầu cử; quyết định thành phần cử trì 
tham gia bầu cử. 

2. Tổ trưởng tổ bầu cử quyết định việc để trưởng thôn, 
tổ trưởng tổ dân phố đương nhiệm báo cáo kết quả công tác 
nhiệm kỳ vừa qua trước hội nghị cử trì; hội nghị cử trì 
thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua của trưởng thôn, 
tổ trưởng tổ dân phố. 

3- Tổ trưởng tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của trưởng thôn, 
tổ trưởng tổ dân phố. 

4- Đại diện ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố 
giới thiệu danh sách những người ra ứng cử trưởng thôn, 
tổ trưởng tổ dân phố, do ban công tác Mặt trận thôn, tổ 
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dân phố đề cử và chi ủy chi bộ thôn, tổ dân phố thông 
nhất; tại hội nghị, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu 
người ứng cử. 

5- Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng 
cử. Trên cơ sở các ý kiến của cử trì, tổ bầu cử ấn định danh 
sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu 
quyết. số lượng và danh sách những người ứng cử được 
thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 
50% số cử trì tham dự hội nghị tán thành. 

G- Tiến hành bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 
bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (do hội nghị 
quyết định). Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, tổ bầu cử 
trực tiếp đếm số biểu quyết. Nếu bầu bằng hình thức bỏ 
phiếu kín, tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu tại nơi bỏ 
phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, và mời đại diện 
cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến 
việc kiểm phiếu. 

Kiểm phiếu xong, tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu 
(ba bản, có chữ ký của các thành viên tổ bầu cử), trong đó 
ghì rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của 
thôn, tổ dân phố; số cử tri tham gia hội nghị; số phiếu 
phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không 
hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với 
tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn, 
tô dân phố. 

Người trúng cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 
người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri 
hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố. 
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7- Tổ trưởng tổ bầu cử lập và gửi ngay báo cáo kết quả 
bầu cử kèm theo biên bản kiểm phiếu đến Ủy ban nhân 
dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. 

8- Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số 
phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện 
hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố thì phải bầu cử lại. 
Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định, 
chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử 
lần đầu. 

Nếu bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được trưởng 
thôn, tổ trưởng tổ dân phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã quyết định cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm 
thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố cho đến 
khi bầu được trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới. 

Trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã quyết định cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ 
dân phố lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức 
bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới. 

ở) Công nhận bết qua bầu cử: 

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được báo cáo của tổ trưởng tổ bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp 
xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử trưởng 
thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc quyết định bầu cử lại; 
trương hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định 
bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chính thức hoạt 
động khi có quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân 


cấp xã. 
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3. Nhân dân miên nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, 
tổ trưởng tổ dân phố 


a) Thủ tục miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân 
phố: Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có thể được miễn 
nhiệm do sức khỏe, do hoàn cảnh gia đình hoặc lý do khác. 

Thủ tục, trình tự tổ chức việc miễn nhiệm: 

1- Người xin miễn nhiệm phải có đơn gửi chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã nêu rõ lý do của việc xin miễn 
nhiệm. Trường hợp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 
được điều động làm công tác khác thì không cần có đơn 
xin miễn nhiệm. 

2- Việc miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 
được thực hiện tại hội nghị cử trì hoặc cử tr1 đại điện hộ 
gia đình ở thôn, tổ dân phố. Trưởng ban công tác Mặt trận 
thôn, tổ dân phố chủ trì hội nghị miễn nhiệm trưởng thôn, 
tổ trưởng tổ dân phố và hội nghị được tiến hành khi có 
trên 50% số cử tr1 hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong 
thôn, tổ dân phố tham dự. 

3- Trình tự hội nghị miễn nhiệm: 

+ Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố chủ 
trì hội nghị, nêu lý do, yêu cầu của hội nghị; người xin 
miễn nhiệm trình bày lý do; hội nghị thảo luận, đánh giá 
quá trình hoạt động của người xin miễn nhiệm và biểu 
quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (do hội 
nghị quyết. định); hội nghị cử tổ kiểm phiếu từ 3 đến 5 
người để làm nhiệm vụ. 

+ Trường hợp có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại 
diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố tán thành 
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việc miễn nhiệm thì trưởng ban công tác Mặt trận báo cáo 
Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, miễn nhiệm. 

4- Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được báo cáo của trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ 
dân phố, Ủy ban nhân dân cấp xã phải xem xét, ra quyết 
định công nhận kết quả miễn nhiệm và chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã quyết định cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ 
dân phố tạm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân 
phố cho đến khi bầu được trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân 
phố mới; trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không ra 
quyết định công nhận kết quả miễn nhiệm thì phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. : 

Việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới phải 
được tiến hành trong thời hạn 20 ngày, kế từ ngày Ủy 
ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận kết quả 
miễn nhiệm. 

b) Thủ tục bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố: 

1- Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố khi không còn 
được nhân dân tín nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vì 
phạm quy định làm chủ của nhân dân, tham nhũng, lãng 
phí, không phục tùng sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban 
nhân dân cấp xã, v1 phạm pháp luật và các quyết định của 
cấp trên thì có thể bị cử tri bãi nhiệm theo đề nghị của chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc của chủ tịch Ủy ban 
"Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc theo đề nghị 
của ít nhất một phần ba tổng số cử tri đại diện hộ gia đình 
trong thôn, tổ dân phố. 

2- Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định tổ chức hội 
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nghị cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ 
dân phố để xem xét bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ 
dân phố. 

3- Hội nghị bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân 
phố do trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố chủ 
trì và được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử trì 
đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tham dự. 
Ngoài số cử tri thuộc thành phần dự hội nghị, trưởng ban 
công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố mời đại diện Ủy ban 
nhân dân cấp xã và Úy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cùng cấp tham dự. Khách mời được phát biểu ý kiến, 
nhưng không được biểu quyết. 

Trình tự hội nghị bã! nhiệm: 

+ Trưởng ban công tác Mặt trận tuyên bố lý do, mục 
đích, yêu cầu của hội nghị. 

+ Người bị bãi nhiệm tự kiểm điểm nêu rõ khuyết 
điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan và các biện 
pháp khắc phục; trường hợp người bị bãi nhiệm không 
tham dự hội nghị hoặc có tham dự nhưng không trình bày 
bản tự kiểm điểm thì người đề xuất bãi nhiệm trình bày 
những khuyết điểm của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 

+ Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết 
việc bãi nhiệm bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do 
hội nghị quyết. định; trường hợp có trên 50% tổng số cử tri 
hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân 
phố tán thành việc bãi nhiệm, trưởng ban công tác Mặt 
trận lập biên bản, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xem 
xét, bãi nhiệm. 
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4- Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được báo cáo kết quả bãi nhiệm, Ủy ban nhân dân cấp xã 
phải xem xét quyết định công nhận kết quả bãi nhiệm và 
chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định cử trưởng 
thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt 
động của thôn, tổ dân phố cho đến khi bầu được trưởng 
thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới; trường hợp Ủy ban nhân 
dân cấp xã không ra quyết định công nhận kết quả bãi 
nhiệm thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới phải 
được tiến hành trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Ủy 
ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận kết quả 
bãi nhiệm. 


1B1 


Câu hỏi 10: Cân bộ, công chức có những quyền 
và nghĩa vụ gì? Được tạo điều kiện để thực thi công 
vụ như thế nào? Công tác quản lý cán bộ, công chức 
được tiến hành ra sao? 


Tra lơit: 


Quốc hội đã ban hành Luật cán bộ, công chức (Luật số 
22/2008/QH12, ngày 13-11-2008) và các cơ quan có thẩm 
quyền đã ban hành văn bản hướng dẫn thi hành. Luật cán 
bộ, công chức đã quy định những nội dung về cán bộ, công 
chức; về bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công 
chức; về nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức; về điều 
EfefijioIBfrIoinitiIHETIHEEOHEEDH: 


[ - QUY ĐỊNH CHUNG 
1. Khái niệm cán bộ, công chức 


1- Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê 
chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ 
trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, 
tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh), ở 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là 
cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước. 

2- Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển 
dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ 
quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức 
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chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; 
trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà 
không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an 
nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 
nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự 
nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà 
nước, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là đơn vị sự 
nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, 
quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo 
đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo 
quy định của pháp luật. 

3- Cán bộ xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là 
công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm 
kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân, Bí thư, Phó Bí thư Đăng ủy, người đứng đầu tổ chức 
chính trị - xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam 
được tuyển dụng gìữ một chức danh chuyên môn, nghiệp 
vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước. 


2. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức 


Đó là việc thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn của 
cán bộ, công chức được quy định tại Luật cứn bộ, công chức 
và các quy định khác có hên quan. 

Nhà nước tạo các điều kiện bảo đảm để cán bộ, công 
chức thì hành công vụ (xem nội dung ở phần sau). 

Các nguyên tắc trong việc thi hành công vụ: 
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1- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 

2- Bao vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, công dân. 

3- Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự 
kiểm tra, giám sát. 

4- Bảo đảm tính hệ thông, thống nhất, liên tục, thông 
suốt và hiệu quả. 


öð- Bao đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ. 


3. Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức 


1- Bao đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
sự quản lý của Nhà nước. 

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh 
đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng 
thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, công chức và quản lý 
đội ngũ đó, giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng 
lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh 
đạo của hệ thống chính trị. 

2- Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm 
và chỉ tiêu biên chế. 

3- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chê độ 
trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng. 

4- Việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức 
phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thì 
hành công vụ. 

5- Thực hiện bình đắng giới. 

Nhà nước có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi 
dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có 
tài năng. 
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II - NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
1. Nghĩa vụ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân 


I- Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự 
Tổ quốc và lợi ích quốc gia. 

2- Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. 

3- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và 
chịu sự giám sát của nhân dân. 

4- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đăng và pháp luật của Nhà nước. 


2. Nghĩa vụ trong thi hành công vụ 


1- Thực hiện đúng, đây đủ và chịu trách nhiệm về kết 
quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

2- Có ý thức tổ chức, kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp 
hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; báo 
cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm 
pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bão vệ bí mật 
Nhà nước. 

3- Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công 
vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

4- Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài 
sản nhà nước được glao. 

5- Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ 
cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời 
báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp 
người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải 
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có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng 
không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, 
đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết 
định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về quyết định của mình. 

6- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 


3. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người 
đứng đầu 


Ngoài việc thực hiện những nghĩa vụ quy định trên, 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn phải thực hiện 
các nghĩa vụ sau đây: 

1- Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và 
chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị. 

2. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ 
của cán bộ, công chức. 

3- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống quan 
liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 
chịu trách nhiệm về việc để xảy ra quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

4- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân 
chủ cơ sở, văn hóa công sở trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử 
lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức thuộc quyền 
quản lý có hành vị vi phạm kỹ luật, pháp luật, có thái độ 
quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân. 

5- Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, theo thẩm 
quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức. 
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4. Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm 
các điều kiện thi hành công vụ 


1- Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ. 

2- Được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm 
việc khác theo quy định của pháp luật. 

3- Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, 
quyền hạn được giao. 

4- Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, 
chuyên môn, nghiệp vụ. 

5- Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ. 


5. Quyền về tiền lương và các chế độ liên quan 
đến tiền lương, về nghỉ ngơi và các quyền khác 


1- Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điều kiện 
kinh tế - xã hội của đất nước. Cán bộ, công chức làm việc ở 
miền núi, biên giới, hải đão, vùng sâu, vùng xa, vùng dân 
tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn hoặc trong các ngành, nghề có môi trường độc hại, 
nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo 
quy định của pháp luật. 

2- Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công 
tác phí và các chề độ khác theo quy định của pháp luật. 

3- Cán bộ, công chức được nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, 
nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật 
về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, 
công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày 
nghỉ hằng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán 
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thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày 
không nghi. 

4- Cán bộ, công chức được bảo đảm quyền học tập, 
nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động kinh tế, xã 
hội; được hướng chính sách ưu đãi về nhà ở, phương tiện 
đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy 
định của pháp luật; nếu bị thương hoặc hy sinh trong 
khi thi hành công vụ thì được xem xét hưởng chế độ, 
chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công 
nhận là liệt sĩ và các quyền khác theo quy định của 
pháp luật. 


6. Đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức 


a) Phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức: 

Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ. 

b) Văn hóa giao tiếp ở công sở: 

1- Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải có 
thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp 
phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc. 

2- Cán bộ, công chức phải lắng nghe ý kiến của đồng 
nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh 
giá; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ. 

3- Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải 
mang phù hiệu hoặc thê công chức; có tác phong lịch sự; 
giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và 
đồng nghiệp. 

e) Văn hóa giao tiếp uới nhân dân: 

1- Cán bộ, công chức phải gần gũi nhân dân; có tác 
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phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ 
giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc. 

2- Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa 
quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi 
hành công vụ. 


7. Nhưng việc cán bộ, công chức không được làm 


a) Nhưng utệc không được làm liên quan đên đạo đức 
CÔNG Uụ: 

1- Trốn tránh trách nhiệm, thoái thái nhiệm vụ được 
g1ao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia 
đình công. 

2- Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái 
pháp luật. 

3- Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng 
thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi. 

4- Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã 
hội, tín ngương, tôn giáo dưới mọi hình thức. 

b) Những uiệc không được làm liên quan đến bí mật 
Nhà nước: 

1- Cán bộ, công chức không được tiết lộ thông tin liên 
quan đến bí mật Nhà nước dưới mọi hình thức. 

2- Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên 
quan đến bí mật Nhà nước thì trong thời hạn ít nhất là 
năm năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, 
không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề 
mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân 
trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh 
VỚI nước ngoài. 
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3- Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, 
công việc, thời hạn mà cán bộ, công chức không được làm 
và chính sách đối với những người phải áp dụng quy định 
về những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan 
đến bí mật Nhà nước. 

c) Những utệc khác hông được làm: 

Ngoài những việc không được làm quy định trên đây, 
cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên 
quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định 
tại Luật phòng, chống tham những, Luật thực hành tiết 
biệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định 
của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyển. 


8. Những điều đẳng viên không được làm 


Tại Quyết định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng đã quy định rõ những điều 
đảng viên không được làm, nhằm tăng cường kỷ cương, 
kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo 
đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của đảng 
viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ 
chức đảng. Những cán bộ, công chức, viên chức là đảng 
viên đang làm việc trong hệ thông chính trị, nhà nước, 
Mặt trận và đoàn thể các cấp, trong các đơn vị sự nghiệp 
công lập đương nhiên phải chấp hành nghiêm chỉnh quy 
định này. 

Theo quyết định, đảng viên không được làm 19 điều 
dưới đây: 

1- Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh 
chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, 
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quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp 
luật không cho phép. 

2- Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những 
thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc 
những việc chưa được phép công bố, tàng trữ, tuyên 
truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, 
tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền 
bá những quan điểm sai trái với đường lối của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước. 

3- Viết bài, chọ đăng tải tìn, bài sa1 sự thật, vu cáo, bịa 
đặt hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử, 
không đăng tải ý kiến phần hồi, cải chính theo quy định. 
Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công 
trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, mang tính 
kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài 
viết, hồi ký không đúng sự thật. 

4- Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, 
chia rẽ, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc 
phát ngôn, nhân danh việc phản ánh, góp ý kiến với Đảng 
để đã kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện 
đối với người khác. Đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo, 
phê bình, người góp ý. 

5- Tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn tố cáo giấu tên, 
mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một 
đơn tố cáo. Tổ chức, tham gia kích động, xÚi giục, mua 
chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo. 

Cố ý gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo đến 
những nơi không có thẩm quyền giải quyết. 


161 


6- Tổ chức, tham gia các hội trái quy định của pháp luật; 
biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự. 

7- Đăng viên (kể cả cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ 
diện cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy quản lý) tự ứng cử, 
nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội (theo quy 
định phải do tổ chức đảng giới thiệu) khi chưa được tổ chức 
đảng có thẩm quyền cho phép. 

8- Quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sa 
sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ. 

Thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương do 
mình trực tiếp phụ trách xây ra tình trạng mất đoàn kết, 
tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các 
tiêu cực khác. 

Có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em 
ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề 
thuộc lĩnh vực hoặc đơn vị do mình trực tiếp phụ trách trái 
quy định. 

Biết mà không báo cáo, phân ảnh, xử lý các hành vì 
tham nhũng; không thực hiện các quy định về bão vệ 
người chống tham nhũng. 

9- Làm trái quy định trong những việc: quản lý nhà, 
đất, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước; huy 
động vốn và cho vay vốn tín dụng; thẩm định, phê duyệt, 
đấu thầu dự án; thực hiện chính sách an sinh xã hội, cứu 
trợ, cứu nạn; công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; các 
quy định trong hoạt động tố tụng. 

10- Can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản 
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thân người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, đi 
nước ngoài trái quy định. 

Lợi dụng chức vụ được giao để chiếm dụng, vay, mượn 
tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quân lý trái quy định. 

EÉp buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, 
giảm tội cho người khác. 

11- Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành 
các văn bản trái quy định. Tạo điều kiện hoặc có hành vì 
để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức 
vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi. 

12- Đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục 
hành chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới 
hướng thù lao dưới mọi hình thức trái quy định. Đưa, 
nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái 
quy định. 

13- Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân 
không trung thực; kê khai tài sản, thu nhập không đúng 
quy định; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham 
gìa hoạt động rửa tiền. 

14- Tổ chức du lịch, tặng quà, giải trí để lợi dụng người 
có trách nhiệm dẫn đến việc ban hành quyết định sai, có 
lợi riêng cho bản thân hoặc tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp 
mà mình tham øìa. 

15- Dùng công quỹ để thăm viếng, tiếp khách, tặng 
quà, xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị, phương 
tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc vượt quá tiêu chuẩn, 
định mức hoặc trái quy định. 

Chiếm giữ, cho thuê, cho mượn tài sản, cho vay quỹ 
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của Nhà nước, cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao quản lý, 
sử dụng trái quy định. 

16- Tự mình hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, 
anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa 
bệnh ở trong nước hoặc ngoài nước bằng nguồn tài trợ của 
tổ chức trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài khi 
chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. 

17- Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; cho 
vay trái quy định của pháp luật; sử dụng các chất ma túy; 
uống rượu, bia đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác. 

Vi phạm đạo đức nghề nghiệp; có hành vi bạo lực 
trong gia đình, vi phạm chính sách dân số và kế hoạch 
hóa gia đình, sống chung với người khác như vợ chồng; 
bản thân hoặc để con kết hôn với người nước ngoài trái 
quy định. 

18- Mê tín, hoạt động mê tín (đốt đồ mã, hành nghề 
đồng cốt, thầy cúng, thầy bói). Lập đền, miếu, nơi thờ tự 
của các tôn giáo trái phép; ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo 
bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra chưa 
được cấp có thẩm quyền cho phép. Lợi dụng tín ngưỡng để 
trục lợi. 

19- Tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh 
nhật, ký niệm ngày cưới; mừng thọ, mừng nhà mới, lên 
cấp, lên chức, chuyển công tác xa hoa, lãng phí hoặc nhằm 
trục lợi. 

Đăng viên vì phạm quy định này phải được xử lý công 
mình, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước. 
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III - CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM 
VIỆC THỊ HÀNH CÔNG VỤ 


1. Công sở 


1- Công sở là trụ sở làm việc của cơ quan của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, 
đơn vị sự nghiệp công lập, có tên gọi riêng, có địa chỉ cụ 
thể, bao gồm công trình xây dựng, các tài sản khác thuộc 
khuôn viên trụ sở làm việc. 

2- Nhà nước đầu tư xây dựng công sở cho cơ quan của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. 

3- Quy mô, vị trí xây dựng, tiêu chí thiết kế công sở do 
cơ quan có thẩm quyền quy định, phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị 
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và 
tiêu chuẩn, định mức sử dụng. 


2. Nhà ở công vụ 


1- Nhà ở công vụ do Nhà nước đầu tư xây dựng để cán 
bộ, công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái thuê 
trong thời gian đảm nhiệm công tác. Khi hết thời hạn điều 
động, luân chuyển, biệt phái, cán bộ, công chức trả lại nhà ở 
công vụ cho cơ quan, tổ chức đơn vị quản lý nhà ở công vụ. 

2- Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý nhà ở công vụ phải 
bảo đảm việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ đúng mục 
đích, đối tượng. 


3. Trang thiết bị làm việc trong công sở 


1- Nhà nước bảo đảm trang thiết bị làm việc trong 
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công sở để phục vụ việc thi hành công vụ; chú trọng đầu 
tư, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả 
thì hành công vụ. 

2- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, cơ quan, tổ chức, đơn 
vị thực hiện việc mua sắm trang thiết bị làm việc theo tiêu 
chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

3- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách 
nhiệm xây dựng quy chế quản lý trang thiết bị làm việc 
trong công sở, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. 


4. Phương tiện đi lại để thi hành công vụ 


Nhà nước bố trí phương tiện đi lại cho cán bộ, công 
chức để thì hành công vụ theo quy định của pháp luật về 
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; trường hợp không bố trí 
được thì cán bộ, công chức được thanh toán chì phí đi lại 
theo quy định của Chính phủ. 


IV - CÔNG TÁC QUẦN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 


1. Nội dung quản lý cần bộ, công chức 


1- Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm 
pháp luật về cán bộ, công chức. 

2- Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức. 

3- Quy định chức danh và cơ cấu cán bộ, công chức. 

4- Quy định ngạch, chức danh, mã số công chức; mô tâ, 
quy định vị trí việc làm và cơ cấu công chức để xác đình số 
lượng biên chế, 

9- Các công tác khác liên quan đến quản lý cán bộ, 
công chức. 
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Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định cụ thể 
nộ dung quản lý cán bộ, công chức theo quy định trên đây. 


2. Thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ, 
công chức 


1- Thâm quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức 
được thực hiện theo quy định của pháp luật và cơ quan có 
thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2- Úy ban Thường vụ Quốc hội quyết định biên chế 
công chức của Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, 
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. 

3- Chủ tịch nước quyết định biên chế công chức của 
Văn phòng Chủ tịch nước. 

4- Chính phủ quyết định biên chế công chức của Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh, đơn vị 
sự nghiệp công lập của Nhà nước. 

5- Căn cứ vào quyết định chỉ tiêu biên chế được Chính 
phủ giao, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định biên chế 
công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân 
các cấp. 

6- Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt 
Nam quyết định biên chế công chức trong cơ quan và đơn 
vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ 
chức chính tr\ - xã hội. 


3. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức 


1- Việc quản lý cán bộ, công chức được thực hiện theo 
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quy định của Luật cán bộ, công chức, các quy định khác 
của pháp luật có liên quan, Điều lệ của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và văn bản của cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền. 

2- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công chức. 

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 
quản lý nhà nước về công chức. 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc 
quản lý nhà nước về công chức theo phân công, phân cấp 
của Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vì nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước về 
công chức theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3- Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 
của mình thực hiện việc quản lý công chức theo phân cấp của 
cơ quan có thẩm quyền và theo quy định của Chính phủ. 


4. Chế độ báo cáo về công tác quản lý cán bộ, 
công chức 

1- Hằng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác 
quản lý cán bộ, công chức. 

2- Việc chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về công tác 
quản lý cán bộ, công chức được quy định như sau: 

+ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo về công tác quản lý cán bộ, 


công chức thuộc quyền quản lý. 
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+ Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng 
Chủ tịch nước báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công 
chức thuộc quyền quản lý. 

+ Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, tổ chức chính trị - xã hội báo cáo về công tác quản lý 
công chức thuộc quyền quản lý. 

Các báo cáo quy định trên đây được gửi đến Chính phủ 
trước ngày 30 tháng 9 hằng năm để tổng hợp, chuẩn bị báo 
cáo trình Quốc hội. 

3- Việc chuẩn bị báo cáo công tác quản lý cán bộ, công 
chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức 
chính trị - xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật và 
của cơ quan có thẩm quyền. 

4- Nội dung báo cáo là các nội dung về quản lý cán bộ, 
công chức. 


5. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức 


1- Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền chịu trách 
nhiệm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thuộc quyền quản 
lý. Hồ sơ cán bộ, công chức phải có đầy đủ tài liệu theo quy 
định, bão đảm chính xác diễn biến, quá trình công tác của 
cán bộ, công chức. 

2- Cơ quan có thẩm quyền của Đẳng Cộng sản Việt 
Nam hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức 
thuộc quyền quản lý. 

3- Bộ Nội vụ hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ cán bộ, 
công chức, trừ trường hợp thuộc phạm vi hướng dẫn của cơ 
quan có thẩm quyền của Đảng. 
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Cáu hỏi 11: Viên chức hoạt động ở những tổ chức 
nào, có quyền và nghĩa vụ øì, được tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý ra sao? 


Trả lời: 


Ngày 15-11-2010, Quốc hội đã thông qua Luật uiên 
chức (số 58/2010/QH12) và sau đó một số cơ quan có thẩm 
quyền đã ban hành văn bẵn hướng dẫn thi hành. 


I - VIÊN CHỨC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 
1. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức 


a) Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng 
theo 0t trí làm uiệc; làm uiệc tại đơn 0t sự nghiệp công lập 
theo chế độ hợp đồng làm uiệc; hưởng lương từ quỹ lương 
của đơn uị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 

Hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa 
viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với 
người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc 
làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, quyền 
và nghĩa vụ của mỗi bên. 

Trong viên chức, có viên chức quản lý là người được bổ 
nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm 
điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc 
trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công 
chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý. 

b) Hoạt động nghề nghiệp uò các nguyên tắc hoạt động 
nghề nghiệp: 
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Viên chức thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu 
về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong 
đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 

Mỗi viên chức có vị trí việc làm gắn với chức danh 
nghề nghiệp. Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ 
gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương 
ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu 
viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản 
lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Chức danh 
nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực 
nghề nghiệp. 

e) Viên chức làm uiệc theo nguyên tắc: 

1- Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp 
luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp. 

2- Tận tụy phục vụ nhân dân. 

3- Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp 
vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử. 

4- Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, 
tô chức có thẩm quyền và của nhân dân. 

d) Nguyên tắc quỏn lý uiên chức: 

1- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 
và sự thông nhất quản lý của Nhà nước. 

2- Bảo đâm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của 
người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 

3- Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên 
chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề 


nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc. 
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4- Thực hiện bình đẳng giới, các chính sách ưu đãi của 
Nhà nước đối với viên chức là người có tài năng, người dân 
tộc thiểu số, người có công với cách mạng, viên chức làm 
việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn và các chính sách ưu đãi khác của Nhà 


nước đối với viên chức. 
2. Tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 


1- Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có 
thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư 
cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý 
nhà nước, gồm các đơn vị được lập ra ở nhiều lĩnh vực hoạt 
động như khoa học, công nghệ, giáo dục, môi trường, y tế, 
báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, 
dịch vụ việc làm... 

2- Đơn vị sự nghiệp công lập gồm: 

Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn 
toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, 
nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập được 
gì1ao quyền tự chủ). 

Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ 
hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ 
máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị.sự nghiệp công lập 
chưa được giao quyền tự chủ). 

3- Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí phân loại đơn 
vị sự nghiệp công lập đối với từng lĩnh vực sự nghiệp căn 
cứ vào khả năng tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, 
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tô chức bộ máy, nhân sự và phạm vi hoạt động của đơn vị 
sự nghiệp công lập. 

4- Căn cứ điều kiện cụ thể, yêu cầu quần lý đối với mỗi 
loại hình đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực, 
Chính phủ quy định việc thành lập, cơ cấu, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự 
nghiệp công lập, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với 
người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 


3. Chính sách của Nhà nước về xây dựng, phát 
triển các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ 
viên chức 

1- Nhà nước tập trung xây dựng hệ thống các đơn vị sự 
nghiệp công lập để cung cấp những dịch vụ công mà Nhà 
nước phải chịu trách nhiệm chủ yếu bảo đảm nhằm phục 
vụ nhân dân trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và các 
lĩnh vực khác mà khu vực ngoài công lập chưa có khả năng 
đáp ứng; bảo đảm cung cấp các dịch vụ cơ bản về y tế, giáo 
dục tại miền núi, biên giới, hải đão, vùng sâu, vùng xa, 
vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn. 

2- Chính phủ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền 
chỉ đạo việc lập quy hoạch, tổ chức, sắp xếp lại hệ thông 
các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng xác định lĩnh vực 
hạn chế và lĩnh vực cần tập trung ưu tiên phát triển, bảo 
đảm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, tập trung nguồn lực 
nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động sự nghiệp. Không 
tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện dịch vụ 
kinh doanh, thu lợi nhuận. 
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3- Tiếp tục đối mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, 
thực hiện hạch toán độc lập; tách chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ với chức năng điều hành 
của đơn vị sự nghiệp công lập. 

4- Nhà nước có chính sách xây dựng, phát triển đội 
ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ và năng 
lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khu 
vực cung ứng dịch vụ công; phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, 
trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đổi với người có tài năng 
để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 


II - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC 
1. Quyền của viên chức 


a) Quyền uề hoạt động nghề nghiệp: 

1- Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp. 

2- Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, 
chuyên môn, nghiệp vụ. 

3- Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện 
làm việc. 

4- Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc 
hoặc nhiệm vụ được g1ao. 

5- Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn 
với công việc hoặc nhiệm vụ được giao. 

6- Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm 
vụ trái với quy định của pháp luật. 

7- Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề 
nghiệp theo quy định của pháp luật. 
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b) Quyền uề tiên lương 0à các chế độ liên quan: 

1- Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức 
danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện 
công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hướng phụ cấp và 
chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, 
biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu 
số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, 
nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù. 

2- Được hướng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công 
tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy 
chế của đơn vị sự nghiệp công lập. 

3- Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy 
định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. 

c) Quyền uề nghÌ ngơi: 

1- Được nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo 
quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, 
viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày 
nghỉ hằng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho 
những ngày không nghỉ. 

2- Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, 
vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có 
yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của hai năm để nghỉ 
một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của ba năm để nghỉ 
một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị' 
sự nghiệp công lập. 

3- Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được 
nghĩ việc và hưởng lương theo quy định của pháp luật. 


175 


4- Được nghi không hưởng lương trong trường hợp có 
lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp công lập. 

đ) Quyên được hoạt động kinh doanh uà làm uiệc ngoài 
thời gian quy định: 

1- Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm 
việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp 
pháp luật có quy định khác. 

2- Được ký hợp đồng vụ việc với cơ quan, tô chức, đơn 
vị khác mà pháp luật không cấm, nhưng phải hoàn thành 
nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp công lập. 

3- Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều 
hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công 
ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tô 
chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trưởng hợp pháp luật 
chuyên ngành có quy định khác. 

đ) Các quyền khác: 

Viên chức được khen thưởng, tôn vinh, được tham gia 
hoạt động kinh tế - xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi 
về nhà ở; được tạo điều kiện học tập, hoạt động nghề 
nghiệp ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp 
luật. Trường hợp bị thương hoặc chết do thực hiện công 
việc hoặc nhiệm vụ được giao thì được xét hướng chính 
sách như thương binh hoặc được xét để công nhận là liệt sĩ 
theo quy định của pháp luật. 


2. Nghĩa vụ của viên chức 


a) Nghĩa Uuụ chung: 
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1- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước. 

2- Có nếp sông lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư. 

3- Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt 
động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, 
quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập. 

4- Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, 
sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản được giao. 

5- Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện 
quy tắc ứng xử của viên chức. 

b) Nghĩa uụ trong hoạt động nghề nghiệp: 

1- Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo 
đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng. 

2- Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công 
việc hoặc nhiệm vụ. 

3- Chấp hành sự phân công công tác của người có 
thẩm quyền. 

4- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng 
chuyên môn, nghiệp vu. 

5- Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các 
quy định sau: 

+ Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; 

+ Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; 

+ Không hách dịch, cửa quyển, gây khó khăn, phiền hà 
đối với nhân dân; 

+ Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp; 

6- Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động 
nghề nghiệp. 
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7- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của 
pháp luật. 

c) Nghĩa Uuụ của uiên chức quan lý: 

Viên chức quản lý ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ 
chung, nghĩa vụ trong hoạt động nghề nghiệp, còn có 
nghĩa vụ: 

1- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn 
vị theo đúng chức trách, thẩm quyền được giao; 

2- Thực hiện dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức 
nghề nghiệp trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách; 

3- Chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về 
việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc 
thẩm quyền quản lý, phụ trách; 

4- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; quản lý, sử 
dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính trong đơn vị 
được giao quản lý, phụ trách. 

5- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham 
nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị 
được giao quan lý, phụ trách. 


3. Những việc viên chức không được làm 


1- Trổn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc 
nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ 
việc; tham gia đình công. 

2- Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của 
nhân dân trái với quy định của pháp luật. 

3- Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã 
hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức. 
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4- Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền 
chống lại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đôi với thuần phong, 
mỹ tục, đời sống văn hóa, tỉnh thần của nhân dân và xã hội. 

5- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người 
khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. 

6- Những việc khác viên chức không được làm theo quy 
định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hiện 
Hết biệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp 
luật có liền quan. 


II - TUYẾN DỤNG, SỬ DỤNG, QUẦN LÝ VIÊN CHỨC 
1. Tuyển dụng 


a) Điều biện đăng bý tuyên dụng: 

Không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, 
tín ngưỡng, tôn giáo, người có đủ các điều kiện sau đây 
được đăng ký dự tuyển viên chức: 

1- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. 

2- Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có 
thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có 
sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật. 

3- Có đơn đăng ký dự tuyển. 

4- Có lý lịch rõ ràng. 

5- Có văn băng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề 
hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm. 

6- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. 

7- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí 
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việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng 
không được trá1 với quy định của pháp luật. 

8- Những người không được đăng ký dự tuyển: 

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chề năng 
lực hành vì dân sự; 

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp 
hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, 
cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

Việc tuyến dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu 
công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp, quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập và 
phải tuân theo các nguyên tắc: 

1- Bảo đâm công khai, minh bạch, công bằng, khách 
quan và đúng pháp luật. 

2- Báo đảm tính cạnh tranh. 

3- Tuyển chọn đúng ngườ'. iáp ứng yêu cầu của vị trí 
việc làm. 

4- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp công lập. 

5- Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách 
mạng, người dân tộc thiểu số. 

b) Thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển hoặc 
xét tuyển: 

1- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự 
chủ, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện 
việc tuyển dụng viên chức và chịu trách nhiệm về quyết 
định của mình. 
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Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền 
tự chủ, cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân 
cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực 
hiện việc tuyển dụng. 

2- Căn cứ vào kết quả tuyển dụng, người đứng đầu đơn 
vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng làm việc với người 
trúng tuyển viên chức. 


2. Hợp đồng làm việc 


a) Có hai loại hợp đồng: 

1- Hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trong đó hai 
bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của 
hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 
tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối 
với người trúng tuyển viên chức. 

2- Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, trong 
đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt 
hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định 
thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp 
đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, 
công chức chuyển thành viên chức. 

b) Nội dung uà hình thức của hợp đồng: 

Nội dung hợp đồng: 

1- Tên, địa chỉ của đơn vị sự nghiệp công lập và người 
đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 

2- Họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người 
được tuyển dụng. 

Trường hợp người được tuyển dụng là người dưới 18 tuổi 
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thì phải có họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của 
người đại diện theo pháp luật của người được tuyển dụng. 

3- Công việc hoặc nhiệm vụ, vị trí việc làm và địa điểm 
làm việc. 

4- Quyền và nghĩa vụ của các bên. 

5- Loại hợp đồng, thời hạn và điều kiện chấm dứt của 
hợp đồng làm việc. 

6G- Tiền lương, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ khác 
(nếu có). 

7- Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi. 

8- Chế độ tập sự (nếu có). 

9- Điều kiện làm việc và các vấn đề liên quan đến bảo 
hộ lao động. 

10- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

11- Hiệu lực của hợp đồng làm việc. 

12- Các cam kết khác gắn với tính chất, đặc điểm 
của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của đơn vị sự 
nghiệp công lập, nhưng không trái với quy định của 
Luật uiên chức và các quy định khác của pháp luật có 
liên quan. 

Hợp đồng làm việc được ký kết bằng văn bản giữa 
người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người được 
tuyển dụng làm viên chức và được lập thành ba bản, trong 
đó một bản giao cho viên chức. 

Đối với các chức danh nghề nghiệp theo quy định của 
pháp luật do cấp trên của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
công lập bổ nhiệm thì trước khi ký kết hợp đồng làm việc 
phải được sự đồng ý của cấp đó. 
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c) Các chế độ liên quan đối uới uiên chức: 

* Táp sự: 

1- Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chê độ 
tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở 
lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu 
của vị trí việc làm được tuyển dụng. 

2- Thời gian tập sự từ ba tháng đến 12 tháng và phải 
được quy định trong hợp đồng làm việc. 

* Thay đổi nội dung, tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đông: 

1- Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu 
một bên có yêu cầu thay đối nội dung hợp đồng làm việc 
thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhãt ba ngày làm 
việc. Khi đã chấp thuận thì các bên tiến hành sửa đổi, bố 
sung nội dung liên quan của hợp đồng làm việc. Trong thời 
gian tiến hành thỏa thuận, các bên vẫn phải tuân theo hợp 
đồng làm việc đã ký kết. Trường hợp không thôa thuận 
được thì các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã 
ký kết hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng làm việc. 

2- Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước 
khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào nhu cầu của đơn vị, 
trên cơ sở đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của 
viên chức, quyết định ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng 
làm việc đối với viên chức. 

3- Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc, chấm 
dứt hợp đồng làm việc được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về lao động. 


4- Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, 
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đơn vị khác thì chấm dứt hợp đồng làm việc và được giải 
quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. 

öõ- Khi viên chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ 
chức vụ được pháp luật quy định là công chức tại đơn vị sự 
nghiệp công lập hoặc có quyết định nghĩ hưu thì hợp đồng 
làm việc đương nhiên chấm dứt. 

* Đơn phương chấm đút hợp đồng: 

Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp 
đồng trong các trường hợp sau: 

1- Viên chức có ha1 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá 
ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ. 

2- Viên chức bị buộc thôi việc. 

3. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không 
xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, 
viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời 
hạn bị ốm đau đã điều trị sáu tháng liên tục mà khả năng 
làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình 
phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc. 

4- Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả 
kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị 
sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí 
việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn. 

5- Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động 
theo quyết định của cơ quan có thẩm quyển. 

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, trừ 
trường hợp bị buộc thôi việc, người đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp công lập phải báo cáo cho viên chức biết trước ít 
nhất 45 ngày đối với hợp đồng làm việc không xác định thời 
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hạn hoặc ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng làm việc xác định 
thơi hạn. Đối với viên chức do cơ quan quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập thực hiện tuyển dụng, việc đơn phương 
chấm dứt hợp đồng làm việc do người đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp công lập quyết định sau khi có sự đồng ý bằng văn 
bản của cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. 

Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc 
với viên chức trong các trương hợp sau: 

1- Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn, đang điều trị 
bệnh nghề nghiệp theo quyết định của cơ sở chữa bệnh, trừ 
trường hợp viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc 
không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng 
liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác 
định thời hạn bị ốm đau đã điều trị sáu tháng liên tục mà 
khả năng làm việc chưa hồi phục. 

2- Viên chức đang nghỉ hằng năm, nghỉ về việc riêng 
và những trường hợp nghi khác được người đứng đầu đơn 
vị sự nghiệp công lập cho phép. 

3- Viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghi thai 
sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự 
nghiệp công lập chấm dứt hoạt động. 

* Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của uiên chức: 

Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác 
định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 
nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; 
trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 
sáu tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất ba ngày. 
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Viên chức làm việc theo hợp đồng có thời hạn được 
quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường 
hợp sau: 

1- Không được bố trí theo đúng vị trí làm việc, địa 
điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm 
việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc. 

2- Không được trả lương đầy đủ hoặc không trả lương 
đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc. 

ỏ- BỊ ngược đãi, bị cưỡng bức lao động. 

4- Bán thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó 
khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng. 

5- Viên chức nữ có thai phải nghĩ việc theo chỉ định 
của cơ sở chữa bệnh. 

6- Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị ba 
tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. 

Viên chức phải thông báo bằng văn bản việc đơn 
phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất ba ngày đối với 
các trưởng hợp quy định trên đây; ít nhất 30 ngày đối với 
trường hợp bản thân hoặc gia đình thật sự gặp khó khăn 
không thể tiếp tục làm việc. 


3. Bố nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, vị 
trì việc làm 

a) Nguyên tắc bổ nhiệm, thay đốt chức danh nghề nghiệp: 

1- Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức 
danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó. 

2- Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào 
thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó. 
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3- Việc thay đối chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình 
đăng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. 

4- Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức 
danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu 
và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. 

b) Thay đổi uị trí uiệc làm: 

1- Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức 
có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu 
chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó. 

2- Việc lựa chọn viên chức vào vị trí việc làm còn thiếu 
do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan 
có thấm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện 
theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách 
quan và đúng pháp luật. 

3- Khi chuyển sang vị trí việc làm mới, việc sửa đối, bổ 
sung nội dung hợp đồng làm việc hoặc có thay đối chức 
danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định. 


4. Đào tạo, bồi dưỡng viên chức 


a) Chế độ đào tạo, bồi dưỡng: 

1- Việc đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đối với viên 
chức trước khi bổ nhiệm chức vụ quản lý, thay đổi chức 
danh nghề nghiệp hoặc nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, 
kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp. 

2- Nội dung, chương trình, hình thức, thơi gian đào 
tạo, bồi dưỡng viên chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức 
vụ quản lý, chức danh nghề nghiệp, yêu cầu bổ sung, cập 
nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp. 
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3- Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức gồm: đào 
tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý; bồi dưỡng 
theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; bồi dưỡng nhằm 
bồ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động 
nghề nghiệp. | 

4- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao quản lý nhà 
nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức quy định chì 
tiết về nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào 
tạo, bồi dưỡng viên chức làm việc trong ngành, lĩnh vực 
được giao quản lý. 

b) Trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng uiên chức: 

1- Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng 
và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức. 

2- Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tạo điều 
kiện để viên chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng. 

3- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức do viên chức, 
nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các 
nguồn khác bảo đâm. 

e) Trách nhiệm uà quyền lợi của uiên chúc: 

1- Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp 
hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự 
quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. 

2- Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được 
hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật 
và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào 
tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được 
xét nâng lương. 

3- Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào 
tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý 
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bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của 
Chính phủ. 

õ. Biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức 

ga) Biệt phút Uiên chức: 

1- Biệt phái viên chức là viên chức của đơn vị sự 
nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ 
chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời 
hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 
hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công 
lập quyết định việc biệt phái viên chức. 

2- Thời hạn cử biệt phái không quá ba năm, trừ một số 
ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định. 

3- Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công 
công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được 
cử đến. 

4- Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập 
cử viên chức biệt phái có trách nhiệm báo đâm tiên lương 
và các quyền lợi khác của viên chức. 

5- Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng 
chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. 

6- Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ 
công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử 
viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc 
làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với 


chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức. 


lo, 


7- Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang 
thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. 

b) Bổ nhiệm uiên chức quản lý: 

1- Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào 
nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều 
kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền, trình 
tự, thủ tục. 

2- Căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị sự nghiệp 
công lập, viên chức giữ chức vụ quản lý được bổ nhiệm có 
thơi hạn không quá năm năm. Trong thời gian giữ chức vụ 
quản lý, viên chức được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý; 
được tham gia hoạt động nghề nghiệp theo chức danh nghề 
nghiệp đã được bổ nhiệm. 

3- Khi viên chức quản lý hết thời hạn giữ chức vụ quản 
lý, phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. 
Trường hợp không được bổ nhiệm lại, cấp có thẩm quyền 
bổ nhiệm có trách nhiệm bố trí viên chức vào vị trí việc 
làm theo nhu cầu công tác, phù hợp với chuyên môn, 
nghiệp vụ của viên chức. 

4- Viên chức quản lý được bố trí sang vị trí việc làm 
khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ quản lý mới thì đương 
nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đâm nhiệm, trừ 
trường hợp được giao kiêm nhiệm. 

5- Thẩm quyền bổ nhiệm viên chức gìữ chức vụ quản lý do 
người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hoặc đề 
nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý. 

e) Xin thôi chức uụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối uới 


Uiên chức giữ chức Uuụ quan Ìlyý: 
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1- Viên chức giữ chức vụ quản lý có thể xin thôi giữ 
chức vụ hoặc được miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 
không đủ sức khỏe; không đủ năng lực, uy tín theo yêu cầu 
nhiệm vụ; hoặc vì lý do khác. 

2- Viên chức giữ chức vụ quản lý xin thôi giữ chức vụ 
nhưng chưa được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 
hoặc cấp có thẩm quyền đồng ý thì vẫn phải tiếp tục thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

3- Viên chức giữ chức vụ quản lý sau khi được thôi giữ 
chức vụ hoặc miễn nhiệm được người đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền bổ trí vào vị trí 
việc làm theo nhu cầu công tác, phù hợp với chuyên môn, 
nghiệp vụ của viên chức. 

4- Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định 
việc xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm viên 
chức giữ chức vụ quản lý được thực hiện theo quy định của 
pháp luật. 

6. Đánh giá viên chức 

Đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, 
bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, 
ky luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức. 

a) Căn cứ đánh gid uiên chức: 

1- Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết. 

2. Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử 
của viên chức. 

b) Đanh giá uiên chức theo các nội dụng sau: 

1- Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp 
đồng làm việc đã ký kết. 
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2- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp. 

3- Tỉnh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, 
tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy 
tắc ứng xử của viên chức. 

4- Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức. 

Đánh giá viên chức quản lý theo các nội dung trên đây 
và các nội dung sau: 

1. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ; 

2. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, 
phụ trách. 

Việc đánh giá viên chức được thực hiện hằng năm; khi 
kết thúc thời gian tập sự; trước khi ký tiếp hợp đồng làm 
việc; thay đối vị trí việc làm; xét khen thưởng, kỷ luật, bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lạ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. 

c) Đánh giá phân loại uiên chức hằng năm: 

Hằng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá để phân loại 
viên chức: 

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

ở. Hoàn thành nhiệm vụ; 

4. Không hoàn thành nhiệm vụ. 

ở) Trách nhiệm đúnh giá: 

1- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách 
nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền 
quân lý. 

2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, người đứng đầu đơn vị 
sự nghiệp công lập thực hiện việc đánh giá hoặc phân 
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công, phân cấp việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền 
quản lý. Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức 
phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp công lập về kết quả đánh giá. 

3- Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm 
đánh giá viên chức giữ chức vụ quản lý trong đơn vị sự 
nghiệp công lập. 

đ) Thông báo kết qua đánh giá, phân loại: 

1- Nội dung đánh giá viên chức phải được thông báo 
cho viên chức. : 

2- Kết quả phân loại viên chức được công khai trong 
đơn vị sự nghiệp công lập. 

3- Nếu không nhất trí với kết quả đánh giá và phân loại 
thì viên chức được quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền. 

7. Chế độ thôi việc, hưu trí 

a) Chế độ thôi uiệc: 

1- Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được 
hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ 
bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao 
động và pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

2- Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu 
thuộc một trong các trường hợp sau: Bị buộc thôi việc; đơn 
phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà không thông báo 
bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị; chấm dứt hợp 
đồng làm việc khi được bổ nhiệm giữ chức vụ được pháp 
luật quy định là công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập 
hoặc có quyết định nghỉ hưu. 
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b) Chế độ hưu trí: 

1- Viên chức được hưởng chế độ hưu trí theo quy định 
của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

2- Trước sáu tháng, tính đến ngày viên chức nghỉ hưu, 
cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức phải thông báo 
bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước ba tháng, tính 
đến ngày viên chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị 
quản lý viên chức ra quyết định nghỉ hưu. 

3- Đơn vị sự nghiệp công lập có thể ký hợp đồng vụ 
việc với người hưởng chế độ hưu trí nếu đơn vị có nhu cầu 
và người hưởng chế độ hưu trí có nguyện vọng; trong thời 
gian hợp đồng, ngoài khoản thù lao theo hợp đồng, người 
đó được hưởng một số chế độ, chính sách cụ thể về cơ chế 
quản lý, bảo đảm điều kiện cho hoạt động chuyên môn do 
Chính phủ quy định. 

8. Quản lý viên chức 

g) Quản lý nhà nước uê uiên chức: 

1- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về viên chức. 

2- Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực 
hiện việc quản lý nhà nước về viên chức và có các nhiệm 
vụ, quyền hạn sau: 

+ Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 
cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật về viên chức. 

+ Chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ lập 
quy hoạch, kế hoạch xây dựng, phát triển đội ngũ viên 
chức trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

+ Chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong 


194 


việc ban hành hệ thông danh mục, tiêu chuẩn và mã số 
chức danh nghề nghiệp. 

+ Quản lý công tác thống kê về viên chức; hướng dẫn 
việc lập, quản lý hồ sơ viên chức; phát triển và vận hành 
cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức. 

+ Thanh tra, kiểm tra việc quản lý nhà nước về viên chức. 

+ Hằng năm, báo cáo Chính phủ về đội ngũ viên chức. 

3- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vì nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà 
nước về viên chức. 

4- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực 
hiện quản lý nhà nước về viên chức. 

b) Nội dung quan lý uiên chức: 

1- Xây dựng vị trí việc làm. 

2- Tuyển dụng viên chức. 

3- Ký hợp đồng làm việc. 

4- Bố nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp. 

5- Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng 
làm việc, giải quyết chế độ thôi việc. 

6- Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý; 
sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc. 

7- Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, ký luật 
viên chức. 

8- Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, 
chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức. . 

9- Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo 
cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vì quản lý. 

Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ thực 
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hiện các nội dung quản lý theo quy định trên đây. Người 
đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm báo cáo 
cấp trên về tình hình quản lý, sử dụng viên chức tại đơn vị. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền 
tự chủ, cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập thực hiện quản lý viên chức hoặc phân cấp thực 
hiện các nội dung quản lý quy định trên đây cho đơn vị sự 
nghiệp công lập được giao quản lý. 

c) Khiếu nại uà giải quyết khiếu nại liên quan đến 
quan lý uiên chức: 

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của viên chức đối 
với các quyết định của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
công lập hoặc cấp có thẩm quyền liên quan đến quản lý viên 
chức được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

d) Kiểm tra, thanh tra: 

1- Cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, 
quản lý viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập được 
giao quản lý. 

2- Bộ Nội vụ thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý viên chức theo quy định của Luật uiên chức và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thanh tra việc thực hiện 
hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành, lĩnh 
vực được giao quản lý. 


9. Sự chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, 
công chức 


1- Việc tuyến dụng viên chức vào làm công chức phải 
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thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công 
chức. Trưởng hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại 
đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ năm năm trở lên thì được 
xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển. 

2- Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc 
làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định 
tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng. 

3- Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ 
máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà 
pháp luật quy định là công chức thì được bổ nhiệm vào 
ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, tiền lương 
được hưởng theo cơ chế trả lương của đơn vị sự nghiệp 
công lập, được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã 
được bổ nhiệm, được thực hiện hoạt động nghề nghiệp 
theo quy định của Luật uiên chức và các quy định khác 
của pháp luật có liên quan. 

4- Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức 
tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện 
theo quy định của Luật uiên chức. 

5- Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn 
vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không 
được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị 
sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố 
trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ. 

6- Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức 
trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại 
được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào 
tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác. 
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Câu hỏi 12: Đối với viên chức vi phạm pháp luật 
nói chung và vi phạm XLướt uiên chức, cơ quan có 
thẩm quyền hoặc đơn vị sự nghiệp công lập xử lý kỷ 
luật như thế nào? 


Trở lời: 


Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, viên 
chức có công trạng, thành tích và cống hiến trong công tác, 
hoạt động nghề nghiệp thì được khen thưởng, tôn vinh 
theo quy định của pháp luật về thì đua, khen thưởng. Viên 
chức được khen thưởng do có công trạng, thành tích đặc 
biệt được xét nâng lương trước thơi hạn, nâng lương vượt 
bậc theo quy định của Chính phủ. 

Viên chức vi phạm các quy định của pháp luật trong 
quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ thì tùy theo 
tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình 
thức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, cách chức (đối với viên: 
chức giữ chức vụ quản lý), buộc thôi việc và thực hiện 
trách nhiệm bồi thường, hoàn trả, theo Nghị định số 
27/2012/NĐ-CP ngày 6-4-2012 của Chính phủ quy định về 
xử lý ký luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn 
trả của viên chức. 

IỂP,40/026) 56 đi )0/2U b 
1. Nguyên tắc xử lý kỷ luật 
1- Khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng 


pháp luật. 
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2- Mỗi hành vi vi phạm pháp luật chỉ bị xử lý một 
hình thức kỷ luật. Nếu viên chức có nhiều hành vi vì 
phạm pháp luật hoặc tiếp tục có hành vi vi phạm pháp 
luật trong thời gian đang thì hành quyết định kỹ luật thì 
bị xử lý kỹ luật về từng hành vi vì phạm pháp luật và 
chịu hình thức ký luật nặng hơn một mức so với hình 
thức kỹ luật áp dụng với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ 
trường hợp có hành vì vi phạm bị xử lý kỷ luật bằng hình 
thức buộc thôi việc. 

3- Thái độ tiếp thu, sửa chữa và chủ động khắc phục 
hậu quả của viên chức có hành vị vi phạm pháp luật là yếu 
tố xem xét tăng nặng hoặc giảm nhẹ khi áp dụng hình 
thức kỷ luật. 

4- Thời gian chưa xem xét xử lý kỹ luật đối với viên 
chức trong các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật 
không tính vào thời hạn xử lý kỹ luật. 

5- Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính thay 
cho hình thức kỹ luật. 

6- Cấm mọi hành vi vi phạm thân thể, danh dự, nhân 
phẩm của viên chức trong quá trình xử lý kỷ luật. 

* Các trường hợp xử lý by luật: 

1- Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và 
những việc viên chức không được làm quy định tại Luật 
Uiên chức. 

2- Vi phạm các nghĩa vụ khác cam kết trong hợp đồng 
làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập. 

3- VI phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án có 
hiệu lực pháp luật. 
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4- Vị phạm quy định của pháp luật về phòng, chồng 
tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình 
đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác 
của pháp luật liên quan đến viên chức nhưng chưa đến 
mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

* Các trường hợp chưa xem xét xử lý bỷ luật: 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền chưa xem xét 
xử lý kỷ luật đối với viên chức có hành vi vi phạm pháp 
luật trong các trường hợp sau: 

1- Đang trong thời gian nghỉ hằng năm, nghỉ theo chế 
độ, nghĩ việc riêng được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
cổng lập cho phép. 

2- Đang trong thời gian điều trị, chữa bệnh có xác 
nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. 

3- Viên chức nữ đang trong thời gian mang thai, nghì 
thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

4- Đang bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan 
có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm 
pháp luật. 

* Các trường hợp được miễn xử lý ky luật: 

1- Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng 
mất năng lực hành vì dân sự khi vi phạm pháp luật. 

2- Được cấp có thẩm quyền xác nhận có hành vi vì 
phạm pháp luật trong tình thế bất khả kháng khi thực 
hiện công việc, nhiệm vụ. 


2. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỹ luật 
a) Thời hiệu xử lý by luật: 
1- Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm 
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viên chức có hành vì vì phạm pháp luật cho đến thời điểm 
người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thấm quyền 
ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỹ luật. 

2- Khi phát hiện hành vì vì phạm pháp luật của viên 
chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thầm 
quyền xử lý kỷ luật phải ra thông báo bằng văn bản về 
việc xem xét xử lý kỹ luật. Thông báo phải nêu rõ thời 
điểm viên chức có hành vi vi phạm pháp luật, thời điểm 
phát hiện viên chức có hành vị vì phạm pháp luật và thời 
hạn xử lý kỹ luật. 

b) Thời hạn xử lý bỷ luật: 

1- Thời hạn xử lý kỹ luật tối đa là hai tháng, kể từ 
ngày phát hiện viên chức có hành vị vì phạm pháp luật 
cho đến ngày người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có 
thẩm quyền ra quyết định xử lý kỹ luật. 

2- Trường hợp vụ việc có liên quan đến nhiều người, có 
tang vật, phương tiện cần giám định hoặc những tình tiết 
phức tạp khác cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để làm 
rõ thêm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có 
thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định kéo dài thời hạn 
xử lý ký luật, nhưng không quá bốn tháng. 


3. Các hình thức ký luật 

a) Khiển trách uiên chức có một trong các bành u¡ 0i 
phạm phúp luật: 

1- VỊ phạm các quy định, nội quy, quy chế làm việc của 


đơn vị sự nghiệp công lập đã được người có thẩm quyền 
nhắc nhở bằng văn bản. 


2- Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, 
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nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong 
khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được người-có 
thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản. 

3- Không chấp hành sự phân công công tác của người 
có thẩm quyền hoặc không thực hiện công việc, nhiệm vụ 
đã cam kết trong hợp đồng làm việc mà không có lý do 
chính đáng. 

4- Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, 
phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công 
việc hoặc nhiệm vụ được g1ao. 

5- Gây mất đoàn kết trong đơn vị. 

6- Tự ý nghỉ việc, tổng số từ ba đến dưới năm ngày làm 
việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch 
hoặc từ ba đến dưới năm ngày làm việc liên tiếp, mà không 
có lý do chính đáng. 

7- Sử dụng tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập và 
của nhân dân trái với quy định của pháp luật. 

8- VI phạm quy định của pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chông lãng phí; kỷ 
luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã 
hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến 
viên chức. 

b) Canh cáo uiên chức có một trong các hành u¡L 0ï 
phạm phúp luột: 

1- Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, 
nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong 
khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả 
nghiêm trọng. 
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2- Không chấp hành sự phân công công tác của người có 
thấm quyền hoặc không thực hiện công việc, nhiệm vụ đã 
cam kết trong hợp đồng làm việc mà không có lý do chính 
đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị. 

3- Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia 
đào tạo, bồi dưỡng; được dự thi hoặc xét thay đổi chức 
danh nghề nghiệp. 

4- Tự ý nghỉ việc, tổng số từ năm đến dưới bảy ngày 
làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch 
hoặc từ năm đến dưới bảy ngày làm việc liên tiếp mà 
không có lý do chính đáng. 

5- Phân biệt đối xử dân tộc, thành phần xã hội, tín 
ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức. 

6- Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền 
chống lại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần 
phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tỉnh thần của nhân dân 
và xã hội. 

7- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người 
khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. 

8- Sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan công an 
thông báo về đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức đang 
công tác. 

9- Viên chức giữ chức vụ quản lý không thực hiện đúng 
trách nhiệm quản lý, để viên chức thuộc quyền quản lý, 
phụ trách vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng 
trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. 

10- BỊ phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không 
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giam giữ đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, trừ 
trường hợp bị phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc 
bị tòa án kết án về hành vi tham nhũng. 

11- Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp 
luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, 
chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, 
chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật 
liên quan đến viên chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm 
trong quá trình xem xét xử lý kỹ luật. 

c) Cách chức uiên chức giữ chức uụ quản lý có một 
trong nhưng hành ut 01L phạm phúp luật: 

I- Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành 
theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra 
hậu quả nghiêm trọng. 

2- Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm 
chức vụ. 

3- BỊ phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không 
ø1am g1ư. 

4- Vị phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp 
luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã 
hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến 
viên chức. 

đ) Buộc thôi uiệc đốt uới uiên chức có một trong các hành 
UL UL phạm pháp luật: 

1- BỊ phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị 
Tòa án kết án về hành vi tham nhũng. 


2- Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, 
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nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong 
khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng. 

3- Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển 
dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập. 

4- Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có 
thẩm quyền. 

5- Tự ý nghỉ việc, tổng số từ bảy ngày làm việc trở lên 
trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong 
một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong 
tháng dương lịch, năm dương lịch. 

6- Vị phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định 
của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhưng chưa 
đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định của 
pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ký luật 
lao động; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác 
của pháp luật liên quan đến viên chức. 


4. Thẩm quyền và thủ tục xem xét xử lý kỷ luật 


a) Thẩm quyên xử lý bỷ luật: 

1- Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý, người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến 
hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỹ luật. 

2- Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, người 
đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quần lý viên chức tiến 
hành xử lý kỹ luật và quyết định hình thức kỹ luật. 

3- Đối với viên chức biệt phái, người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức được cử đến biệt phái 
tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, để nghị hình thức kỷ 
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luật và gửi hồ sơ xử lý kỹ luật về đơn vị sự nghiệp công 
lập cử viên chức biệt phái để ra quyết định kỷ luật theo 
thẩm quyền. 

4- Đối với viên chức đã chuyển công tác mới phát 
hiện có hành vi vì phạm pháp luật mà còn trong thơi 
hiệu quy định, thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
công lập quản lý viên chức trước đó tiến hành xử lý ký 
luật, quyết định hình thức kỷ luật và gửi hồ sơ, quyết 
định kỷ luật về cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý 
viên chức. Nếu đơn vị sự nghiệp công lập trước đây đã 
giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thì những 
người có trách nhiệm liên quan phải bàn giao hồ sơ để 
đơn vị sự nghiệp công lập đang quản lý viên chức thực 
hiện việc xử lý ký luật. 

b) Tổ chức họp kiểm điểm uiên chức có hành u¡ 0L phạm 
phúp luật: 

1- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý 
viên chức chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp để viên chức 
có hành vi vi phạm pháp luật tự kiểm điểm và nhận hình 
thức kỹ luật, trừ trường hợp viên chức bị Tòa án kết án 
phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết 
án về hành vi tham nhũng. Việc tổ chức cuộc họp kiểm 
điểm được tiến hành như sau: 

+ Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên 
chức có đơn vị cấu thành thì tổ chức cuộc họp kiểm điểm 
với thành phần dự họp là toàn thể viên chức của đơn vị 
cấu thành mà viên chức đang công tác. Biên bản cuộc họp 
kiểm điểm ở đơn vị cấu thành được gửi tới người đứng đầu 
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đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức. Cuộc họp 
kiểm điểm của đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức 
có hành vi vi phạm pháp luật được tổ chức với thành phần 
dự họp là đại diện lãnh đạo chính quyền, cấp ủy và công 
đoàn của đơn vị. 

+ Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên 
chức không có đơn vị cấu thành, thành phần dự họp 
kiểm điểm viên chức vi phạm là toàn thể viên chức của 
đơn vị. 

2- Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý có hành vị vì 
phạm pháp luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức có trách nhiệm tổ chức 
họp kiểm điểm và quyết định thành phần dự họp. 

3- Viên chức có hành vi vi phạm pháp luật phải làm 
bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Trường 
hợp viên chức có hành vị vị phạm pháp luật không làm 
bản kiểm điểm thì cuộc họp kiểm điểm viên chức vi phạm 
vẫn được tiến hành. 

4- Nội dung các cuộc họp kiểm điểm viên chức vi phạm 
pháp luật phải được lập thành biên bản, trong đó phải có 
kiến nghị áp dụng hình thức kỹ luật. Trong thời hạn ba 
ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp kiểm điểm, 
biên bản này được gửi tới chủ tịch hội đồng kỷ luật để tổ 
chức xem xét xử lý kỹ luật theo quy định. 

e) Hội đồng ky luật: ‹ 

Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật quyết định thành 
lập hội đồng kỷ luật để tư vấn về việc áp dụng hình thức 
kỹ luật đối với viên chức vi phạm pháp luật. 
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Hội đồng làm uiệc theo nguyên tắc: Chỉ họp hội đồng 
khi có đủ các thành viên tham dự; kiến nghị áp dụng hình 
thức kỷ luật bằng việc bỏ phiếu kín; cuộc họp hội đồng 
phải có biên bản ghi ý kiến của các thành viên dự họp và 
kết quả bỏ phiếu kiến nghị hình thức kỷ luật. 

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Tổ chức họp hột đồng bỷ luật: Chậm nhất là ba ngày 
trước khi họp, phải gửi giấy triệu tập họp tới viên chức vì 
phạm pháp luật; nếu viên chức đó vắng mặt phải có lý do 
chính đáng. Trường hợp gửi giấy mời đến lần thứ ba mà 
viên chức đó vẫn vắng mặt thì hội đồng vẫn họp xem xét 
và kiến nghị hình thức kỹ luật. 

Hội đồng có thể mời đại diện tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội nơi đơn vị có viên chức vì phạm pháp luật 
dự họp; người được mời dự họp có quyền tham gia ý kiến 
và đề xuất hình thức kỷ luật nhưng không có quyền biểu 
quyết. Ủy viên kiêm thư ký hội đồng chuẩn bị tài liệu, hồ 
sơ xử lý kỷ luật (bản tự kiểm điểm, trích ngang sơ yếu lý 
lịch của viên chức có hành vi vi phạm pháp luật, biên bản 
cuộc họp kiểm điểm và các tài liệu liên quan), ghi biên bản 
cuộc họp. 

Trình tự cuộc họp hội đồng bỷ luật: 

1- Chủ tịch hội đồng kỷ luật tuyên bố lý do, giới thiệu 
các thành viên tham dự. 

2- Ủy viên kiêm thư ký hội đổng kỷ luật đọc trích 
ngang sơ yếu lý lịch của viên chức vi phạm pháp luật và 
các tài liệu khác có hiền quan. 


3- Viên chức vi phạm pháp luật đọc bản tự kiểm điểm, 


208 


nếu viên chức đó vắng mặt thì thư ký hội đồng đọc thay, 
nếu viên chức đó không làm bản tự kiểm điểm thì hội đồng 
kỹ luật tiến hành các công việc còn lại của cuộc họp. 

4- Ủy viên kiêm thư ký hội đồng kỷ luật đọc biên bản 
cuộc họp kiểm điểm. 

5- Các thành viên hội đồng kỷ luật và người tham dự 
cuộc họp thảo luận và phát biểu ý kiến. 

6- Viên chức vi phạm pháp luật phát biểu ý kiến; nếu 
viên chức đó không phát biểu ý kiến hoặc vắng mặt thì hội 
đồng kỹ luật tiến hành các trình tự còn lại của cuộc họp. 

7- Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng 
hình thức kỷ luật. 

8- Chủ tịch hội đồng kỹ luật công bố kết quả bố phiếu 
kín và thông qua biên bản cuộc họp. 

9- Chủ tịch và ủy viên kiêm thư ký hội đồng kỹ luật ký 
biên bản cuộc họp. 

Trường hợp đơn vị có từ hai viên chức trở lên có hành 
vì vì phạm pháp luật, hội đồng kỹ luật xem xét xử lý kỷ 
luật đối với từng viên chức. 

Trình tự ra quyết định by luật: 

1- Trong thời hạn năm ngày làm việc, kế từ ngày kết 
thúc cuộc họp, hội đồng kỹ luật phải có kiến nghị việc xử lý 
kỷ luật bằng văn bản (kèm theo biên bản họp hội đồng kỷ 
luật và hồ sơ xử lý kỷ luật) gửi người có thẩm quyền xử lý 
kỹ luật. 

2- Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được văn bản kiến nghị của hội đồng, người có thẩm quyền 
xử lý kỹ luật ra quyết định kỹ luật hoặc kết luận viên chức 
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không vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết 
định của mình. 

3- Trường hợp vì phạm của viên chức có tình tiết phức 
tạp, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật quyết định kéo dài 
thơi hạn xử lý kỹ luật nhưng không quá bốn tháng và chịu 
trách nhiệm về quyết định của mình. 

4- Trưởng hợp viên chức có hành vì vì phạm pháp luật 
bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo 
hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng, trong thời 
hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định, 
bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án, người có thẩm 
quyền xử lý kỹ luật có trách nhiệm ra quyết định kỷ luật 
buộc thôi việc đối với viên chức vi phạm pháp luật. 

Quyết định bký luật phỏt ghL rõ thời điểm có hiệu lực 
thì hành: 

Sau 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu 
lực, nếu viên chức không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp 
luật đến mức phải xử lý kỹ luật thì đương nhiên chấm dứt 
hiệu lực của quyết định kỷ luật. 

Trường hợp viên chức tiếp tục có hành vi vi phạm 
pháp luật trong thời gian đang thì hành quyết định kỷ 
luật thì quyết định kỷ luật đang thi hành chấm dứt hiệu 
lực kể từ thời điểm quyết định kỷ luật đối với hành vi vi 
phạm pháp luật mới có hiệu lực. 

Các tài liệu liên quan đến việc xử lý ký luật và quyết 
định kỹ luật phải được lưu giữ trong hồ sơ viên chức. Hình 
thức ký luật phải ghi vào lý lịch của viên chức. 

Viên chức bị xử lý kỷ luật có quyền khiếu nại đối với 
quyết định kỹ luật theo quy định của pháp luật về khiếu nại. 
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5. Một số quy định liên quan đến việc xử lý kỷ 
luật viên chức 

a) Các quy định liên quan khi xem xét xử lý bỷ luật: 

1- Trường hợp viên chức đang làm thủ tục hướng chế 
độ hưu trí mà bị phát hiện có hành vì vì phạm pháp luật 
trong thời gian thi hành nhiệm vụ thì đơn vị sự nghiệp 
công lập dừng việc giải quyết thủ tục hưởng chế độ hưu trí 
cho đến thời điểm có quyết định kỷ luật hoặc có kết luận 
viên chức không vì phạm pháp luật của người có thẩm 
quyền xử lý kỷ luật. 

2- Trường hợp hội đồng kỷ luật đã có văn bản kiến 
nghị về việc xử lý kỷ luật nhưng chưa ra quyết định kỷ 
luật mà phát hiện thêm các tình tiết lên quan đến vì 
phạm kỷ luật hoặc phát hiện viên chức bị xem xét xử lý kỷ 
luật có hành vi vi phạm pháp luật khác thì hội đồng kỷ 
luật xem xét kiến nghị lại hình thức kỹ luật. 

b) Các quy định hiên quan 0iệc thí hành quyết định 
by luật: 

1- Viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc: 

Viên chức bị xử lý kỹ luật buộc thôi việc thì không được 
hưởng chế độ thôi việc nhưng được cơ quan bảo hiểm xã hội 
xác nhận thời gian làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực 
hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 

Đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền quản lý viên 
chức lưu giữ hồ sơ viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc 
có trách nhiệm cung cấp bản sao hồ sơ lý lịch và nhận xét 
quá trình công tác (có xác nhận) khi viên chức bị xử lý kỹ 
luật có nhu cầu. 
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2- Quyết định xử lý kỹ luật đối với viên chức đã được 
cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc Tòa án kết 
luận là bị oan, sai thì chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ 
ngày có văn bản kết luận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có 
thẩm quyền hoặc từ ngày quyết định của Tòa án có hiệu 
lực, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên 
chức có trách nhiệm công bố công khai tại đơn vị nơi viên 
chức đang công tác. 

3- Viên chức bị xử lý kỹ luật bằng hình thức cách chức, 
buộc thôi việc, sau đó được cơ quan, tổ chức, đơn vị có 
thầm quyền hoặc Tòa án kết luận là oan, sai mà vị trí công 
tác cũ đã bố trí người khác thay thế, thì người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp công lập có thấm quyền có trách nhiệm 
bố trí vào vị trí công tác, chức vụ quân lý phù hợp. 

4- Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại, tố cáo kết luận xử lý kỷ luật viên 
chức tiến hành không đúng quy định về áp dụng hình 
thức kỷ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ 
luật thì người có thẩm quyền đã ký quyết định kỷ luật 
phải ra quyết định hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật; đồng 
thời đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền xử lý kỷ 
luật phải tiến hành xem xét xử lý ký luật viên chức theo 
đúng quy định. 

c) Chế độ, chính sách đổi uới uiên chức đang bị tạm 
øIưữ, tạm giam hoặc tạm đình chỉ công tác: 

1- Trong thời gian tạm giữ, tạm giam để phục vụ công 
tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác để 
xem xét xử lý kỹ luật thì viên chức được hưởng 50% mức 


212 


lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm 
niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề. 

2- Trưởng hợp viên chức không bị xử lý ký luật hoặc 
được kết luận là oan, sai thì được truy lĩnh 50% còn lại của 
mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ, phụ cấp 
thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề trong thời 
gian tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm g1ữ, tạm giam. 

3- Trường hợp viên chức bị xử lý ký luật hoặc bị Tòa án 
tuyên là có tội thì không được truy lĩnh 50% còn lại của 
mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ, phụ cấp 
thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề trong thời 
gian tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm g1ữ, tạm giam. 


II- TRÁCH NHIÊM BỒI THƯỜNG, HOÀN TRẢ 


1. Nguyên tắc xử lý trách nhiệm bồi thường, 
hoàn trả 


a) Trách nhiệm bôi thường, hoàn trỏ: 

1- Viên chức làm mất, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc 
có hành vì khác gây hại tài sản của đơn vị sự nghiệp công 
lập thì phải bồi thường theo quy định. 

2- Viên chức khi thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ 
được phân công có lỗi gây thiệt hại cho người khác thì đơn 
vị sự nghiệp công lập phải bồi thường thiệt hại do viên 
chức thuộc quyền quản lý gây ra theo quy định của pháp 
luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp 
đồng. Viên chức có lỗi gây thiệt hại cho người khác mà đơn 
vị sự nghiệp công lập đã bồi thường thì viên chức đó có 
nghĩa vụ hoàn trả cho đơn vị sự nghiệp công lập. 
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b) Nguyên tắc xử lý: 

1- Phải căn cứ vào lỗi, tính chất của hành vị gây thiệt 
hại, mức độ thiệt hại tài sẵn thực tế gây ra để quyết định 
mức và phương thức bồi thường thiệt hại, hoàn trã cho đơn 
vị, bảo đâm khách quan, công bằng và công khai. 

2- Viên chức gây ra thiệt hại có trách nhiệm bồi 
thường, hoàn trả theo quyết định của người đứng đầu đơn 
vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền. Nếu viên 
chức không đủ khả năng bồi thường một lần thì bị trừ 20% 
(hai mươi phần trăm) tiền lương hăng tháng cho đến khi 
bồi thường đủ theo quyết định của người có thẩm quyền. 

3- Trường hợp viên chức gây thiệt hại thuyên chuyển công 
tác, nghỉ hưu hay thôi việc thì phải hoàn thành việc bồi 
thường, hoàn trả trước khi thuyên chuyển, nghỉ hưu hay thôi 
việc; nếu không đủ khả năng bồi thường, hoàn trả thì đơn vị 
sự nghiệp công lập quản lý viên chức có trách nhiệm phối hợp 
với cơ quan, tổ chức, đơn vị mới hoặc chính quyền địa phương 
nơi viên chức cư trú tiếp tục thu tiền bồi thường, hoàn trả cho 
đến khi thu đủ theo quyết định của người có thấm quyền. 

Nêu đơn vị sư nghiệp công lập quản lý viên chức gây 
ra thiệt hại bị giải thể, sáp nhập thì cơ quan, tổ chức, đơn 
vị kế thừa đơn vị bị giải thể, sáp nhập có trách nhiệm tiếp 
tục thu tiền bồi thường, hoàn trả cho đến khi thu đủ theo 
quyết định của người có thẩm quyền. 

Trương hợp viên chức gây ra thiệt hại bị phạt tù mà 
không được hưởng án treo thì cơ quan thì hành án có trách 
nhiệm thu tiền bồi thường, hoàn trả theo quyết định của 
bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án. 
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4- Trường hợp có từ hai viên chức trở lên cùng làm mất 
mát, hư hỏng hoặc gây thiệt hại đến tài sản của đơn vị sự 
nghiệp công lập hoặc gây thiệt hại cho người khác mà đơn 
vị sự nghiệp công lập phải bồi thường thì các viên chức đó 
đều phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường, hoàn trã 
trên cơ sở mức độ thiệt hại tài sản thực tế và mức độ lỗi 
của mỗi người. 

Bb"DNiuS20BDiPahdot.sÐ iŸhOWBoitiiptiiẩI 18.TGiVBOrý 
của viên chức thì viên chức phải bồi thường, hoàn trã 
toàn bộ giá trị thiệt hại gây ra. Nếu tài sản bị mất mát, 
hư hồng, thiệt hại do lỗi vô ý của viên chức thì căn cứ vào 
từng trường hợp cụ thể, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
công lập quyết định mức và phương thức bồi thường, 
hoàn trả. 

6- Trưởng hợp viên chức ngay sau khi gây ra thiệt hại 
có đơn xin tự nguyện bồi thường, hoàn trả thiệt hại và 
được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm 
quyền đồng ý bằng văn bản về mức, phương thức và thời 
hạn bồi thường, hoàn trả thì không phải thành lập hội 
đồng xử lý trách nhiệm bồi thường hoặc hội đồng xử lý 
trách nhiệm hoàn trả. 

7- Trường hợp thiệt hại xảy ra do nguyên nhân bất 
khả kháng thì viên chức có liên quan không phải bồi 
thường, hoàn trả. 


2. Trình tự thủ tục xem xét xử lý trách nhiệm 
bồi thường 

a) Xác định giá trị tòi sản bị thiệt hại: 

1- Khi phát hiện viên chức có hành vi làm mất, hư hỏng 
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trang bị, thiết bị hoặc có hành vì khác gây thiệt hại tài sản 
của đơn vị sự nghiệp công lập thì đơn vị sự nghiệp công lập 
quản lý viên chức phải tổ chức xác minh, sơ bộ đánh giá 
thiệt hại và lập biên bản về nội dung vụ việc để làm căn cứ 
xem xét, xử lý trách nhiệm bồi thường đối với viên chức. 

2- Giá trị tài sản bị thiệt hại được xác định trên cơ sở 
giá trị thực tế của tài sản (tính theo giá thị trường tại thời 
điểm xây ra hư hồng, mất mát, thiệt hạn), trừ đi giá trị còn 
lại của tài sản (nếu có) tại thời điểm xảy ra hư hỏng, mất 
mát, thiệt hại. 

3- Đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức yêu cầu 
viên chức gây ra thiệt hại viết bản tường trình về vụ việc, 
đề xuất hướng giải quyết; đồng thời, chuẩn bị thành lập 
hội đồng xử lý trách nhiệm bổi thường. 

b) Hội đông xử lý trách nhiệm bồi thường: 

1- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý 
viên chức phải thành lập hội đồng xử lý trách nhiệm bổi 
thường để xem xét giải quyết việc bổi thường trong thời 
hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện viên chức gây 
thiệt hại tài sản của đơn vị. Chủ tịch hội đồng là người 
đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp công lập. 

2- Trưởng hợp viên chức quản lý gây ra thiệt hại thì 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp 
quyết định thành lập hội đồng xử lý trách nhiệm bồi 
thường. Chủ tịch hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó 
của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực 
tiếp của viên chức gây ra thiệt hại. 
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3- Không được cử người có quan hệ gia đình như cha, 
mẹ, con được pháp luật thừa nhận và vợ, chồng, anh, 
chị, em ruột, dâu (rể) hoặc người có liên quan đến viên 
chức đã gây thiệt hại tham gia hội đồng xử lý trách 
nhiệm bồi thường. 

c) Hột đồng xử lý trách nhiệm bồi thường có các nhiệm Uụ: 

1- Xem xét, đánh giá tính chất của hành vi gây thiệt 
hạ; mức độ thiệt hại. 

2- Xác định trách nhiệm của viên chức gây ra thiệt hại 
và viên chức có liên quan. 

3- Kiến nghị với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
công lập hoặc cấp có thẩm quyền về mức và phương thức 
bồi thường. | 

4. Trường hợp hội đồng phát hiện hành vi của viên 
chức gây ra thiệt hại vật chất có dấu hiệu cấu thành tội 
phạm thì hội đồng kiến nghị với người có thấm quyền 
chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy 
định của pháp luật. 

d) Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường hoạt động 
theo các nguyên tặc: 

1- Hội đồng họp khi có đủ ba thành viên trở lên tham 
dự, trong đó có chủ tịch hội đồng và thư ký hội đồng. 

2- Trong quá trình thảo luận và quyết định, các thành 
viên hội đồng phải công bằng, khách quan, dân chủ và 
tuân theo các quy định của pháp luật. 

3- Kiến nghị của hội đồng về mức và phương thức bồi 
thường được thực hiện bằng hình thức bố phiếu kín theo 


nguyên tặc đa số. 
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4- Cuộc họp hội đồng phải có biên bản ghi ý kiến của 
các thành viên dự họp và kết quả bỏ phiếu kiến nghị mức 
và phương thức bồi thường. 

5- Các cuộc họp của hội đồng phải có sự tham gia của 
viên chức gây ra thiệt hại. Trưởng hợp viên chức gây ra 
thiệt hại vắng mặt sau hai lần được triệu tập mà không có 
lý do chính đáng thì đến lần thứ ba, sau khi hội đồng triệu 
tập, nếu viên chức đó tiếp tục vắng mặt thì hội đồng vẫn 
họp và viên chức gây ra thiệt hại phải thì hành quyết định 
bồi thường thiệt hại. 

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

đ) Hồ sơ xử lý trách nhiệm bôi thường: 

1- Khi xem xét, giải quyết việc bồi thường phải căn 
cứ vào hồ sơ xử lý trách nhiệm bồi thường của vụ việc, 
bao gồm: biên bản về vụ việc (hoặc văn bản kết luận của 
cơ quan có thầm quyền); các bản tường trình của viên 
chức gây thiệt hại và viên chức có liên quan; hồ sơ kinh 
tế - kỹ thuật (nếu có) của trang bị, thiết bị hoặc tài sân 
bị mất, hư hỏng hoặc thiệt hại; biên bản đánh giá sơ bộ 
giá trị tài sản thiệt hại; các văn bản khác có liên quan 
(nếu có). 

2- Hồ sơ xử lý trách nhiệm bồi thường phải được gửi 
các thành viên hội đồng để nghiên cứu trước khi họp hội 
đồng năm ngày làm việc. 

e) Trình tự họp hội đồng để xử lý trách nhiệm bồi thường: 

1- Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường họp xem xét 
giải quyết việc bồi thường theo trình tự sau: 

- Chủ tịch hội đồng công bố thành phần tham ga; 
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: Ủy viên kiêm thư ký hội đồng báo cáo về hành vì gây 
thiệt hại của viên chức và mức bồi thường thiệt hại; 

- Hội đồng nghe giải trình của viên chức phải bổi 
thường và nghe ý kiến của các thành viên hội đồng; 

- Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu kín về mức và 
phương thức bồi thường; 

- Chủ tịch hội đồng công bố kết quả bỏ phiếu kín và 
thông qua biên bản cuộc họp; 

- Chủ tịch hội đồng và ủy viên kiêm thư ký hội đồng ký 
biên bản cuộc họp. 

2- Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày hội 
đồng bỏ phiếu thông qua mức và phương thức bồi thường; 
chủ tịch hội đồng phải lập hồ sơ cuộc họp và gửi tới người 
đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyết định. 

3- Trường hợp không đồng ý với mức bồi thường thiệt 
hại do hội đồng bỏ phiếu thông qua thì viên chức gây ra 
thiệt hại và viên chức có liên quan có thể yêu cầu hội đồng 
thuê chuyên gia, tổ chức thẩm định. Chi phí thuê chuyên 
øìa, tổ chức thẩm định do viên chức có yêu cầu trã. 


3. Trình tự thủ tục xử lý trách nhiệm hoàn trả 


a) Xác định trách nhiệm hoàn trd: 

1- Khi viên chức có hành vi gây thiệt hại cho người 
khác trong khi thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được 
phân công mà đơn vị sự nghiệp công lập đã bồi thường thì 
người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên 
chức yêu cầu viên chức gây ra thiệt hại viết bản tường 
trình về vụ việc, đề xuất hướng giải quyết. 


2b, 


2- Trách nhiệm hoàn trả của viên chức được xác định 
trên cơ sở số tiền mà đơn vị sự nghiệp công lập đã bồi 
thưởng cho ngươi bị thiệt hại do viên chức gây ra trong khi 
thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được phân công theo 
quy định của pháp luật. 

b) Hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn trẻ: 

1- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý 
viên chức phải thành lập hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn 
trả để xem xét giải quyết việc hoàn trả trong thời hạn 15 
ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị sự nghiệp công lập thực 
hiện xong việc chi trả tiền bồi thường. 

2- Trường hợp viên chức giữ chức vụ quản lý gây ra thiệt 
hại thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực 
tiếp quyết định thành lập hội đồng xử lý trách nhiệm bồi 
thường, hoàn trả và chủ tịch hội đồng là người đứng đầu 
hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
cấp trên trực tiếp của viên chức gây ra thiệt hại. 

3- Không được cử tham gia hội đồng người có quan hệ 
gìa đình như cha, mẹ, con được pháp luật thừa nhận và vợ, 
chồng, anh, chị, em ruột, dâu (rŠ hoặc người có liên quan 
đến viên chức gây ra thiệt hại. 

c) Hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn trẻ có các nhiệm uụ: 

1- Xem xét, đánh giá tính chất của hành vì gây thiệt 
hại; mức độ thiệt hại. | 

2- Xác định trách nhiệm của viên chức gây ra thiệt hại. 

3- Kiến nghị với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
công lập hoặc cấp có thẩm quyền về mức và phương thức 
hoàn trả. 
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đ) Hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn trẻ hoạt động theo 
các nguyên tốc: 

1- Hội đồng chỉ họp khi có đầy đủ các thành viên hội đồng. 

2- Trong quá trình thảo luận và quyết định, các thành 
viên hội đồng phải công bằng, khách quan, dân chủ và 
tuân thủ các quy định của pháp luật. 

3- Kiến nghị của hội đồng về mức và phương thức hoàn 
trả được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và theo 
nguyên tắc đa số. 

4- Cuộc họp của hội đồng phải có biên bản ghi ý kiến 
của các thành viên dự họp và kết quả bỏ phiếu kiến nghị 
mức và phương thức hoàn trả. 

5- Các cuộc họp của hội đồng phải có sự tham gia của 
viên chức gây ra thiệt hại. Trưởng hợp viên chức gây ra 
thiệt hại vắng mặt sau hai lần được hội đồng triệu tập mà 
không có lý do chính đáng thì đến lần thứ ba, sau khi hội 
đồng triệu tập, nếu viên chức đó tiếp tục vắng mặt thì hội 
đồng vẫn họp và viên chức gây ra thiệt hại phải thi hành 
quyết định. 

6- Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

đ) Hồ sơ xử lý trách nhiệm hoàn trdủ: 

1- Khi xem xét, xử lý trách nhiệm hoàn trả của viên 
chức phải căn cứ vào hồ sơ xử lý trách nhiệm hoàn trả, 
gồm: biên bản về vụ việc hoặc văn bản kết luận của cơ 
quan có thẩm quyền; tường trình của viên chức gây thiệt 
hại; văn bản, giấy tờ xác nhận số tiền đơn vị sự nghiệp 
công lập đã bồi thường; các văn bản khác có liên quan 


(nếu có). 
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2- Hồ sơ xử lý trách nhiệm hoàn trả phải được gửi tới 
các thành viên hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn trả trước 
khi họp hội đồng năm ngày làm việc để nghiên cứu. 

e) Trình tự họp hội đông xử ly trách nhiệm hoàn trỏ: 

1- Chủ tịch hội đồng công bố thành phần dự họp. 

2- Ủy viên kiêm thư ký hội đông báo cáo về hành vi 
gây thiệt hại của viên chức, số tiền đơn vị sự nghiệp đã bồi 
thường và mức hoàn trả. 

3- Hội đồng nghe giải trình của viên chức và nghe ý 
kiến của các thành viên hội đồng. 

4- Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu kín về mức và 
phương thức hoàn trả. 

5- Chủ tịch hội đồng công bố kết quả bỏ phiếu kín và 
thông qua biên bản cuộc họp. 

6- Chủ tịch và ủy viên kiêm thư ký hội đồng ký biên 
bản cuộc họp. 

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày hội 
đồng bỏ phiếu thông qua mức và phương thức hoàn trả, 
chủ tịch hội đồng lập hồ sơ cuộc họp và gửi tới người đứng 
đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết định. 

4. Thực hiện quyết định bồi thường, hoàn trả 

a) Quyết định bồi thường, hoàn trỏ: 

1- Căn cứ kiến nghị của hội đồng xử lý trách nhiệm bồi 
thường, hoàn trả, trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được kiến nghị, người đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp công lập hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
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vị cấp trên trực tiếp ra quyết định yêu cầu viên chức bồi 
thương thiệt hại hoặc hoàn trả; trong đó ghi rõ mức, 
phương thức và thời hạn bồi thường, hoàn trả. 

2- Nếu ý kiên của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
công lập hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp 
trên trực tiếp khác với kiến nghị của hội đồng xử lý trách 
nhiệm bồi thường, hoàn trả thì người đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp công lập hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
vị cấp trên trực tiếp quyết định và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về quyết định đó. 

b) Thu, nộp, quản lý uà sử dụng tiên, tài sản bồi thường, 
hoàn tra: 

1- Viên chức gây ra thiệt hại và các bộ phận chức năng 
của đơn vị sự nghiệp công lập có tài sản bị thiệt hại phải 
thực hiện đúng thời hạn, mức và phương thức bồi thường, 
hoàn trả ghi trong quyết định bồi thường thiệt hại hoặc 
hoàn trả. 

2- Đơn vị sự nghiệp công lập phải thu và nộp vào tài 
khoản của đơn vị tại Kho bạc Nhà nước số tiền bồi thường 
thiệt hại hoặc hoàn trả theo quy định của pháp luật. 

3- Số tiền hoặc tài sản bồi thường, hoàn trả của viên 
chức cho đơn vị sự nghiệp công lập phải được theo dõi, 
quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. 

e) Quyền khiếu nại của uiên chức: 

Viên chức bị xử lý trách nhiệm bồi thường hoặc hoàn 
trả có quyền khiếu nại về quyết định bồi thường, hoàn trả 
của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về 


khiếu nại. 
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đ) Xử lý uiên chức cố ý bhông thực hiện nghĩa uụ bồi 
thường, hoàn trd: 

Viên chức không thực hiện đúng thời hạn, mức và 
phương thức bồi thường, hoàn trả ghi trong quyết định bồi 
thường thiệt hại hoặc quyết định hoàn trả, đã được đơn vị 
sự nghiệp công lập có trách nhiệm thông báo đến lần thứ 
ba về việc bồi thường, hoàn trả mà cố ý không thực hiện 
nghĩa vụ bồi thường, hoàn trả thì bị xử lý theo quy định 
của pháp luật. 
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Câu hỏi 13: Chế độ trách nhiệm, nêu gương đổi 
với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà 
nước trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được 
quy định như thể nào? 


Tra lời: 


Tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27-10-2007, 
Chính phủ đã quy định rõ chế độ trách nhiệm đối với 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước 
trong khi thì hành nhiệm vụ, công vụ. 


I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 


a) Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức, cơ quan của 
Nhà nước sau đây phải thực hiện chê độ trách nhiệm khi 
thì hành nhiệm vụ, công vụ: 

1- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ; các tổ chức hành chính trực thuộc Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

2- Hội đồng nhân dẩn và Ủy ban nhân dân các cấp; 
các ban, các cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh, cấp huyện. 

3- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Hội 
đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; Văn phòng Ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Kiểm 
toán Nhà nước; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 
các cấp; Tòa án quân sự, Viện kiểm sát quân sự các cấp. 

4- Các tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. 
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5- Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty, các công ty 
của Nhà nước (gọi chung là doanh nghiệp nhà nước). 

b) Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
của Nhà nước trên đây cũng phải chịu trách nhiệm như 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong 
lĩnh vực được phân công lãnh đạo, quản lý, điều hành bằng 
văn bản ủy quyền hoặc bằng quyết định phân công phụ 
trách lĩnh vực của người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cơ 
quan chủ quản cấp trên. "Cấp phó của người đứng đầu" là 
người được phân công giúp người đứng đầu cơ quan, đơn vị 
quản lý, phụ trách một số lĩnh vực nhất định trong cơ quan, 
đơn vị hoặc một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc. 

e) Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các 
tổ chức cấu thành cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước 
quy định trên đây cũng phải thực hiện chế độ trách nhiệm 
trong quá trình đề xuất, tham mưu, trình, triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ được phân công liên quan đến chế độ 
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
của Nhà nước. 

d) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 
doanh nghiệp nhà nước gồm: Chủ tịch hội đồng quản trị; 
các viên chức nhà nước được bổ nhiệm giữ chức tổng giám 
đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc doanh 
nghiệp nhà nước. 

đ) Người được giao quyền đứng đầu hoặc phụ trách cơ 
quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước nêu trên cũng phải 
thực hiện chế độ trách nhiệm như người đứng đầu theo 
quy định trên. 
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II- CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIÊM 
ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 


1. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về mười 
nội dung 


1- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý. 

2- Gương mẫu và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
và chỉ đạo của cấp trên; tổ chức, điều hành cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, có chất lượng và đúng thời hạn được giao; quyết định 
chủ trương, giải pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ 
và chịu trách nhiệm về quyết định đó. 

3- Ban hành hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyền 
ban hành văn bản pháp luật bảo đâm tính hợp pháp của 
văn bản (bạo gồm: văn bản quy phạm pháp luật, văn bản 
cá biệt, công văn chỉ đạo, điều hành và nội quy, quy chế, 
điều lệ, quy định áp dụng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc quyền quản lý). 

4- Căn cứ các quy định về phân công, phân cấp và 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao, ban hành văn bản quy 
định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách 
nhiệm của các cấp phó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấu 
thành hoặc từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
quyền; không để tình trạng chồng chéo, trùng lặp về 
nhiệm vụ hoặc trách nhiệm không rõ ràng; bảo đảm 
cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền thực hiện 
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đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và 
đúng pháp luật. 

5- Tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng lương, cử dự thi nâng ngạch, quyết định 
nâng ngạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ 
chế độ và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước. | 

6- Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sân công được giao; 
phòng, chống cháy nổ và bảo đảm an toàn lao động tại cơ 
quan, tổ chức, đơn vị. Khi sử dụng các nguồn tài chính, các 
tài sản, trang thiết bị phải thực hiện đúng chế độ, chính 
sách và đúng quy định của pháp luật; quân lý, kiểm tra 
thường xuyên, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, hư 
hỏng, mất mát, thất thoát. 

7- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về văn hóa 
công sở; không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc thẩm quyền quản lý có thái độ hách dịch, cửa 
quyền, gây phiền hà cho công dân, doanh nghiệp trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

8- Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, 
tổ chức, đơn vị; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi 
thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. 

9- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bão 
vệ bí mật Nhà nước; về phát ngôn, khai thác, quần lý và 
sử dụng mạng Internet trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

10- Các chế độ trách nhiệm khác theo quy định của 
pháp luật. 


72222, 


2. Trách nhiệm của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm 
hoặc phân công nhiệm vụ cho người đứng đầu 


1- Cấp có thẩm quyền khi quyết định bổ nhiệm hoặc 
phân công nhiệm vụ cho người đứng đầu phải quy định rõ 
quyền hạn, nhiệm vụ của người được bổ nhiệm vào vị trí 
người đứng đầu theo nguyên tắc: 

- Quyền hạn của người đứng đầu phải tương xứng với 
chức trách và nhiệm vụ được g1ao; 

- Quyền hạn, chức trách và nhiệm vụ giao cho người 
đứng đầu phải rõ ràng, cụ thể. 

2- Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc phân công nhiệm 
vụ cho người đứng đầu phải có trách nhiệm bảo đảm các 
điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính, trang thiết bị, thời 
gian cho người đứng đầu để thực hiện chức trách, quyền 


hạn và nhiệm vụ được g1ao. 


3. Các căn cứ xác định chế độ trách nhiệm đổi 
với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu 

1- Căn cứ nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi 
của cán bộ, công chức và những việc cán bộ, công chức, 
viên chức không được làm quy định tại Luật cán bộ, công 
chức và các văn bản pháp luật khác liên quan. 

2- Căn cứ vào mối quan hệ và nội dung phân công công 
tác giữa trách nhiệm của người đứng đầu với cấp phó của 
người đứng đầu trong chỉ đạo, quản lý, điều hành cơ quan, 
tổ chức, đơn vị của Nhà nước. 

3- Căn cứ nội dung chế độ trách nhiệm đối với người 


đứng đầu theo quy định trên đây. 


TẦU 


4. Các hình thức trách nhiệm đối với người đứng 
đầu và cấp phó của người đứng đầu 

Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước nếu vi phạm chế độ 
trách nhiệm quy định trên đây, tùy theo tính chất và mức 
độ của hành vi vì phạm pháp luật, phải chịu một hoặc 
nhiều hình thức trách nhiệm sau đây: trách nhiệm kỷ 
luật, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm vật chất, trách 
nhiệm hình sự và trách nhiệm khác theo quy định khác 
của pháp luật. 

1- Trách nhiệm kỷ luật: Người đứng đầu và cấp phó 
của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước 
vì phạm các quy định của pháp luật trong thi hành nhiệm 
vụ, công vụ, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự, thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vì vi 
phạm, phải bị xử lý kỷ luật. Việc xử lý ký luật phải tuân 
theo các quy định của pháp luật về xử lý kỹ luật đối với 
cán bộ, công chức. 

2- Trách nhiệm dân sự: Người đứng đầu và cấp phó 
của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước 
nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành nhiệm 
vụ, công vụ, gây thiệt hại, xúc phạm danh dự, nhân phẩm 
của cá nhân, uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị đến mức 
phải chịu trách nhiệm dân sự thì ngoài việc bị xử lý kỷ 
luật phải bị xử lý về trách nhiệm dân sự. Việc xử lý trách 
nhiệm dân sự đối với người đứng đầu và cấp phó của người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước phải tuân 
theo quy định của pháp luật dân sự và tổ tụng dân sự. 
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3- Trách nhiệm vật chất: Người đứng đầu và cấp phó 
của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà 
nước nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành 
nhiệm vụ, công vụ làm mất mát, hư hồng trang bị, thiết 
bị hoặc gây ra thiệt hại về tài sản của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm 
hình sự thì phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định 
của pháp luật. 

4- Trách nhiệm hình sự: Người đứng đầu và cấp phó 
của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước 
trong thi hành nhiệm vụ, công vụ nếu phạm một tội đã được 
Bộ luật hình sự quy định thì phải chịu trách nhiệm hình sự 
theo quy định tại Bộ luật hình sự. Việc xủ lý trách nhiệm 
hình sự đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước phải tuân theo 
quy định của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. 


TII - VỀ TRÁCH NHIỆM NÊỀU GƯƠNG 
CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CÁC CẤP 

Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh, tại Quy định số 101-QĐ/TW ngày 
7-6-2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quy định rõ 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đáng viên, nhất là cán 
bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, cán bộ có chức vụ càng cao 
thì càng phải gương mẫu. 


1. Bảy nội dung nêu gương 
ga) Về tư tưởng chính trị: 


- Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
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đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. 

- Gương mẫu thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung 
của Đảng, Nhà nước và của nhân dân. 

b) Về đạo đức, lối sống, tác phong: 

- Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành 
Trung ương về những điều đảng viên không được làm và 
Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực 
hiện Quy định này. 

- Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm 
khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, 
khắc phục. 

- Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu 
sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng 
chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ 
quan, đơn vị công tác và nơi cư trú. 

- Kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi 
dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng 
quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi. 

e) Về tự phê bình uà phê bình: 

- Người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và 
phê bình để cấp dưới làm theo. 

- Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, 
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tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu 
khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có 
khuyêt điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch 
sửa chữa. 

- Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thắng thắn 
đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu 
tranh chông những biểu hiện lợi dụng phê bình với động 
cơ xấu. 

đ) Về quan hệ uới nhân dân: 

- Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái 
độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những 
lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, 
nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân 
dân và cán bộ dưới quyền. 

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 

- Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, 
quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng 
nhiều, gây phiền hà nhân dân. 

đ) Về trách nhiệm trong công tác: 

- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; 
lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tôt nhiệm vụ được 
giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có 
hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các 
sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác. 

- Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm. 

- Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền 


hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, ký cương, có lý, có 
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tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết 
công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, 
chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu 
cực khác. 

- Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu 
hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm". 

e) Về tổ chức uà bỷ luật: 

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; 
phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ 
chức, cơ quan, đơn vị. 

- Gương mâu chấp hành nghị quyết, chi thị, quyết 
định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực 
hiện nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, 
quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

8) Về đoàn bết nột bộ: 

- Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết 
nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tỉnh thần của 
quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương; công tâm 
với cán bộ công chức, viên chức dưới quyền; hợp tác với 
đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ. 

- Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công 
tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng 
của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né 
tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác. 

- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính 
quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác; kiên 
quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây 
mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân. 
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2. Tổ chức thực hiện 


1- Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác 
của mình và báo cáo với chi bộ, cấp uỷ nơi công tác để được góp 
ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện thực hiện. Đây là một trong 
những căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. 

2- Hằng năm, các cấp uý, tổ chức đảng tiến hành đánh 
giá, sơ kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân 
có thành tích tiêu biểu vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác; 
phê phán, ngăn ngừa, cảnh báo, xử lý nghiêm tổ chức và cá 
nhân không thực hiện nghiêm túc những quy định nêu trên. 


IV - KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHAM 


I. Khen thưởng người hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ 


Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ và chấp hành nghiêm chế 
độ trách nhiệm quy định trên đây và các văn bản pháp luật 
khác liên quan thì được khen thưởng theo quy định của pháp 
luật và được xem xét khi giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm lại, bổ 
nhiệm chức vụ cao hơn, xét nâng lương trước thơi hạn hoặc 
khi cử dự thì nâng ngạch theo quy định của pháp luật. 


2. Những trường hợp xử lý trách nhiệm đôi với 
người đứng đầu 


1- Vị phạm nội dung chế độ trách nhiệm đối với người 
đứng đầu quy định trên đây. 


235 


2- Khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
quyền quản lý vì phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ, người đứng đầu không có biện pháp kiên 
quyết để chấm dứt hành vi vi phạm đó và không kịp thời 
áp dụng biện pháp khắc phục có hiệu quả. 

3- Không giao nhiệm vụ hoặc giao nhiệm vụ cho cấp 
dưới không rõ; không kiểm tra hoặc thiếu kiểm tra, đôn 
đốc cấp dưới thực hiện. 

4- Cấp dưới đã báo cáo, xin chỉ thị những vấn đề thuộc 
thẩm quyền của người đứng đầu nhưng không kịp thời giải 
quyết theo quy định. 

5- Đưa ra ý kiến chỉ đạo trái pháp luật, chung chung, 
không rõ ràng, không nhất quán, gây lãng phí ngân sách, 
tài sản của Nhà nước; tham mưu, đề xuất, trình cấp có 
thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 
văn bản trái pháp luật; không thực hiện đúng thời hạn 
nhiệm vụ được g1ao. 

6- Cấp phó, người đại diện hoặc người được ủy quyền 
làm trái chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà pháp luật đã giao cho 
người đứng đầu. 

7- Để cấp phó và cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
quyền quản lý tham nhũng, lãng phí. 

8- Để tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, 
kéo dài. 

9- Xử lý không nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp 
luật của cấp dưới hoặc bao che cho hành vi vi phạm pháp 
luật của cấp dưới. 


236 


3. Nguyên tắc xem xét xử lý vi phạm trách 
nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của 
người đứng đầu 

Khi xử lý người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 
vì phạm chế độ trách nhiệm, ngoài việc thực hiện các 
nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên 
chức theo quy định của pháp luật hiện hành, còn phải thực 
hiện các nguyên tắc sau: 

1- Việc xử lý người đứng đầu, cấp phó của người đứng 
đầu vi phạm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu phải 
được tiến hành một cách công minh, công khai, khách 
quan, đúng pháp luật, đúng thủ tục, đúng tính chất và 
mức độ của hành vi vi phạm; không xử lý oan, sal; không 
để lọt hành vi vi phạm. 

2- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu có 
cùng hành vi vì phạm pháp luật có tính chất và mức độ 
như nhau, thì người đứng đầu bị xử lý nặng hơn một mức 
so với cấp phó của người đứng đầu. 

3- Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà 
nước thực hiện cơ chế điều hành tập thể, khi giải quyết vấn 
đề thuộc thẩm quyền quyết định của tập thể lãnh đạo, nếu 
ý kiến của đa số thành viên lãnh đạo là trái với chủ trương, 
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước mà người 
đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu được phân công 
lãnh đạo, quản lý lĩnh vực đó không có ý kiến khác thì phải 
bị xử lý trách nhiệm nặng hơn một mức so với các thành 
viên khác trong tập thể lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị của Nhà nước theo quy định nêu trên. 
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4. Những trường hợp được miên, giảm nhẹ 
trách nhiệm 


Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu 
được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau: 

1- Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng 
đầu không thể biết hoặc đã làm hết trách nhiệm và áp 
dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn 
hành vị tham nhũng, lãng phí hoặc hành vi vị phạm 
pháp luật khác. 

2- Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu 
phụ trách lĩnh vực được phân công đã ban hành văn bản 
pháp luật để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ 
hoặc đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn 
bản trái pháp luật do mình ban hành và khắc phục xong 
hậu quả do việc ban hành và thực hiện văn bản trái pháp 
luật đó gây ra. 

3- Do thiên tai, địch họa, các tai nạn rủi ro khác hoặc 
trường hợp bất khả kháng mà người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị đã có biện pháp phòng, chống. 

4- Người đứng đầu vắng mặt tại cơ quan, tổ chức, đơn 
vị và có văn bản ủy quyền cho cấp phó trong thời gian 
vắng mặt; cấp phó của người đứng đầu phải chịu trách 
nhiệm về hành vi, quyết định của mình trong việc thực 
hiện nhiệm vụ, quyền của người đứng đầu trong văn bản 
Ủy quyền. 

5- Trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người 
đứng đầu phải chấp hành quyết định của cấp trên, khi có 
căn cứ để cho là quyết định đó trái pháp luật thì phải báo 
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cáo ngay với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn 
phải chấp hành thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của 
người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về 
hậu quả của việc thi hành quyết định đó. 

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu vi phạm 
chế độ trách nhiệm được xem xét giảm nhẹ một mức kỷ 
luật khi ngươi đó đã tự nhận hành vị vi phạm, có đơn xin 
từ chức và đã khắc phục hậu quả do mình gây ra, được cấp 


có thẩm quyền chấp thuận. 


5. Nhưng trường hợp tăng nặng trách nhiệm 


Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu vi phạm 
chê độ trách nhiệm sẽ bị xem xét tăng nặng trách nhiệm 
trong các trương hợp sau: 

1- Báo cáo sai sự thật về tình hình thực hiện, kết quả 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ được g1ao. 

2- Phương tiện thông tin đại chúng về hiện tượng vì 
phạm pháp luật tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cấp trên 
phát hiện và đã kịp thời có ý kiến chỉ đạo nhưng người 
đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu không thực hiện 
hoặc không áp dụng ngay biện pháp để xử lý, dẫn đến xảy 
ra hậu quả. 

3- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đã bị 
xử lý ký luật về hành vi vi phạm chế độ trách nhiệm mà 
lại tái phạm hoặc thiếu trung thực trong báo cáo, tường 
trình, tiếp thu phê bình, kiểm điểm hoặc cố tình né tránh, 


đùn đẩy trách nhiệm. 


6. Khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện, khởi kiện và 
kháng cáo 


1- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước có quyền khiếu nại, 
khiếu kiện, khởi kiện hoặc kháng cáo theo quy định của 
pháp luật đối với quyết định xử lý trách nhiệm của cơ 
quan, người có thẩm quyền. 

2- Công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm chế độ 
trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước tại các quy định 
nêu trên và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo 
quy định của pháp luật. 


240 


cuc. .669662————^——-—~—_—T-ễ—mœ 


Câu hỏi 14: Tiến hành một số nội dung công tác 
nhân sự (tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, 
điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, nghỉ hưu, xử 
lý kỹ luật...) trong hệ thống chính trị như thế nào? 


Trả lời: 


Những nội dung công tác nhân sự nêu trên được quy 
định cụ thể tại Luật cán bộ, công chức và quy định của cơ 
quan có thẩm quyền của Đẳng. 


1+ CÁN BỘ Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN 


1. Chức vụ, chức danh cán bộ 


Luật cán bộ, công chức do Quốc hội ban hành (số 
22/2008/QH12, ngày 18-11-2008) đã quy định: 

1- Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê 
chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ 
trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã 
hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, trong biên chế và 
hướng lương từ ngân sách nhà nước. 

2- Cơ quan có thẩm quyền của Đăng Cộng sản Việt 
Nam căn cứ vào điều lệ của Đăng Cộng sản Việt Nam, của 
tổ chức chính trị - xã hội và quy định của Luật cán bộ, 
công chức quy định cụ thể chức vụ, chức danh cán bộ làm 
việc trong cơ quan của Đăng Cộng sản Việt Nam, tổ chức 
chính trị - xã hội. 

3- Chức vụ, chức danh cán bộ làm việc trong cơ quan 
nhà nước được xác định theo quy định của Luột tổ chức 
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Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Tòa án 
nhân dân, Luật tổ chức Viện biểm sát nhân dân, Luật tổ 
chức Hội đồng nhân dân 0à Ủy ban nhân dân, Luật 
kiểm toán nhà nước và các quy định khác của pháp luật 
có liên quan. 


2. Nghĩa vụ và quyền của cán bộ 


1- Thực hiện các nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công 
chức quy định tại chương IT và các quy định khác có liên 
quan của Luật cán bộ, công chức (xem phần II - Trả lời 
câu hỏi 10). 

2- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của 
Hiến pháp, pháp luật và điều lệ của tổ chức mà mình là 
thành viên. 

3- Chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân 
và trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 


3. Các nội dung công tác nhân sự 


a) Bầu cử, bổ nhiệm cán bộ: 

Việc bầu cử, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ trong 
cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - 
xã hội được thực hiện theo quy định tại điều lệ của tổ chức 
và pháp luật có lên quan. 

Việc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm chức vụ, chức 
danh cán bộ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước từ 
trung ương đến cấp huyện được thực hiện theo quy định 
của Hiến phúp, Luật tổ chức Quốc bội, Luật tổ chức 
Chính phủ, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân uò Ủy ban 
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nhân dân, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức 
Viện kiểm sát nhân dân, Luật kiểm toán nhà nước, Luật 
bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân. 

b) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: 

1- Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào tiêu 
chuẩn, chức vụ, chức danh cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ và 
phù hợp với quy hoạch cán bộ. 

2- Chê độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do cơ quan có thẩm 
quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, Chính phủ quy định. 

e) Điều động, luân chuyển cán bộ: 

1- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, cán 
bộ được điều động, luân chuyển trong hệ thống các cơ quan 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính 
trỊ - xã hội. 

2- Việc điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện 
theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền. 

d) Đánh giá cũn bộ: 

Đánh giá cán bộ để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo 
đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả 
thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quá đánh giá là căn cứ 
để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ 
luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ. 

1- Cán bộ được đánh giá theo các nội dung sau đây: 
chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đăng và 
pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 
sống, tác phong và lề lối làm việc; năng lực lãnh đạo, 
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điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tỉnh thần trách 
nhiệm trong công tác; kết quả thực hiện nhiệm vụ được g1ao. 

2- Việc đánh giá cán bộ được thực hiện hằng năm, 
trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều 
động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc nhiệm kỳ, thời gian 
luân chuyển. 

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ được 
thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có 
thẩm quyền. 

3- Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được phân loại 
như sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt 
nhiệp vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về 
năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ. 

4- Kết quả phân loại đánh giá cán bộ được lưu vào hồ 
sơ cán bộ và thông báo đến cán bộ được đánh giá. 

5- Cán bộ hai năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ 
nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có hai năm liên tiếp, 
trong đó một năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn 
chế về năng lực và một năm không hoàn thành nhiệm vụ 
thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bố trí công tác khác. 

Cán bộ hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ 
thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi 
làm nhiệm vụ. 

đ) Xin thôi làm nhiệm uụ, từ chức, miễn nhiệm: 

1- Cán bộ có thể xin thôi làm nhiệm vụ hoặc từ chức, 
miễn nhiệm trong các trường hợp sau: Không đủ sức 
khỏe; không đủ năng lực, uy tín; theo yêu cầu nhiệm vụ; 
vì lý do khác. 
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2- Thầm quyền, trình tự, thủ tục xin thôi làm nhiệm 
vụ, từ chức, miễn nhiệm được thực hiện theo quy định của 
pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền. 

ở) Nghỉ hưu: 

1- Cán bộ được nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật 
lao động. 

2- Trước sáu tháng, tính đến ngày cán bộ nghĩ hưu, cơ 
quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho 
cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước ba 
tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, 
đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghĩ hưu. 

3- Trong trường hợp đặc biệt, đối với cán bộ giữ chức 
vụ từ Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên có thể được 
kéo đài thời gian công tác theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyển. 


II - CÔNG CHỨC 
Ở TRUNG ƯƠNG, CẬP TÍNH, CÂP HUYỆN 


1. Công chức và phân loại công chức 


a) Theo Luật cán bộ, công chức, ban hành ngày lä- 
11-2008, công chức là công dân Việt Nam, được tuyến 
dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ 
quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở 
trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị 
thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân mà không 
phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp 
và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp 
công lập; trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách 
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nhà nước. Riêng công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản 
lý của đơn vị sự nghiệp công lập, hưởng lương từ quỹ 
lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của 
pháp luật. Đó là: 

1- Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, tổ chức chính trị - xã hội. 

2- Công chức trong cơ quan nhà nước. 

3- Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn 
vị sự nghiệp công lập. 

4- Công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội 
nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân quốc phòng; công chức trong cơ quan, 
đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, 
hạ sĩ quan chuyên nghiệp. 

b) Nghĩa uụ uà quyền của công chức: 

1- Thực hiện các nghĩa vụ, quyền quy định tại Luật 
cán bộ, công chức. 

2- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của 
Hiến pháp, pháp luật. 

3- Chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

c) Phân loạt công chức: 

Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được phân 
loại như sau: 

1- Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch 
chuyên viên cao cấp hoặc tương đương. 

2- Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch 
chuyên viên chính hoặc tương đương. 
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3- Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch 
chuyên viên hoặc tương đương. 

4- Loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch 
cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên. 

Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân loại 
như sau: 

1- Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

2- Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 


2. Tuyển dụng công chức 


Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu 
nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. 

a) Điều biện đăng ký tuyển dụng: 

Người có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức 
(không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín 
ngưởng, tôn giáo): 

1- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. 

2- Đủ 18 tuổi trở lên. 

3- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng. 

4- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp. 

5- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. 

6- Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ. 

7- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyến. 

Những người không được đăng ký dự tuyển công chức: 

1- Không cư trú tại Việt Nam. 

2- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vì dân sự. 

3- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp 
hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình 
sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng 
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biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở 
g1áo dục. 

b) Phương thức tuyển dụng: 

1- Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua 
thi tuyển, trừ trường hợp không được đăng ký tuyển dụng nêu 
trên. Hình thức, nội dung thi tuyển công chức phải phù hợp 
với ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm 
chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng. 

2- Người có đủ điều kiện cam kết tình nguyện làm việc 
từ 5 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển dụng thông qua 
xét tuyển. 

3- Chính phủ quy định cụ thể việc thi tuyển, xét tuyển 
công chức. 

e) Nguyên tắc tuyển dụng: 

1- Bảo đảm công khai, mình bạch, khách quan và đúng 
pháp luật. 

2- Bảo đảm tính cạnh tranh. 

3- Tuyển dụng đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
và vị trí việc làm. 

4- Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công 
với nước, người dân tộc thiểu số. 

đ) Cơ quan thực hiện tuyển dụng: 

1- Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao, Kiểm toán Nhà nước thực hiện tuyển dụng và 
phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn 
vị thuộc quyền quản lý. 
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2- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước thực 
hiện tuyển dụng công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc 
quyền quản lý. 

3- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
tuyến dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý. 

4- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyển dụng và phân cấp 
tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
quyền quản lý. 

õ- Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức 
chính trị - xã hội tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công 
chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý. 

đ) Chế độ tập sự: 

Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện 
chế độ tập sự theo quy định của Chính phủ. 

e) Tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán, biểm sót Uiên: 

Việc tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân 
dân, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân được thực hiện 
theo quy định của pháp luật về tổ chức Tòa án nhân dân 
và pháp luật về tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. 


3. Quy định về ngạch công chức 


a) Ngạch công chức: 

Có năm ngạch công chức: chuyên viên cao cấp và tương 
đương; chuyên viên chính và tương đương; chuyên viên và 
tương đương; cán sự và tương đương; nhân viên. 

b) Các điều biện bổ nhiệm uào ngạch: 

1- Người được bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, 
nghiệp vụ của ngạch. 
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2- Việc bổ nhiệm vào ngạch phải đúng thẩm quyền và 
bảo đảm cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

3- Người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự. 

4- Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch. 

5- Công chức chuyển sang ngạch tương đương. 

c) Chuyển ngạch công chức: 

1- Chuyển ngạch là việc công chức đang giữ ngạch của 
ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của 
ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, 
nghiệp vu. 

2- Công chức được chuyển ngạch phải có đủ tiêu chuẩn 
chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch được chuyển và phù hợp 
với nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

J3- Công chức được giao nhiệm vụ không phù hợp với 
chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đang giữ thì 
phải được chuyển ngạch cho phù hợp. 

4- Không thực hiện nâng ngạch, nâng lương khi 
chuyển ngạch. 

đ) Nâng ngạch công chức: 

1- Việc nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù 
hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và 
thông qua thi tuyển. 

2- Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận 
vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được đăng 
ký dự thì nâng ngạch. 

3- Kỳ thi nâng ngạch được tổ chức theo nguyên tắc 
cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng 
pháp luật. 
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đ) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ky dự thi nâng ngạch: 

1- Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu về công chức 
đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch dự thi thì 
công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó được đăng ký 
dự thi. 

2- Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch phải có phẩm 
chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của ngạch dự thi. 

e) Tổ chức thi nâng ngạch: 

1- Nội dung và hình thức thi nâng ngạch công chức 
phải phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thị, 
bảo đảm lựa chọn công chức có năng lực, trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch dự thi 
và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

2- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu 
quan tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức. 

3- Chính phủ quy định cụ thể về việc thi nâng ngạch 
công chức. 


4. Đào tạo, bồi dưỡng công chức 


a) Chế độ đào tạo, bồi dưỡng: 

1- Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào 
tạo, bồi dưỡng công chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức 
danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn của ngạch 
công chức và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. 

2- Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm: bồi 
dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; đào tạo, bồi dưỡng 
theo các chức danh lãnh đạo, quản lý. 
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3- Nội dung, chương trình, thời gian đào tạo, bồi dưỡng 
công chức do Chính phủ quy định. 

b) Trách nhiệm của cơ quan, đơn 0k quan lý, sử dụng 
công chức: | 

1- Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức có trách 
nhiệm xây dựng và công khai quy hoạch, kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao năng lực, trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. 

2- Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có 
trách nhiệm tạo điều kiện để công chức tham gia đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ. 

3- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức do ngân sách 
nhà nước cấp và các nguồn thu khác theo quy định của 
pháp luật. 

e) Trách nhiệm, quyền lợi của công chức: 

1- Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp 
hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự 
quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. 

2- Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hướng 
nguyên lương và phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng 
được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng 
lương theo quy định của pháp luật. 

3- Công chức đạt kết quả xuất sắc trong khóa đào tạo, 
bồi dưỡng được biểu dương, khen thưởng. 

4- Công chức đã được đào tạo, bồi dưỡng nếu tự ý bố 
việc, xin thôi việc phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng 
theo quy định của pháp luật. 
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ã. Điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, 
từ chức, miên nhiệm công chức 


a) Điều động: 

1- Việc điều động công chức phải căn cứ vào yêu cầu 
nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. 

2- Công chức được điều động phải đạt yêu cầu về 
chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm mới. 

b) Bổ nhiệm công chức giữ chức uụ lãnh đạo, quản lý: 

1- Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản 
lý phải căn cứ vào: nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị; tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức 
lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định của pháp 
luật và của cơ quan có thẩm quyền. 

2- Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, 
quản lý là 5 năm; khi hết thời hạn, cơ quan, tổ chức, đơn vị 
có thẩm quyền phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ 
nhiệm lại. 

3- Công chức được điều động đến cơ quan, tổ chức, đơn 
vị khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý mới 
thì đương nhiên thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quân lý đang 
đảm nhiệm, trừ trường hợp kiêm nhiệm. 

e) Luân chuyển công chức: 

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng công chức, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, 
quản lý được luân chuyển trong hệ thông các cơ quan 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính 
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trị - xã hội theo quy định của Chính phủ về việc luân 
chuyển công chức. 

ở) Biệt phát công chức: 

1- Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái 
công chức đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo 
yêu cầu nhiệm vụ. 

2- Thời hạn biệt phái không quá ba năm, trừ một sô 
ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định. 

3- Công chức biệt phái phải chấp hành sự phân 
công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử 
đến biệt phái. 

4- Công chức biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, 
vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các 
chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. 

5- Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái 
có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi 
hết thời hạn biệt phái. | 

6- Không thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang 
thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. 

đ) Từ chức, miễn nhiệm: 

1- Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thể từ 
chức hoặc miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 
không đủ sức khỏe; không đủ năng lực, uy tín; không đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ; hoặc vì lý do khác. 

2- Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau khi 
từ chức hoặc miễn nhiệm được bố trí công tác phù hợp 
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với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo hoặc nghỉ hưu, 
hư 6s 

3- Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý xin từ chức 
hoặc miễn nhiệm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền 
đồng ý cho từ chức hoặc miễn nhiệm vẫn phải tiếp tục thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

4- Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định 
việc từ chức hoặc miễn nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh 
đạo, quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật 
và của cơ quan có thẩm quyền. 


6. Đánh giá công chức 


Đánh giá công chức để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo 
đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả 
thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá là căn cứ 
để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen 
thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đôi với công chức. 

œ) Nội dung đánh giá công chức: 

1- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và 
lề lối làm việc. 

d- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

4- Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

5- Tỉnh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện 
nhiệm vụ. 

6- Thái độ phục vụ nhân dân. 

Ngoài những quy định trên, công chức giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản lý được đánh giá theo các nội dung sau đây: 


259 


1- Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được 
øao nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý. 

2- Năng lực lãnh đạo, quản lý. 

3- Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức. 

Việc đánh giá công chức được thực hiện hằng năm, 
trước khi bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi 
dưỡng, khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái. 

Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đánh giá công chức. 

b) Trách nhiệm đánh giú: 

1- Người đứng đầu cơ quan, tô chức, đơn vị sử dụng 
công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền. 

2. Việc đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
vị do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý 
trực tiếp thực hiện. 

©) Phân loại đanh gøid: 

1- Căn cứ vào hiệu quả đánh giá, công chức được 
phân loại đánh giá theo các mức như sau: hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành 
nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn 
thành nhiệm vụ. 

2- Kết quả phân loại đánh giá công chức được lưu vào 
hồ sơ công chức và thông báo đến công chức được đánh giá. 

3- Công chức hai năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ 
nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có hai năm liên 
tiếp, trong đó một năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn 
hạn chế về năng lực và một năm không hoàn thành 
nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố 
trí công tác khác. 

Công chức hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm 


256 


vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết 
thôi việc. 

7. Thôi việc, nghĩ hưu đối với công chức 

œ) Thôi uiệc: 

1- Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc 
một trong các trường hợp sau: do sắp xếp tổ chức; theo 
nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý: tổ chức bố 
trí công tác khác do hai năm liên tiếp hoàn thành nhiệm 
vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc một năm hoàn 
thành nhiệm vụ nhưng Bồi hạn chế về năng lực và một 
năm không hoàn thành nhiệm vụ; cho thôi việc đối với 
người hai năm liền không hoàn thành nhiệm vụ. 

2- Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải 
làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem 
xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận 
đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời 
bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu 
rõ lý do; trưởng hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị có 
thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng 
chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi 
dưỡng theo quy định của pháp luật. 

3- Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang 
trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm 
hình sự. 

4- Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ đang 
mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường 
hợp xin thôi việc theo nguyện vọng. 
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b) Nghỉ hưu: 

1- Công chức được nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật 
lao động. 

2- Trước sáu tháng, tính đến ngày công chức nghi hưu, 
cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải thông báo 
bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước ba tháng, tính 
đến ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị 
quản lý công chức ra quyết định nghỉ hưu. 


III - CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 
1. Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã 


Theo Luật cán bộ, công chức, cán bộ cấp xã là công dân 
Việt Nam được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong 
Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, bí thư, 
phó bí thư đẳng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã 
hội cấp xã. Công chức cấp xã là công dân Việt Nam được 
tuyển dụng gaửư một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước. 

a) Cán bộ cấp xa có các chức uụ sau đây: bí thư, phó bí 
thư đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; 
chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân; chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bí thư Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh; chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam; chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với 
xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm 
nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); chủ tịch 
Hôi Cưu chiến bình Việt Nam. 
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b) Công chức cấp xã có các chức danh sau đây: trưởng 
công an; chỉ huy trưởng quân sự; văn phòng - thống kê; địa 
chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, 
thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi 
trường (đối với xã); tài chính - kế toán; tư pháp - hộ tịch; 
văn hóa - xã hội. 

Công chức cấp xã do cấp huyện quản lý. 

Cán bộ, công chức cấp xã quy định trên đây bao gồm 
cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt 
phái về cấp xã. Chính phủ quy định cụ thể số lượng cán bộ, 
công chức cấp xã. 


2. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức cấp xã 


1- Thực hiện các nghĩa vụ, quyền tương tự như đối với 
cán bộ, công chức cấp trên quy định tại Luậệt cán bộ, công 
chức, các quy định khác của pháp luật hữu quan, điều lệ 
của tổ chức mà mình là thành viên. 

2- Cán bộ, công chức cấp xã khi giữ chức vụ được 
hưởng lương và chế độ bảo hiểm; khi thôi giữ chức vụ, nếu 
đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật được 
xem xét chuyển thành công chức, trong trường hợp này, 
được miễn chế độ tập sự và hưởng chế độ, chính sách liên 
tục; nếu không được chuyển thành công chức mà chưa đủ 
điều kiện nghỉ hưu thì thôi hướng lương và thực hiện đóng 
bảo hiểm tự nguyện theo quy định của pháp luật; trường 
hợp là cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển, biệt 
phái thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp 
hoặc giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật. 
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3. Bầu cử, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng 


1- Việc bầu cử cán bộ cấp xã được thực hiện theo quy 
định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân 0ò Ủy ban nhân 
dân, Luật bầu cứ đạt biếu Hội đồng nhân dân, điều lệ của 
tổ chức có liên quan, các quy định khác của pháp luật và 
của cơ quan có thẩm quyền. 

2- Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải thông qua 
thi tuyển; đối với các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng 
sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể được tuyển 
dụng thông qua xét tuyển. 

Chủ tịch Ứy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tuyển 
dụng công chức cấp xã theo quy định của Chính phủ. 

3- Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phải 
căn cứ vào tiêu chuẩn của từng chức vụ, chức danh, yêu cầu 
nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch cán bộ, công chức. 

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã do 
cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Chính phủ quy định. 

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 
do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác theo 
quy định của pháp luật. 


4. Đánh giá, phân loại, xin thôi làm nhiệm vụ, từ 
chức, miên nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu 


Việc đánh giá, phân loại, xin thôi làm nhiệm vụ, từ 
chức, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công 
chức cấp xã được thực hiện theo quy định tương ứng tại 
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các phần ÏI và II trên đây đối với cán bộ, công chức và các 
quy định khác của pháp luật, điều lệ liên quan. 


IV - KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ KỶ LUẬT 


1. Khen thưởng cán bộ, công chức 


1- Cán bộ, công chức có thành tích trong công vụ thì 
được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thì đua, 
khen thưởng. 

2- Cán bộ, công chức được khen thưởng do có thành 
tích xuất sắc hoặc công trạng thì được nâng lương trước 
thời hạn, được ưu tiên khi xem xét bổ nhiệm chức vụ cao 
hơn nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu. 

Chính phủ quy định cụ thể những trường hợp khen 
thưởng này. 


2. Xử lý ký luật cán bộ, công chức 


a) Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các 
trường hợp sau đây: 

1- Phải chấp hành quyết định trái pháp luật của cấp 
trên nhưng đã báo cáo người ra quyết định trước khi 
chấp hành. 

2- Do bất khả kháng theo quy định của pháp luật. 

b) Các hình thức bỷ luật đối uới cán bộ: 

1- Cán bộ vi phạm quy định của Lưáót cán bộ, công 
chức và các quy định khác của pháp luật hữu quan thì tùy 
theo tính chất, mức độ vì phạm phải chịu một trong những 
hình thức kỷ luật sau đây: khiến trách, cảnh cáo, cách 
chức, bãi nhiệm. 


261 


2- Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê 
chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ. 

3- Cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định 
đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do 
bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp bị Tòa án phạt tù 
mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị thôi việc. 

4- Việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục xử lý kỹ luật cán bộ được thực hiện theo 
quy định của pháp luật, Điều lệ của Đăng Cộng sản Việt 
Nam, tổ chức chính trị - xã hội và văn bản của cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền. 

c) Các hình thức by luật đối uới công chức: 

1- Công chức vì phạm quy định của Luật cán bộ, công 
chức và các quy định khác của pháp luật hữu quan thì tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những 
hình thức kỷ luật sau đây: khiến trách, cảnh cáo, hạ bậc 
lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc. 

2- Việc giáng chức, cách chức ch1 áp dụng đối với công 
chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

3- Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được 
hưởng án treo thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày 
bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; công chức giữ 
chức vụ lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án và 
bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương 
nhiên thôi giữ chức vụ do bổ nhiệm. 

4- Chính phủ quy định việc áp dụng các hình thức kỷ 
luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với 
công chức. 
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d) Thời hiệu, thời hạn xử lý by luật: 

1- Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do Luật cán bộ, 
công chức quy định mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công 
chức có hành vì vi phạm không bị xem xét xử lý ky luật. 

Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có 
hành vì vì phạm. 

2- Thời hạn xử lý kỹ luật đối với cán bộ, công chức là 
khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vị vi phạm kỷ luật 
của cán bộ, công chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật 
của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

3- Trường hợp cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc đã có 
quyết định đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, 
nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ 
vụ án mà hành vì vì phạm có dấu hiệu v1 phạm kỷ luật thì 
bị xử lý kỷ luật; trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày ra 
quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, người ra 
quyết định phải gửi quyết định và hồ sơ vụ việc cho cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật. 

đ) Tạm đình chủ công tác đốt uới cán bộ, công chức: 

1- Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức 
có thể ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 
xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, nếu để cán bộ, 
công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc 
xem xét, xử lý. Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 
15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng 
tối đa không quá 15 ngày; nếu cán bộ, công chức bị tạm 
giữ, tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử 
thì thời gian tạm giữ, tạm giam được tính là thời gian nghỉ 
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việc có lý do; hết thời hạn tạm đình chỉ công tác nếu cán 
bộ, công chức không bị xử lý kỷ luật thì được tiếp tục bố trí 
làm việc ở vị trí cũ. 

2- Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm 
giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, 
xét xử, cán bộ, công chức được hưởng lương theo quy định 
của Chính phủ. 

e) Các quy định bhác liên quan đến cán bộ, công chức 
bị bhỷ luật: 

1- Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc bị cảnh cáo 
thì thời gian nâng lương bị kéo dài 6 tháng, kể từ ngày 
quyết. định kỷ luật có hiệu lực; nếu bị giáng chức, cách 
chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ 
ngày quyết định ký luật có hiệu lực. 

2- Cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách 
chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào 
tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết 
định kỷ luật có hiệu lực; hết thời hạn này, nếu cán bộ, công 
chức không vi phạm đến mức phải xử lý ký luật thì tiếp 
tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm 
theo quy định của pháp luật. 

3- Cán bộ, công chức đang trong thơi gian bị xem xét 
ky luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được 
ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, 
đào tạo, bồi dưỡng, thì nâng ngạch, giải quyết nghỉ hưu 
hoặc thôi việc. 

4- Cán bộ, công chức bị ký luật cách chức do tham 
nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý. 
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Việc khen thưởng, xử lý ký luật cán bộ, công chức được 
lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức. 


V - VẬN DỰNG CÁC QUY ĐỊNH 
CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
ĐÔI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC 


1- Cơ quan có thấm quyền của Đăng Cộng sản Việt 
Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định 
cụ thể việc áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với những 
người được bầu cử nhưng không thuộc đối tượng quy định 
là cán bộ tại điều 4 của Luật cán bộ, công chức; chế độ 
phụ cấp đối với những người đã nghỉ hưu nhưng được bầu 
cử giữ chức vụ, chức danh cán bộ. 

2- Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật cán 
bộ, công chức đối với những người được Đảng, Nhà nước 
điều động, phân công và những người được tuyển dụng, bổ 
nhiệm theo chỉ tiêu biên chế được giao làm việc trong tổ 
chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp. 

3- Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật cán bộ, 
công chức đối với chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội 
đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, 
phó giám đốc, kế toán trưởng và những người giữ các chức vụ 
lãnh đạo, quản lý khác trong các doanh nghiệp nhà nước; 
những người được Nhà nước cử đại điện chủ sở hữu phần vốn 
của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước. 

4- Chính phủ quy định khung số lượng, chế độ, chính 
sách đối với những hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 
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Cáu hỏi Iố: Cán bộ, công chức, viên chức làm 
việc trên các lĩnh vực ngành, nghề nào phải định kỳ 
chuyển đổi vị trí công tác và việc chuyển đổi đó 
được thực hiện như thế nào? 


Tra lời: 


Tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27-10-2007, 
và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP, ngày 1-11-2013, sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, 
Chính phủ đã quy định các vị trí công tác trong các lĩnh 
vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi và thời gian 
định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị của Nhà nước có liên quan đến việc quản lý 
ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải 
quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhằm 
chủ động phòng ngừa tham nhũng. Việc này được áp dụng 
đối với cán bộ, công chức, nhân viên không giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản lý. 


I- DANH MỤC CÁC CƠ QUAN VÀ VỊ TRÍ CÔNG TÁC 
PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYÊN ĐỔI CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC, NHÂN VIÊN 


1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chuyển đổi 
vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, nhân viên 

1- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

2- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; 
Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 
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nhân dân các cấp; Tòa án quân sự, Viện kiểm sát quân sự 
các cấp. 

3- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; các 
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
cấp huyện. 

4- Các cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội từ cấp xã trở lên. 

5- Các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước 
và tổ chức chính trị - xã hội. 

6- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang. 

7- Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước. 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên đây định kỳ chuyển 
đổi đơn vị công tác của những cán bộ, công chức, nhân viên 
đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình mà không 
giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc luân chuyển cán bộ, 
công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người được bầu 
cử hoặc bổ nhiệm giữ chức vụ có thời hạn và được hưởng 
phụ cấp lãnh đạo được thực hiện theo quy định về luân 
chuyển cán bộ. 


2. Các vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành, 
nghề phải định kỳ chuyển đổi 

1- Hoạt động quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của 
Nhà nước. 

2- Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. 

3- Hoạt động hải quan, thuế, kho bạc, dự trữ quốc gia; 
quản lý và thực hiện nghiệp vụ kế toán, kiểm toán. 
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4- Quản lý công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước, quản lý chứng khoán, thị trường chứng khoán. 

5- Hoạt động thẩm định, định giá trong đấu giá, hoạt 
động mua và bán nợ. 

6- Cấp phép hoạt động ngân hàng, hoạt động ngoại 
hốn; thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng; quản lý và 
thực hiện nghiệp vụ tín dụng tại các tổ chức tín dụng nhà 
nước; thẩm định và cho vay tín dụng. 

7- Quản lý việc bán, khoán, cho thuê đất, tài sản trên 
đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hưu nhà. 

8- Hoạt động quản lý, điều hành công tác kế hoạch và 
đầu tư trong các cơ quan nhà nước và trong các doanh 
nghiệp nhà nước. 

9- Quản lý hoạt động đối ngoại, lãnh sự. 

10- Hoạt động quản lý và cấp phát các loại: giấy đăng 
ký, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, giấy chứng 
nhận, giấy phép, cấp phiếu lý lịch tư pháp; công chứng 
viên, chấp hành viên thì hành án dân sự. 

11- Quản lý xây dựng cơ bản, giải tỏa, áp giá đền bù 
trong giải phóng mặt bằng và quản lý dự án. 

12- Quản lý, cấp phát các loại văn bản, chứng chỉ. 

13- Quản lý, cấp phát đăng ký các loại phương tiện, 
bằng lái xe. 

14- Quản lý, đăng kiểm các loại phương tiện vận tải. 

15- Hoạt động quản lý thị trường, kiểm lâm. 

16- Các hoạt động thanh tra. 


17- Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, 
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chông tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức và đơn vị 
quy định ở phần trên. 

18- Cảnh sát giao thông; cảnh sát kinh tế; cảnh sát 
khu vực; cảnh sát trật tự hành chính; cảnh sát đăng ký, 
quản lý vũ khí; ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 
con dấu; cảnh sát đăng ký và quản lý hộ khẩu; cảnh sát 
hướng dẫn và kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy; 
cảnh sát làm công tác hậu cần; an ninh kinh tế, an ninh 
điều tra, quản lý xuất cảnh, nhập cảnh và người làm công 
tác trinh sát trong các cơ quan điều tra thuộc lực lượng 
Công an nhân dân. 

19- Cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần, kỹ thuật, 
đầu tư, kinh tế trong Quân đội nhân dân. 

20- Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp; hoạt 
động công tố của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát 
quân sự các cấp; hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân, 
Tòa án quân sự các cấp. 

21- Công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng 
ngạch công chức, viên chức; công tác nhân sự và quản lý 
nhân lực. 

Theo quy định, từ tháng 1-2008, Bộ trưởng, thủ trưởng 
cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
thủ trưởng các cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc 
hội, thủ trưởng Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân và 
Viện kiểm sát nhân dân các cấp, thủ trưởng Tòa án quân 
sự và Viện kiểm sát quân sự các cấp ban hành văn bản cụ 
thể quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện 
định kỳ chuyển đổi trong 21 lĩnh vực, ngành, nghề nêu 
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trên thuộc phạm vị quản lý của Bộ, cơ quan và gửi đến Bộ 
Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 


3. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 


Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là hai năm (đủ 24 
tháng) đến 5 năm (đủ 60 tháng) theo đặc thù của từng 
ngành, lĩnh vực. 

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và thủ trưởng 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chuyển đổi vị trí công tác 
đối với cán bộ, công chức, nhân viên quy định trên đây ban 
hành văn bản quy định cụ thể thời gian định kỳ chuyển 
đối vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan. 


4. Nguyên tắc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị 
tr1 công tác 

1- Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 
theo quy định tại Nghị định này là quy định bắt buộc, 
thường xuyên, áp dụng đối với tất cả các cán bộ, công chức, 
viên chức được bố trí vào các vị trí công tác thuộc 21 lĩnh 
vực, ngành, nghề quy định ở trên. 

2- Phải khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù 
hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; chống biểu hiện bè phái, 
chủ nghĩa cá nhân; không gây mất đoàn kết và không làm 
xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, tổ chức, đơn vỊ. 

3- Phải đúng nguyên tắc hoán vị, không ảnh hưởng 
đến tăng, giảm biên chể của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

4- Phải được tiến hành theo kế hoạch, được công bố 
công khai trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị và gắn với 
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vỊ. 
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5- Việc thực hiện định kỳ chuyển đối vị trí công tác 
đối với viên chức ngoài việc thực hiện theo các quy định 
chung tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 
150/2013/NĐ-CP còn phải căn cứ vào hợp đồng làm việc đã 
ký với đơn v] sự nghiệp công lập. 


ð. Những hành vi bị cấm trong việc thực hiện 
định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 


1- Không thực hiện việc định kỳ chuyển đối vị trí công 
tác trái với chuyên môn, nghiệp vụ đang làm hoặc đang 
phụ trách. 

2- Nghiêm cấm việc lợi dụng các quy định về định kỳ 
chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên 
chức vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, 
viên chức. 


II - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra 
việc thực hiện 


1- Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và người đứng 
đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác nêu trên có trách 
nhiệm ban hành văn bản quy định cụ thể danh mục các vị 
trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các 
lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý của Bộ, cơ quan; đồng thời 
quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện việc 
định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cho các cơ quan, tổ chức, 
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đơn vị trực thuộc; bảo đảm công khai các quy định và kế 
hoạch thực hiện với tất cả cán bộ, công chức, viên chức 
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Hằng năm, các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch 
Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 
người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu trên có 
trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, đôn đốc và 
kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 
theo định kỳ trong hệ thống các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc thẩm quyền quản lý. 


2. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 


1- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được phân cấp quần 
lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chịu trách 
nhiệm thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo 
các quy định nêu trên. 

2- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách 
nhiệm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra 
và báo cáo cấp trên trực tiếp việc định kỳ chuyển đổi vị trí 
công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm 
quyền quản lý được phân cấp và chịu trách nhiệm về quy 
định của mình. 


3. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên 


Cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm chỉnh chấp 
hành quyết định định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của người có 
thẩm quyền. 


v 1/2; 


4. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương 


Các Bộ, cơ quan ngang Bộ¡›cơ quan thuộc Chính phủ, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hằng năm có trách nhiệm báo 
cáo kết quả với Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện việc định kỳ 
chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, nhân viên 


trong ngành hoặc địa phương mình. 
ð. Nội dung và hình thức chuyển đổi 


-_ 1: Định kỳ chuyển đối vị trí công tác từ bộ phận này 
sang bộ phận khác cùng chuyên môn, nghiệp vụ trong 
từng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giữa các lĩnh vực, địa 
bàn được phân công theo đõi, phụ trách, quản lý. 

2- Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác giữa các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý của các cơ quan, tổ 
chức và đơn vị quy định. 

Những việc trên được thực hiện bằng việc ban hành 
quyết định điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức 
theo quy định. 

3- Cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị phải chuyển đối vị trí công tác, nếu 
đã có thời gian làm việc trên 36 tháng tại vị trí công tác 
trong 21 lĩnh vực, ngành, nghề quy định, thì việc định kỳ 
chuyển đổi được tiến hành bắt đầu từ ngày 1-4-2008. 


6. Thời điểm ban hành quyết định chuyển đổi và 
bàn giao công việc 


1- Việc chuyển đồi vị trí công tác đối với cán bộ, công 
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chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi được thực hiện 
bằng cách ra quyết định điều chuyển công tác và thông 
báo công khai cho người được chuyển đổi biết trước 30 
ngày khi bắt đầu chuyển đổi vị trí công tác. 

2- Cấp được giao thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị 
trí công tác theo định kỳ có trách nhiệm tổ chức và tạo 
điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức bàn 
g1ao công việc cho cán bộ, công chức, viên chức khác trong 
thời hạn một ngày đến năm ngày làm việc trước khi bắt 


đầu chuyển đối vị trí công tác. 
7. Nhưng trường hợp đặc biệt 


1- Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí 
trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, mà vị 
trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị 
trí khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc chuyển đối 
vị trí công tác theo định kỳ do cơ quan có thẩm quyền 
quản lý cấp trên trực tiếp quyết định. 

2- Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo định 
kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức chỉ còn làm việc 
dưới 18 tháng trước khi đủ tuổi nghỉ hưu. 

8. Những trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi 

1- Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị 
xem xét, xử lý ky luật. 

2- Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị 
khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến công việc đang bị 
thanh tra, kiểm tra. 
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3- Cán bộ, công chức, viên chức đang điều trị bệnh 
hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế, đi học dài hạn hoặc 
được cử đi biệt phái. 

4- Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời 
gian mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trường 
hợp phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (do vợ mất hoặc 
trường hợp khách quan khác) thì cán bộ, công chức, viên 
chức nam cũng được áp dụng như cán bộ, công chức nữ. 

9. Xử lý vi phạm 

Trường hợp vi phạm các quy định của Nghị định số 
158/2007/NĐ-CP, số 150/2013/NĐ-CP và các quy định 
khác của pháp luật liên quan đến việc định kỳ chuyển đổi 
vị trí công tác, thì tùy theo tính chất và mức độ của hành 
vị vi phạm, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của 
pháp luật. 
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Cáu hỏi 16: Khái niệm quy định thủ tục hành 
chính bao hàm những nội dung gì và tại sao phải đề 
ra việc kiểm soát thủ tục hành chính? 


Trả lời: 
I- QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


1. Khái niệm thủ tục hành chính 


Đó là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, 
điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy 
định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá 
nhân, tổ chức. 


2. Các nguyên tắc về quy định thủ tục hành chính 


Thủ tục hành chính được quy định phải bảo đảm các 
nguyên tắc sau: 

1- Đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện. 

2- Phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước. 

3- Bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực 
hiện thủ tục hành chính. 

4- Tiết kiệm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức 
và cơ quan hành chính nhà nước. 

5- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng 
bộ, hiệu quả của các quy định về thủ tục hành chính; thủ 
tục hành chính phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quy định trên cơ sở bảo đảm tính liên thông giữa các thủ 
tục hành chính liên quan, thực hiện phân công, phân cấp 
rõ ràng, minh bạch, hợp lý; dự án, dự thảo văn bản quy 
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phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền của cơ quan nào, cơ quan đó phải có trách 
nhiệm hoàn chỉnh. 


3. Yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính 


a) Thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 
63/2010/NĐ-CP phải được quy định trong văn bản quy 
phạm pháp luật do Chính phủ ban hành hoặc trình Quốc 
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành; do Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

b) Việc quy định một thủ tục hành chính cụ thể phải 
đáp ứng đầy đủ các bộ phận tạo thành cơ bản sau đây: 

1- Tên thủ tục hành chính. 

2- Trình tự thực hiện. 

- Cách thức thực hiện. 

- Hồ sơ. 

- Thời hạn giải quyết. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. 

8- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính. 

9- Trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, 
mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả thực hiện thủ tục 
hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí thì mâu đơn, 
mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả thực hiện thủ tục 
hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí là bộ phận tạo 
thành của thủ tục hành chính. 

Khi được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp hoặc ủy quyền về việc 
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quy định hoặc hướng dẫn quy định về thủ tục hành chính, 
Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải 
bảo đảm quy định đầy đủ, hướng dẫn rõ ràng, chì tiết, cụ 
thể về các bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính theo 
quy định trên đây. 


4. Tham gia ý kiến đối với các dự án, dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục 
hành chính 


a) Ngoài việc tham gia góp ý kiến về nội dung dự án, 
dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của 
pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
những cơ quan sau đây có trách nhiệm cho ý kiến về nội 
dung quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật: 

1- Bộ Tư pháp cho ý kiến về thủ tục hành chính quy 
định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Chính 
phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

2- Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ cho ý kiến 
về thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ 
trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; 

3- Sở Tư pháp cho ý kiến về thủ tục hành chính quy 
định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc 
thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương. 
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b) Nội dung chb ý kiến về quy định thủ tục hành chính 
chủ yếu xem xét các vấn đề về nguyên tắc và yêu cầu của 
việc quy định thủ tục hành chính. Trong trường hợp cần 
thiết, các cơ quan có trách nhiệm cho ý kiến quy định trên 
đây tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan và đối 
tượng chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành 
chính, thông qua tham vấn, hội nghị, hội thảo hoặc biểu 
mẫu lấy ý kiến do Bộ Tư pháp ban hành và đăng tải trên 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để tổng hợp ý 
kiến gửi cơ quan chủ trì soạn thảo. 

c) Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên 
cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan tham gia 
ý kiến. 

5. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính 


a) Cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo văn bản 
quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính 
phải tổ chức đánh giá tác động của quy định về thủ tục 
hành chính theo các tiêu chí sau đây: 

1- Sự cần thiết của thủ tục hành chính. 

2- Tính hợp lý của thủ tục hành chính. 

3- Tính hợp pháp của thủ tục hành chính. 

4- Các chì phí tuân thủ thủ tục hành chính. 

b) Việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính thực 
hiện theo biểu mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. 

c) Trường hợp thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
ngoài đánh giá các nội dung theo quy định, cơ quan chủ trì 
soạn thảo phải thuyết mình rõ tính đơn giản cũng như những 
ưu điểm của thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung. 
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6. Thẩm định quy định về thủ tục hành chính 


Căn cứ vào tác động của thủ tục hành chính, cơ quan 
thẩm định có trách nhiệm thẩm định quy định về thủ tục 
hành chính và thể hiện nội dung này trong báo cáo thẩm 
định, bên cạnh việc thẩm định nội dung dự án, dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật. 

Cơ quan thẩm định không tiếp nhận hồ sơ gửi thẩm 
định nếu dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có 
quy định về thủ tục hành chính chưa có bản đánh giá tác 
động về thủ tục hành chính và ý kiến góp ý của cơ quan, 
đơn vị kiểm soát thủ tục hành. chính. 


II - VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


1. Ngày 8-6-2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính, tức là 
kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ 
tục hành chính và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 
hành chính. Đến ngày 14-5-2013, Chính phủ ban hành 
Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đối, bổ sung một số điều 
của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 
chính, trong đó có Nghị định số 63/2010/NĐ-CP. 

Kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh 
giá, theo dõi nhăm bảo đâm tính khả thị của quy định về 
thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch 
trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. Còn 
cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là tập hợp 
thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản quy phạm 
pháp luật có quy định về thủ tục hành chính được xây 
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dựng, cập nhật và duy trì trên Trang thông tin điện tử về 
thủ tục hành chính của Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu 
công khai, minh bạch trong quản lý hành chính nhà nước, 
tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân truy nhập và sử dụng 
thông tin chính thức về thủ tục hành chính. 

Việc kiểm soát thủ tục hành chính nói trên chỉ áp 
dụng đối với cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm 
quyền, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiểm soát thủ tục 
hành chính; không áp dụng đối với các thủ tục hành chính 
trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa 
cơ quan hành chính nhà nước với nhau mà không liên 
quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, 
tổ chức; thủ tục hành chính không liên quan đến thủ tục 
xử lý vi phạm hành chính, thủ tục thanh tra và thủ tục 
hành chính có nội dung bí mật Nhà nước. 


2. Các nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính 


1- Kiểm soát thủ tục hành chính phải bảo đảm thực 
hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, cải 
cách hành chính; bảo đảm điều phối, huy động sự tham gia 
tích cực, rộng rãi của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
vào quá trình kiểm soát thủ tục hành chính. 

2- Kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục 
hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung 
thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; 
bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, 
dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối 
tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. 
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3- Kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện ngay 
khi dự thảo quy định về thủ tục hành chính và được tiến 
hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực 
hiện thủ tục hành chính. 


3. Cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính 


1- Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà 
nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp 
có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực 
hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính trong phạm vì ngành, lĩnh vực quản lý. 

2- Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ có chức năng 
tham mưu, giúp Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 
thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính trong phạm vì ngành, lĩnh vực quản lý. 

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Tổ chức 
pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ có chức năng tham mưu, 
giúp người đứng đầu Tổ chức pháp chế thực hiện công tác 
kiểm soát thủ tục hành chính. 

3- Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực 
hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính tại địa phương. 

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư 
pháp có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp 
tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

4- Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cụ thể chức năng, 
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nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát 
thủ tục hành chính; chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 
tổ chức và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành 
chính thuộc Tổ chức pháp chê của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 
Sở Tư pháp. 


4. Các hành vi bị nghiêm cấm 


a) Đối với cán bộ, công chức được phân công thực hiện 
thủ tục hành chính, nghiêm cấm các hành vì sau đây: 

1- Tiết lộ thông tin về hồ sơ tài liệu và các thông tin 
liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân của đối 
tượng thực hiện thủ tục hành chính mà mình biết được khi 
thực hiện thủ tục hành chính, trừ trường hợp được đối 
tượng thực hiện thủ tục hành chính đồng ý bằng văn bản 
hoặc pháp luật có quy định khác; sử dụng thông tin đó để 
xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. 

2- Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện hoặc 
tự ý yêu cầu bô sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định 
mà không nêu rõ lý do bằng văn bản. 

3- Hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, gây 
khó khăn cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; lợi 
dụng các quy định, các vướng mắc về thủ tục hành chính 
để trục lợi. 

4- Nhận tiền hoặc quà biếu dưới bất cứ hình thức 
nào từ đối tượng thực hiện thủ tục hành chính khi tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành chính ngoài phí, lệ phí 
thực hiện thủ tục hành chính đã được quy định và công 
bố công khai. 
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5- Đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, chậm trễ, gây 
cân trở trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

b) Nghiêm cấm đối tượng thực hiện thủ tục hành 
chính cần trở hoạt động của cơ quan nhà nước, người có 
thẩm quyển; đưa hối lộ hoặc dùng các thủ đoạn khác để 
lừa dối cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong thực 
hiện thủ tục hành chính. 

c) Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi 
cản trở hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 


III - THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
1. Nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chỉnh 


1- Bảo đảm công khai, mình bạch các thủ tục hành 
chính đang được thực hiện. 

2- Bảo đảm khách quan, công bằng trong thực hiện 
thủ tục hành chính. 

3- Báo đảm tính liên thông, kịp thời, chính xác, không 
gây phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính. 

4- Bảo đảm quyền được phản ánh, kiến nghị của các cá 
nhân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính. 

5- Để cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải 


quyết công việc cá nhân, tổ chức. 
2. Thẩm quyền công bố thủ tục hành chính 


Để giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, thủ tục 
hành chính phải được công bố dưới hình thức quyết định 
theo quy định sau đây: 

1- Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ công bố thủ 
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tục hành chính được quy định trong văn bản quy phạm 
pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính 
quyền trên địa bàn cấp tỉnh. 

3- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được cơ quan nhà 
nước cấp trên giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền ban hành văn 
bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết công việc cho 
cá nhân, tổ chức công bố thủ tục thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cơ quan, đơn vị. 


3. Phạm vi công bố thủ tục hành chỉnh 


a) Tất cả các thủ tục hành chính sau khi ban hành, 
sửa đối, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ phải được 
công bố công khai. 

b) Việc công bố công khai thủ tục hành chính, bao gồm: 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành; công bố thủ tục 
hành chính được sửa đối, bổ sung hoặc thay thế và công bố 
thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ. 

1- Công bố thủ tục hành chính mới ban hành là việc 
cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính theo quy định. 

2- Công bố thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung 
hoặc thay thể là việc cung cấp các thông tin liên quan đến 
việc sửa đổi, bổ sung, thay thế của thủ tục hành chính 
theo quy định. 

3- Công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ là 
việc xóa bỏ nội dung thông tin về thủ tục hành chính đã 
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được đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 
theo quy định. 


4. Quyết định công bố thủ tục hành chính 


Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng, 
thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải được ban hành chậm nhất 
trước 20 ngày làm việc tính đến ngày văn bản quy phạm pháp 
luật có quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực thì hành. 

Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu cơ quan, đơn vị 
được cơ quan nhà nước cấp trên giao nhiệm vụ hoặc ủy 
quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải 
quyết công việc cho cá nhân, tổ chức phải được ban hành 
chậm nhất trước năm ngày làm việc tính đến ngày văn 
bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành 
dÑïrb:c9?Niểuliứe:thi/hãnh. 


5. Công khai và hình thức công khai thủ tục 
hành chính | 


a) Thông tin về thủ tục hành chính đã được người có 
thẩm quyền công bố theo quy định phải được công khai 
đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, 
dễ khai thác, sử dụng và phải được đăng tãi trên Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

b) Ngoài hình thức công khai bắt buộc trên Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết tại trụ sở 
cơ quan, đơn vị trực tiếp giả1 quyết thủ tục hành chính cho 
cá nhân, tổ chức biết. Việc công khai thủ tục hành chính có 
thể thực hiện theo một hoặc các hình thức sau đây: 
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1- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ 
hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn 
bản có quy định về thủ tục hành chính và cơ quan thực 
hiện thủ tục hành chính. 

2- Thông báo trên các phương tiện thông tìn đại chúng. 

3- Các hình thức khác. 


6. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính 


1- Sử dụng, bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo 
đức tốt, văn hóa giao tiếp chuẩn mực, đủ trình độ về 
chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực phù hợp để thực hiện 
thủ tục hành chính. 

2- Hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin chính xác, 
đầy đủ, kịp thời về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ 
chức có liên quan. 

3- Cấp giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu theo quy định. 

4- Bảo quản và giữ bí mật về hồ sơ tài liệu và các 
thông tin liên quan đến bí mật cá nhân trong quá trình 
giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp 
phải thu thập, công bố thông tìn, tư liệu theo quyết định 
của cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền. 

5- Nêu rõ lý do bằng văn bản trong trường hợp từ chối 
thực hiện hoặc có yêu cầu bổ sung giấy tờ trong thời hạn 
giả1 quyết theo quy định. 

6- Không tự đặt ra thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ 
ngoài quy định của pháp luật. 

7- Phối hợp và chia sẻ thông tin trong quá trình giải 
quyết công việc của cá nhân, tổ chức. 
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8- Hỗ trợ người có công, người cao tuôi, người tàn 
tật, người nghèo, phụ nữ mang thai, trẻ mồ côi và người 
thuộc điện bảo trợ xã hội khác trong thực hiện thủ tục 
hành chính. 

9- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
thực hiện thủ tục hành chính. 

10- Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá 
nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính. 

11- Ứng dụng công nghệ thông tin và các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật trong thực hiện thủ tục hành chính. 

12- Thực hiện quy định khác của pháp luật. 


7. Trách nhiệm người đứng đầu Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 


1- Chịu trách nhiệm công bố, tổ chức nhập dữ liệu về 
thủ tục hành chính đã công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về thủ tục hành chính theo quy định; tổ chức thực hiện 
nghiêm túc các thủ tục hành chính đã công khai trên Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

2. Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức thuộc quyền 
trong việc thực hiện thủ tục hành chính. 

3- Khen thưởng cán bộ, công chức có thành tích trong 
thực hiện thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành 
chính hoặc có sáng kiến cải cách thủ tục hành chính. 

4- Xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, công chức khi 
có vi phạm trong thực hiện và kiểm soát thủ tục hành 
chính theo quy định của pháp luật. 

5- Cải tiến cách thức, phương pháp thực hiện thủ tục 
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hành chính; kịp thời kiến nghị với cơ quan cấp trên các 
biện pháp cải cách thủ tục hành chính. 
6- Thực hiện quy định khác của pháp luật. 


8. Trách nhiệm của cán bộ, công chức được phân 
công thực hiện thủ tục hành chính 


1- Thực hiện nghiêm túc, đây đủ nhiệm vụ được giao 
trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. 

2- Phải tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục 
hành chính; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, 
khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, 
mạch lạc trong thực hiện thủ tục hành chính. 

3- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cá nhân, tổ chức theo 
quy định. 

4- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện trình tự, hồ 
sơ hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác không để tổ chức, 
cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ 
việc, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện không 
đúng theo hướng dẫn của cán bộ, công chức được phân 
công thực hiện thủ tục hành chính. 

5- Chấp hành nghiêm túc các quy định của cấp có thẩm 
quyền về thủ tục hành chính đã được người đứng đầu Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố. 

6- Chủ động tham mưu, đề xuất, sáng kiến cải tiến 
việc thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến 
nghị với cơ quan, người có thẩm quyền để sửa đối, bổ sung, 
thay đổi hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành 
chính không phù hợp, thiếu khả thi. 


299 


7- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong 
việc thực hiện thủ tục hành chính. 
8- Thực hiện quy định khác của pháp luật. 


9. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thực hiện 
thủ tục hành chỉnh 


1- Thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính. 

2- Từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy 
định trong thủ tục hành chính hoặc chưa được công khai 
theo quy định. 

3- Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của 
các giấy tờ có trong hồ sơ và cung cấp đầy đủ thông tin có 
liên quan. 

4- Không được cản trở hoạt động thực hiện thủ tục 
hành chính của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. 

5- Không hối lộ hoặc dùng các thủ đoạn khác để lừa 
dối cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong thực 
hiện thủ tục hành chính. 

6- Giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính; phản 
ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền 
về những bất hợp lý của thủ tục hành chính và các hành vi 
vi phạm của cán bộ, công chức trong thực hiện thủ tục 
hành chính. 

7- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện các quyết định hành 
chính và hành vì hành chính theo quy định của pháp luật. 

8- Trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp 
pháp của mình tham gia thực hiện thủ tục hành chính 
theo quy định của pháp luật. 
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9- Thực hiện quy định khác của pháp luật. 


10. Phân ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính 
trong quá trình thực hiện 


1- Mọi cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh, kiến 
nghị về thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục 
hành chính. 

Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục 
hành chính được thực hiện theo quy định tại pháp luật về 
tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 
về quy định hành chính. 

2- Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thiết lập, duy trì hoạt 
động của cổng thông tin phản ánh, kiến nghị, kết quả giải 
quyết về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
thủ tục hành chính và chủ động tổ chức lấy ý kiến cá 
nhân, tổ chức về thủ tục hành chính quy định trong dự án, 
dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan chủ trì 
soạn thảo gửi lấy ý kiến. 


IV - CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA 
VÉ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


1. Thiết lập Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 
hành chính (theo Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 
20-10-2009 của Thủ tướng Chính phủ) 


a) Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là hệ 
thông thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có 
quy định về thủ tục hành chính được công khai trên Trang 
thông tin điện tử về thủ tục hành chính tại địa chì 
http:/www.thutuchanhchinh.vn. 
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b) Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính được 
thiết lập trên cơ sở các quyết định công bố thủ tục hành 
chính hoặc thủ tục giải quyết công việc (gọi chung là thủ 
tục hành chính) của: 

1- Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. 

2- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3- Tổng Giám đốc cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt 
Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam và của người đứng đầu các cơ quan khác theo chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ. 

e) Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính bao 
gồm các nội dung sau: 

1- Thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã có liên quan đến cá nhân, tổ chức, trừ những thủ tục 
hành chính thuộc bí mật Nhà nước theo quy định của 
pháp luật. 

2- Các thủ tục hành chính hết hiệu lực thi hành hoặc 
bị hủy bỏ, bãi bỏ. 

3- Văn bản quy định về thủ tục hành chính. 

4- Các ý kiến của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính. 

5- Các nội dung khác theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ. 


2. Điều kiện và trách nhiệm đăng tải thủ tục 
hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 
hành chỉnh 

Thủ tục hành chính được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu 
quốc gia là các thủ tục hành chính được Bộ trưởng, thủ 
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trưởng cơ quan ngang Bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh công bố theo quy định. 

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức việc nhập 
các thủ tục hành chính và văn bản quy định về thủ tục 
hành chính đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
thủ tục hành chính và gửi cơ quan kiểm soát thủ tục hành 
chính; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của 
thủ tục hành chính và văn bản quy định về thủ tục hành 
chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thú tục hành chính. 


3. Giá trị của thủ tục hành chính và văn bản quy 
phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính 
trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 


Thủ tục hành chính và các văn bản quy định về thủ 
tục hành chính hoặc văn bản hữu quan về thủ tục hành 
chính được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 
hành chính có giá trị thì hành và được bảo đảm thì hành. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính đăng tải kèm theo 
thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 
hành chính có giá trị ngang bằng với mẫu đơn, mẫu tờ 
khai hành chính do cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 
cung cấp trực tiếp. 


4. Trách nhiệm quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
thủ tục hành chỉnh 

a) Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, phối 
hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các 
Bộ, ngành, địa phương xây dựng và duy trì Cơ sở dữ liệu 
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quốc gia về thủ tục hành chính; hướng dẫn việc nhập và 
gửi dữ liệu thủ tục hành chính để đăng tải trên Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

b) Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm 
đăng tải dữ liệu về thủ tục hành chính đã được Bộ, ngành, 
địa phương gửi tới trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được các dữ liệu về thủ tục hành chính. 

c) Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc tạo 
đường kết nối giữa trang tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang 
Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tĩnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về thủ tục hành chính. 

d) Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính bao 
gồm các nội dung cơ bản sau đây: 

1- Thủ tục hành chính hiện đang được thực hiện trên 
phạm vì toàn quốc hoặc trên địa bàn cấp tỉnh. 

2- Thủ tục hành chính đã bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ. 

3- Các văn bản quy định về thủ tục hành chính và các 
văn bản quy định có liên quan đến thủ tục hành chính. 

4- Cổng tham vấn về thủ tục hành chính và việc thực 
hiện thủ tục hành chính. 

5- Nội dung khác theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ. 


V - RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
1. Trách nhiệm rà soát, đánh giá 
a) Bộ, cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm rà soát, 


đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vì chức năng 
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quản lý ngành, lĩnh vực được quy định trong các văn bản 
quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thương vụ 
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, 
thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, 
đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết 
của các cấp chính quyền trên địa bàn cấp tỉnh. 

c) Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính chịu trách 
nhiệm rà soát, đánh giá độc lập thủ tục hành chính trong 
các trưởng hợp sau đây: 

1- Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

2- Thủ tục hành chính có liên quan chặt chẽ với nhau, 
kết quả thực hiện thủ tục hành chính này là tiền đề để 
thực hiện thủ tục hành chính tiếp theo. 

3- Thủ tục hành chính, qua phát hiện hoặc theo thông 
tin phản ánh của cá nhân, tổ chức, còn rườm rà, khó thực 
hiện, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ 
chức kinh tế và đời sống của nhân dân. 


2. Nội dung rà soát, đánh giá 


a) Sự cần thiết của thủ tục hành chính và các quy định 
có lên quan đến thủ tục hành chính được rà soát, đánh giá. 

b) Sự phù hợp của thủ tục hành chính và các quy định 
có liên quan đến thủ tục hành chính được rà soát, đánh giá 
với mục tiêu quản lý nhà nước và những thay đối về kinh 
tế - xã hội, công nghệ và các điều kiện khách quan khác. 

e) Các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục 
hành chính. 
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3. Cách thức rà soát, đánh giá 


a) Việc rà soát, đánh giá phải được tiến hành trên cơ 
sở thống kê, tập hợp đầy đủ các thủ tục hành chính, các 
quy định liên quan đến thủ tục hành chính cần rà soát, 
đánh giá để xem xét theo những nội dung quy định nói 
trên. Trong quá trình rà soát, đánh giá phải chú trọng tới 
đối tượng chịu sự tác động của thủ tục hành chính. 

b) Đối với các thủ tục hành chính có liên quan chặt chẽ 
với nhau, việc rà soát, đánh giá cần tiến hành theo nhóm 
các quy định của thủ tục hành chính và nhóm các quy định 
có liên quan đến thủ tục hành chính được rà soát, đánh giá. 

e) Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 
Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính rà soát, đánh giá 
thủ tục hành chính theo kế hoạch hoặc theo chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Kết quả rà soát, đánh 
giá thủ tục hành chính của các cơ quan này là cơ sở để 
thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

d) Huy động sự tham gìa rà soát của các đối tượng chịu 
sự tác động trực tiếp của thủ tục hành chính. 


4. Kế hoạch rà soát, đánh giá : 


a) Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được 
xây dựng dựa trên một trong các căn cứ sau: 

1- Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

2- Lựa chọn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh. 

3- Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục 
hành chính. 
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b) Nội dung kế hoạch phải xác định rõ thủ tục hành 
chính cần rà soát, đánh giá, cơ quan thực hiện, thời gian 
thực hiện, căn cứ lựa chọn và dự kiến sản phẩm. 

©) Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm về rà soát, đánh 
giá thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý, 
gửi kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được 
bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đến cơ quan kiểm soát thủ 
tục hành chính trước ngày 31-1 của năm kê hoạch. 

d) Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ và yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp 
xây dựng kế hoạch rà soát trọng tâm trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. 


5. Xử lý kết quả rà soát, đánh giá 


a) Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành 
chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay 
thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính theo thẩm 
quyền; đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét, xử lý 
kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm 
vì, chức năng quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

b) Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành 
chính của Bộ, cơ quan ngang Bộ và đề nghị của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ sửa đối, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo 
thẩm quyền hoặc tổng hợp phương án sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, các quy 
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định có liên quan thuộc phạm vi thầm quyền của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Bộ Tư pháp xem xét, đánh 
má trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp xem xét, đánh giá, gồm: 

+ Dự thảo tờ trình; 

+ Dự thảo văn bản phê duyệt phương án đơn giản hóa 
thủ tục hành chính; 

+ Báo cáo kết quả rà soát của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

+ Báo cáo kết quả rà soát của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh và của các cơ quan hữu quan kèm theo phương án 
đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thủ trưởng cơ quan phê 
duyệt (nếu có). 

Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp 
thu, giải trình ý kiến xem xét, đánh giá của Bộ Tư pháp về 
phương án sửa đối, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
thủ tục hành ohính, các quy định có liên quan thuộc phạm 
vì thấm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

e) Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện quyết định phê duyệt phương án sửa đối, bổ sung, 
thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, các quy 
định có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 


VI - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Bảo đảm kinh phí thực hiện kiểm soát thủ tục 
hành chính 


a) Kinh phí thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 
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quy định trên đây do ngân sách nhà nước bảo đảm. Kinh 
phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của 
Bộ, cơ quan trung ương do ngân sách trung ương bảo đảm. 
Kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành 
chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do 
ngân sách địa phương bảo đảm. Ngoài kinh phí do ngân 
sách nhà nước bảo đảm, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh được huy động và sử dụng các nguồn 
lực hợp pháp khác để tăng cường thực hiện kiểm soát thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. 

b) Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng 
kinh phí cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo 
quy định của Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng 
dẫn thi hành. 

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 
trách nhiệm bố trí kinh phí cho hoạt động kiểm soát thủ 
tục hành chính trong dự toán ngân sách của cấp mình 
theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và văn bản 
hướng dẫn thì hành. 


2. Chế độ thông tin, báo cáo 


a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ửy ban nhân dân cấp 
tỉnh định kỳ sáu tháng báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình 
và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành 
chính của Bộ, ngành, địa phương mình hoặc báo cáo theo 
yêu cầu đột xuất. 

b) Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện 
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hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo định kỳ 
hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ. 

c) Nội dung báo cáo định ky: 

1- Tình hình, kết quả kiểm soát quy định về thủ tục 
hành chính, trong đó nêu rõ tổng số thủ tục hành chính 
được đánh giá, tác động và tổng số văn bản quy phạm 
pháp luật quy định về thủ tục hành chính được ban hành 
trong kỳ báo cáo; 

2- Tình hình, kết quả và số lượng thủ tục hành chính 
được công bố; tình hình công khai và cập nhật thủ tục hành 
chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; 

3- Tình hình, kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại 
cơ quan hoặc tại địa phương, trong đó nêu rõ việc khen 
thưởng, xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm 
soát thực hiện thủ tục hành chính (nếu có); 

4- Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (nếu có); 

5- Vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện 
kiểm soát thủ tục hành chính (nếu có); 

6- Tình hình, kết quả tiếp nhận và kết quả xử lý phản 
ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính; 

7- Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát 
thủ tục hành chính; | 

8- Nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tư pháp hoặc 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

d) Bộ Tư pháp xây dựng mẫu báo cáo và hướng dẫn 
thực hiện. 
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đ) Tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục 
hành chính phải được thông tin kịp thời, trung thực và 
thường xuyên trên Trang tin thủ tục hành chính của Bộ 
Tư pháp và các phương tiện thông tìn đại chúng khác. 


3. Khen thưởng và xử lý vi phạm 


a) Cơ quan, cán bộ, công chức có thành tích trong thực 
hiện kiểm soát thủ tục hành chính được khen thưởng theo 
quy định của pháp luật về thì đua, khen thưởng. 

b) Cán bộ, công chức được khen thưởng trong thực hiện 
kiểm soát thủ tục hành chính do có thành tích xuất sắc 
hoặc công trạng thì được nâng lương trước thời hạn, được 
ưu tiên khi xem xét bổ nhiệm chức vụ cao hơn nếu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu. 

ce) Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về 
vấn đề này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 
xử lý theo quy định của pháp luật. 
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Câu hỏi 17: Chủ trương giảm các văn bản, giấy tờ 
trong các cơ quan hành chính nhà nước như thể nào? 


Tra lời: 


1. Thực trạng việc ban hành các văn bản, giấy tờ 
hành chính 


Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23-3-2006 của Thủ 
tướng Chính phủ nhận định: Cùng với quá trình đẩy mạnh 
cải cách hành chính, nhất là việc ứng dụng công nghệ 
thông tin vào quản lý, công tác văn thư và quản lý văn 
bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của cơ quan hành 
chính nhà nước ở các cấp, các ngành đã từng bước được cải 
tiến, có nhiều tiến bộ, có thêm nhiều công cụ và hình thức 
để chỉ đạo, điều hành, trao đối thông tin với chất lượng, 
hiệu quả ngày càng được nâng cao. 

Tuy nhiên, một trong những yếu kém, bất cập phổ 
biến hiện nay của bộ máy hành chính là tình trạng lạm 
dụng quá nhiều văn bản, giấy tờ hành chính; In ấn, sao 
chụp và gửi văn bản, tài liệu tùy tiện, lãng phí, gây nhiều 
khó khăn, phức tạp, phiền hà về thủ tục hành chính, tác 
động tiêu cực đến hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều 
hành và giải quyết công việc của các cơ quan hành chính 
nhà nước. 

Tình trạng trên có nguyên nhân chủ yếu là do bệnh 
quan liêu hình thức, sính văn bản, giấy tờ còn nặng nề 
trong thói quen, cách làm việc của bộ máy hành chính; thủ 
tục hành chính còn rườm rà; chậm ứng dụng và sử dụng có 
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hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý; chậm 
sửa đối, bổ sung những quy định của pháp luật về công tác 
văn thư, về quản lý văn bản, giấy tờ hành chính trong 
hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Công cuộc cải cách hành chính đòi hỏi phải giảm một 
cách căn bản văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt 
động của các cơ quan hành chính nhà nước, đưa việc phát 
hành và sử dụng văn bản, giấy tờ hành chính đi vào trật 
tự, nền nếp, thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chì 
đạo điều hành và phục vụ nhân dân của các cơ quan hành 
chính nhà nước. 


2. Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền 
trong việc khắc phục tình trạng trên 


a) Thực hiện chủ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ 
đạo việc rà soát, sửa đối, bổ sung và thực hiện nghiêm túc 
quy chế làm việc của cơ quan mình và của các tổ chức, 
đơn vị trực thuộc, trong đó chú trọng đến việc xây dựng, 
hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn 
bản một cách hợp lý và khoa học; cải tiến việc In ấn, sao 
chụp, phát hành các loại văn bản, giấy tờ hành chính 
theo tỉnh thần triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, khắc 
phục bệnh hình thức. 

Quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của 
chánh văn phòng Bộ, chánh văn phòng Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh trong việc quản lý, phát hành và sử dụng có hiệu 
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quả, tiết kiệm các loại văn bản, giấy tờ hành chính trong 
các cơ quan, tổ chức trực thuộc. 

b) Bộ Nội uụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và 
kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác văn thư trong 
các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa 
phương, từng bước hiện đại hóa, nhanh chóng đưa công tác 
văn thư đi vào trật tự, nền nếp. 

e) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có trách 
nhiệm huớng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện chủ trương giảm văn bản, giấy tờ hành chính. 

Ngoài ra, còn có trách nhiệm: 

1- Tăng cường năng lực của Văn phòng Chính phủ 
trong việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý 
văn bản, giấy tờ hành chính của các cơ quan hành chính 
nhà nước theo quy định của pháp luật. 

2- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan xây 
dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đồng bộ các văn bản 
quy phạm pháp luật về quy trình, thủ tục quân lý, sử 
dụng văn bản, giấy tờ hành chính trong các cơ quan hành 
chính nhà nước. 

3- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên 
cứu, xây dựng và ban hành quy chế về xử lý công việc 
quản lý hành chính trên mạng tìn học, nhất là trong việc 
tiếp nhận và xử lý công việc của cá nhân, tổ chức. 

4- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tiếp tục chuẩn hóa 
về thể thức và kỹ thuật trình bày các loại văn bản, giấy 
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tơ hành chính sử dụng thông nhất trong hệ thống các cơ 
quan hành chính nhà nước. Nghiên cứu và đưa vào ứng 
dụng một loại văn bản, giấy tờ hành chính có thể thực 
hiện được nhiều chức năng, giải quyết được nhiều loại 
công việc. 

d) Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền ban 
hành các quy định uê thủ tục hành chính uàò quy trình tổ 
chức thực hiện các thủ tục này, nhất là các thủ tục hành 
chính trong quan hệ giữa cơ quan nhà nước với nhân dân 
và doanh nghiệp. 

1- Rà soát các thủ tục hành chính, quy định rõ ràng, 
cụ thể và công khai hóa những giấy tờ cần thiết cho việc 
giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, kiên quyết loại 
bó các loại giấy tờ bất hợp lý, không thật cần thiết. 
Nghiêm cấm các cơ quan, công chức tự đặt ra những loại 
giấy tờ trái quy định. 

2- Thực hiện nguyên tắc cá nhân, tổ chức trong quan 
hệ giải quyết công việc với cơ quan nhà nước phải chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác 
của nội dung giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện các 
thủ tục hành chính. 

3- Chuẩn hóa, ban hành đồng bộ và công bố công khai 
các loại mẫu biểu, giấy tờ hành chính cần thiết để giải 
quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Các mẫu biểu giấy tờ 
hành chính phải thông nhất trong toàn quốc về thể thức 
và kỹ thuật trình bày, đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng. 

đ) Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn uị hành 


chính ở các cấp, các ngành: 
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1- Quy định cụ thể và quản lý chặt chẽ việc sao chụp 
và gửi các văn bản quy phạm pháp luật, các loại văn bản, 
giấy tờ hành chính trong nội bộ cũng như ra ngoài cơ 
quan, đơn vị mình. 

Thủ trưởng cơ quan hành chính có thẩm quyền ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt hoặc 
được giao thẩm định quyền quản lý việc phát hành các loại 
văn bản này có trách nhiệm quy định cụ thể danh mục các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân là "nơi nhận" của văn bản đối với 
từng loại văn bản. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ gửi 
đến cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm quyền tổ chức 
thực hiện, giám sát, kiểm tra liên quan đến nội dung văn 
bản, không gửi đến cơ quan, tổ chức khác để biết hoặc để 
tham khảo. 

Sử dụng mạng tin học nội bộ để cập nhật đầy đủ các 
văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên 
phục vụ cho việc tra cứu của cán bộ, công chức trong thừa 
hành công vụ, nhằm hạn chế dần và đi đến chấm dứt tình 
trạng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Ủy ban nhân dân các cấp sao chụp văn bản nhận được từ cơ 
quan cấp trên để gửi cho các cơ quan, tổ chức trực thuộc. 

2- Tăng cường các biện pháp giáo dục, tuyên truyền, 
động viên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên nâng 
cao ý thức trách nhiệm và tình thần tiết kiệm, chống lãng 
phí trong công việc; xây dựng tác phong, lề lối làm việc 
khoa học, hiện đại, chủ động, sáng tạo trong thực thì công 
vụ; khuyến khích phát huy sáng kiến trong việc giảm văn 
bản, giấy tờ hành chính. 
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e) Các uăn bản, giấy tờ hành chính cần thiết để thực 
hiện các chức năng, thẩm quyền hành chính trong xử lý 
công việc (như quyết định cá biệt, chỉ thị cá biệt, công văn, 
chương trình, kế hoạch, đề án, tờ trình, báo cáo và các loại 
khác) phải gửi đúng địa chỉ cơ quan, đơn uị 0à cá nhân có 
trách nhiệm, thẩm quyền giỏi quyết uò thực hiện công uiệc: 
không gửi vượt cấp hoặc gửi cho những cơ quan, đơn vị 
hoặc cá nhân khác để biết hoặc để tham khảo, để thay cho 
báo cáo công việc đã làm. 

8) Các cơ quan nhà nước ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 
thông tin để giảm uăn bản, giấy tờ hành chính: 

1- Thủ trưởng cơ quan hành chính ở các cấp, các ngành 
có trách nhiệm chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa 
học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin vào xử lý 
công việc, từng bước thay thế cho việc dùng văn bản, giấy 
tờ hành chính trong truyền đạt thông tin, giải quyết công 
việc có liên quan. 

2- Những cơ quan đã có mạng tin học nội bộ (mạng 
LAN) thì nhanh chóng thực hiện việc gửi, trao đối và xử lý 
văn bản, giấy tờ hành chính trong cơ quan và với các cơ 
quan, tổ chức khác thông qua mạng tin học, tiến tới chủ 
yếu thực hiện qua mạng tin học. Những cơ quan chưa xây 
dựng được mạng tin học nội bộ cần khẩn trương xây dựng 
để nhanh chóng thực hiện được việc nêu trên. 

3- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có 
trách nhiệm hoàn thiện, phát huy vai trò mạng tin học 
điện rộng của Chính phủ trong công tác thông tin, gửi 


nhận và xử lý văn bản giữa các cơ quan hành chính nhà 
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nước; quy định cụ thể việc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi các 
thông tin, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông 
qua mạng tin học diện rộng của Chính phủ, không gửi văn 
bản qua bưu điện hoặc bằng FAX. 

Các Bộ, ngành, chính quyền địa phương xây dựng và 
ban hành quy chế sử dụng mạng tin học nội bộ theo hướng 
dẫn thống nhất của cơ quan có thẩm quyền; tập huấn cho 
cán bộ, công chức kiến thức, kỹ năng sử dụng công cụ tin 
học trong khì thực thì công vụ. 
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